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THIÊN SỨ HỌC
I.   THIÊN SỨ HỌC – Phần Giới thiệu

“Chung quanh chúng ta là một thế giới thần linh, đông đúc hơn, có quyền lực hơn, và thủ đoạn hơn thế giới có thể nhìn thấy được của con người chúng ta rất nhiều. Các thần linh, tốt lẫn xấu, thiện lẫn ác, len lỏi vào giữa vòng chúng ta. Với tốc độ chớp nhoáng và sự chuyển động hoàn toàn yên lặng, các thần linh di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Họ sống ở các khoảng không trên trời quanh chúng ta. Một số thiên sứ quan tâm giúp đỡ nhằm đem lại phúc lợi cho chúng ta, một số khác luôn liên kết với Sa-tan nhằm làm hại chúng ta. Luôn luôn có sự tranh chiến giữa hai nhóm thiên sứ này. Các trước giả được linh cảm đã vén bức màn lên và cho chúng ta một ý niệm lờ mờ về thế giới vô hình này, hầu chúng ta có thể vừa được khích lệ cũng vừa được cảnh tỉnh.” – Pearlman 
Chúng ta không thể nào bàn luận về sự hiện hữu của các thiên sứ cách chiếu lệ khi nghiên cứu các trang Thánh Kinh. Trên 100 lần các thiên sứ được đề cập đến trong Cựu Ước. Khoảng 165 lần các thiên sứ được nói đến trong Tân Ước. Họ được đề cập đến trong 34 sách của Kinh Thánh. Chính mình Chúa Jêsus cũng dạy dỗ về sự hiện hữu của các thiên sứ.

      A.   Định nghĩa Thiên sứ học 

Thiên sứ học là môn học nghiên cứu Giáo lý về các Thiên sứ, bao gồm bản chất các thiên sứ, sự phân loại, đặc tính, công việc của các thiên sứ, cả các thiên sứ thiện lẫn ác, cả Sa-tan và ma quỉ.

      B.   Bản chất của Thiên sứ 

            1.  Thiên sứ là những vật thọ tạo. Giăng 1:3, Côl. 1:16, Ê-phê-sô 6:12

Giăng 1:3  “Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.” 
Ê-phê-sô 6:12  “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.” – Sự tranh chiến của chúng ta không thuộc xác thịt mà thuộc tâm linh. Nếu chúng ta cố gắng tranh chiến thì chúng ta sẽ thua bại, vì không thể nào tranh chiến giữa thuộc linh và xác thịt được. Song chúng ta có vũ khí là sự cầu nguyện – khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta đang khiến cho sự việc thuộc linh hành động. Khi cầu nguyện bởi đức tin, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ phát tỏa năng quyền, khiến các thiên sứ của Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, làm lợi cho chúng ta.

Côl. 1:16  “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả.” – 

Kinh Thánh cho chúng ta thấy có một thế giới vô hình quanh chúng ta và luôn có sự tranh chiến trong thế giới đó dù chúng ta không thấy được. Còn về thời gian tạo dựng nên thế giới vô hình này chúng ta không được biết cách chính xác. Chúng ta biết những quyền lực trong thế giới vô hình này đã hiện hữu trước khi có con người và các tạo vật được ghi lại trong Sáng thế ký 1:1. Xin xem Gióp 38:4-7 và 1:6 trong đó “các con trai của Đức Chúa Trời” là sự ám chỉ các thiên sứ với Sa-tan ở trong vòng họ. Sa-tan là chê-ru-bim được xức dầu được nói đến trong Ê-xê-chi-ên 28:11-19.

Gióp 38:4-7  “Khi ta đặt nền trái đất, thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông sáng, hãy tỏ bày đi.  5 Ai đã định độ lượng nó, Và giăng dây mực trên nó, ngươi có biết chăng?  6 Nền nó đặt trên chi? Ai có trồng hòn đá góc của nó?  7 Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau, Và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng.

Gióp 1:6  “Vả, một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng.”

            2.   Các thiên sứ là những hữu thể thần linh – 

a.   Hêb. 1:14 – “Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần (hay linh, từ Hy-lạp là pneumata) hầu việc Đức Chúa Trời.”

                  b.  Chúa Jêsus dạy rằng một thần linh không có thịt và xương như Ngài đã có khi hiện ra với các môn đồ sau khi sống lại (Lu-ca 24:39). Chính bản tánh của Đức Chúa Trời là thần linh trong việc Ngài không bị giới hạn bởi hình thể vật chất. Các thiên sứ không thể nào có mặt ở khắp mọi nơi trong cùng một lúc (hay toàn tại), như Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, mặc dầu là thần linh, các thiên sứ bị giới hạn bởi một loại hình dạng nào đó; nhưng không bị giới hạn như hình dạng thể xác của con người. 
Lu-ca 24:39  “Hãy xem tay chân ta: Thật chính ta. Hãy rờ đến ta, và hãy xem; thần thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy ta có.”

                  c.   Họ có khả năng mặc lấy hình thể con người để hiện ra với con người. Sáng 19:1-3, Lu-ca 2:13-15, Hêb. 13:2
Sáng 19:1-3  “Lối chiều, hai thiên sứ đến Sô-đôm; lúc đó, Lót đương ngồi tại cửa thành. Khi Lót thấy hai thiên sứ đến, đứng dậy mà đón rước và sấp mình xuống đất.   2Người thưa rằng: Nầy, lạy hai chúa, xin hãy đến ở nhà của kẻ tôi tớ, và hãy nghỉ đêm tại đó. Hai chúa hãy rửa chân, rồi sáng mai thức dậy lên đường. Hai thiên sứ phán rằng: Không, đêm nầy ta sẽ ở ngoài đường.   3 Nhưng Lót cố mời cho đến đỗi hai thiên sứ phải đi lại vào nhà mình. Người dâng một bữa tiệc, làm bánh không men, và hai thiên sứ bèn dùng tiệc.”

Lu-ca 2:13-15  “Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng:  14 Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!  15 Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng: Chúng ta hãy tới thành Bết-lê-hem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay.”

Hê-bơ-rơ 13:2 – “Chớ quên sự tiếp khách; có khi kẻ làm điều đó, đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết” (bởi vì họ đang mặc lấy hình dạng của con người)
            3.   Họ Bất tử:
                  Thiên sứ không hề chết. (Chúa Jêsus giải thích với người Sa-đu-sê rằng các                   Thánh đồ được sống lại thì giống như các thiên sứ vậy.)

Lu-ca 20:36  “Bởi họ sẽ không chết được nữa, vì giống như các thiên sứ, và là con của Đức Chúa Trời, tức là con của sự sống lại.”

            4.   Họ Đông vô số kể:

Đa-ni-ên 7:10  “ngàn ngàn hầu hạ Ngài và muôn muôn đứng trước mặt Ngài.”

Hê-bơ-rơ 12:22  “Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại.”

Khải huyền 5:11  “Đoạn, tôi nhìn xem, nghe bốn bên ngôi và các sinh vật cùng các trưởng lão, có tiếng của vô số thiên sứ; thiên sứ hàng muôn hàng ngàn.”

            5.   Họ không sinh sôi nẩy nở thêm:

                  a.  Với sự ngoại lệ có thể xảy ra trong Xa-cha-ri-ri 5:9 các thiên sứ luôn hiện ra trong hình dạng nam giới. Lu-ca 24:4 – Các thiên sứ luôn có tên của phái nam và không bao giờ có bất cứ thiên sứ phái nữ nào trừ khi hai người đàn bà trong Xa-cha-ri-ri 5:9 là các thiên sứ.  
Lu-ca 24:4  “Đương khi không biết nghĩ làm sao, xảy có hai người nam mặc áo sáng như chớp, hiện ra trước mặt họ.”
Nhìn thấy hòn đá đã được lăn khỏi mộ của Chúa Jêsus, ba người nữ này đã bước vào trong mộ và thấy các đấng mà họ tin là thiên sứ mặc áo trắng chiếu sáng.
Xa-cha-ri-ri 5:9  “Bấy giờ ta ngước mắt nhìn xem, nầy, có hai người đàn bà ra, gió thổi trong những cánh chúng nó; vả chúng nó có cánh như cánh con cò; và chúng nó cất ê-pha lên giữa khoảng trời và đất.”

                  b.   Các thiên sứ không cưới gả, cũng không có thiên sứ bé. Math. 22:30.

Ma-thi-ơ 22:30  “Vì đến khi sống lại, người ta không cưới vợ, cũng không lấy chồng, song những kẻ sống lại là như thiên sứ trên trời vậy.”

      C.  Sự phân loại các thiên sứ:

Các thiên sứ rơi vào hai phạm trù rộng lớn: Các thiên sứ thiện và các thiên sứ ác. Có các thứ bậc và sự phân chia nhỏ khác nhau trong phạm vi mỗi thứ bậc, và điều này rõ rệt trong Kinh Thánh.

             1.   Các thiên sứ thông thường:
                   a.   Được dùng 294 lần trong Thánh Kinh – từ Hy-lạp và Hy-bá-lai có nghĩa 

                         là “sứ giả, người đưa tin.”

                   b.   Họ quá đông không thể nào đếm được.

Hê-bơ-rơ 12:22  “Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại.”

                       c.   Đây là các thiên sứ hầu việc được sai đi để hầu việc những kẻ hưởng cơ 

                          nghiệp của sự cứu rỗi.

Hê-bơ-rơ 1:13-14  “Đức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng thiên sứ nào rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch làm bệ dưới chân ngươi?  14Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?”

             2.   Các thiên sứ được lựa chọn:

I Ti-mô-thê 5:21  “Trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt Đức Chúa Jêsus Christ, và trước mặt các thiên sứ được chọn, ta răn bảo con giữ những điều đó, đừng in trí trước, phàm việc gì cũng chớ tây vị bên nào.”

Có lẽ đây ám chỉ các thiên sứ vẫn giữ trung tín trong suốt sự phản loạn của Sa-tan.

             3.   Thiên sứ trưởng:

                   a.   Chỉ có Mi-chen được kể tên trong Kinh Thánh là một thiên sứ trưởng. 

Giu-đe 9  “Vả, khi chính mình thiên sứ trưởng Mi-chen chống với ma quỉ giành xác Môi-se, còn chẳng dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt; người chỉ nói rằng: Cầu Chúa phạt ngươi!”

I Tê-sa 4:16  “Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống.”

Đa-ni-ên 10:13  “nầy, Mi-ca-ên (tức Mi-chen) là một trong các quan trưởng đầu nhứt.” 
Điều này cho thấy có nhiều thiên sứ trưởng nữa không được kể tên trong Kinh Thánh.
b. Mi-chen hiện ra như người canh giữ hay thiên sứ cai trị trên dân tộc Y-sơ-ra-ên. 
Đa-ni-ên 12:1  “Trong kỳ đó, Mi-ca-ên, quan trưởng lớn, là đấng đứng thay mặt con cái dân ngươi sẽ chỗi dậy. Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bấy giờ, trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu.”

                  c.   Mi-chen lãnh đạo một đạo binh thiên sứ đánh bại đạo binh của Sa-tan, và quăng chúng khỏi thiên đàng rơi xuống đất.

Khải huyền 12:7-9  “Bấy giờ có một cuộc chiến đấu trên trời: Mi-chen và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại;   8 song chúng nó không thắng, và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa.   9 Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó.”

                  d.  Gáp-ri-ên có lẽ là một thiên sứ trưởng, mặc dầu không phải là một thiên     sứ được nêu tên cách đặc biệt, song do những bổn phận của Người.

(I)    Đa-ni-ên 8:16-19 – Người giải nghĩa sự hiện thấy của Đa-ni-ên:

Đa-ni-ên 8:16-19  “Ta nghe tiếng một người nam từ giữa bờ sông U-lai, kêu và bảo rằng: Gáp-ri-ên, hãy cho người nầy hiểu sự hiện thấy đó.   17 Người bèn đến gần chỗ ta đứng; khi người đã đến, ta kinh hãi, và ngã sấp mặt xuống đất. Người bảo ta rằng: Hỡi con người, hãy hiểu biết; vì sự hiện thấy đó có quan hệ với kỳ sau rốt.   18 Khi người đương nói với ta, ta ngủ mê sấp mặt xuống đất; nhưng người đụng đến ta, khiến cho ta đứng dậy.   19 Người bảo ta rằng: Nầy, ta sẽ bảo cho ngươi biết điều sẽ đến trong kỳ sau rốt của sự thạnh nộ; vì điều nầy quan hệ với kỳ định cuối cùng.” 

(II)   Đa-ni-ên 9:20-23 – Người đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời và là sứ giả đặc biệt của Ngài.

Đa-ni-ên 9:20-23  “Ta còn đương nói và cầu nguyện, xưng tội lỗi ta và tội lỗi dân Y-sơ-ra-ên ta, và ta dâng lời nài xin trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta, vì núi thánh Đức Chúa Trời ta.   21 Vậy ta còn nói trong khi cầu nguyện, nầy, Gáp-ri-ên, người mà ta đã thấy trong sự hiện thấy lúc đầu tiên, được sai bay mau đến đụng ta độ lúc dâng lễ chiều hôm.   22 Người dạy dỗ ta và nói cùng ta rằng: Hỡi Đa-ni-ên, bây giờ ta ra để ban sự khôn ngoan và thông sáng cho ngươi.   23 Lời phán dặn đã ra từ khi ngươi bắt đầu nài xin; và ta đến để tỏ lời đó cho ngươi, vì ngươi đã được yêu quí lắm. Vậy hãy suy nghĩ sự đó và hãy hiểu biết sự hiện thấy.”
(III)   Lu-ca 1:19, 26 – Người loan báo sự giáng sanh của Đấng Christ.

Lu-ca 1:19  “Thiên sứ trả lời rằng: Ta là Gáp-ri-ên, đứng trước mặt Đức Chúa Trời; Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng nầy.”

Lu-ca 1:26  “Đến tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê”

            4.  Các bậc cầm quyền:

                  a.  Các Chủ quyền hay các Thế lực: được Phao-lô dùng 7 lần để ám chỉ thứ bậc các thiên sứ, cả thiện lẫn ác. (Rô-ma 8:38, Ê-phê-sô 1:21, 3:10, 6:12, Côl. 1:16).

Rô-ma 8:38  “Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép (hay các thế lực, năng lực).”

Ê-phê-sô 1:21  “cao hơn hết mọi quyền, mọi phép (bản dịch mới là mọi giới cai trị, uy quyền), mọi thế lực, mọi quân chủ (thẩm quyền) cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến nữa.

Ê-phê-sô 3:10  “Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy Hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời.” Hay theo Bản dịch mới là “Nhưng hiện nay, qua hội thánh, sự khôn ngoan mọi đường của Đức Chúa Trời đã được trình bày cho các giới cai trị và uy quyền trên các tầng trời được hiểu biết.” 

Ê-phê-sô 6:12  “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực (hay còn dịch là những giới thống trị, những uy quyền), cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.”

Cô-lô-se 1:16  “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền (hay còn dịch là bậc cai trị, hoặc giới cầm quyền), đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả.”

Đây dường như là “Các Vua” cai trị trên các dân tộc như được đề cập đến trong Đan. 10:20-21 – Những kẻ cai trị thuộc linh trên các dân tộc.

Đa-ni-ên 10:20-21  “Người lại nói cùng ta rằng: Ngươi có biết tại sao ta đến cùng ngươi chăng? Bây giờ ta trở về để đánh trận cùng vua của Phe-rơ-sơ, và khi ta đi, kìa, vua của Gờ-réc sẽ đến.   21 Nhưng ta sẽ truyền bảo cho ngươi biết mọi điều đã ghi chép trong sách chân thật. Không có ai giúp ta để chống với chúng nó, ngoài Mi-ca-ên, là vua các ngươi.” 
Bản Diễn Ý dịch là: - Thiên sứ giải thích: "Anh biết vì sao tôi đến đây không? Bây giờ, tôi quay lại chiến đấu với ác thần đang cai trị Ba Tư. Khi tôi ra đi, ác thần cai trị Hy Lạp sẽ xuất hiện.   21 Nhưng tôi sẽ cho anh biết các lời ghi trong Kinh Chân Lý. Chẳng ai có can đảm giúp tôi trong các việc này trừ Mi-ca-ên là vua dân Chúa."  

*  Qua những câu Kinh Thánh trên chúng ta thấy một bài học thuộc linh là: Trong khi Đa-ni-ên đang cầu nguyện và kiêng ăn 21 ngày thì cuối cùng Gáp-ri-ên đem sự đáp lời đến cho ông. Gáp-ri-ên nói Người phải chống lại vua Phe-rơ-sơ và vua Gờ-réc mới đến được với Đa-ni-ên (dù rằng Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của ông ngay từ ngày đầu tiên). Mãi khi Gáp-ri-ên hợp lực với Mi-chen thì mới thực hiện lời cầu xin của Đa-ni-ên được. Điều này cho chúng ta thấy có những chủ quyền, thế lực cai trị trên các quốc gia. Khi con cái Chúa lấy đức tin cầu nguyện, lời cầu xin đó đến ngôi Đức Chúa Trời nhưng nhiều khi Chúa bày tỏ là các thánh đồ của Ngài phải tranh chiến trước khi có thể nhận được sự đáp lời của Ngài. Dù chúng ta không nhìn thấy trận chiến ra sao nhưng khi chúng ta cầu nguyện thì Chúa sai thiên sứ Ngài tiếp sức cho chúng ta.

                   b.  Các Vương hầu – Quyền thế – I Phi. 3:22 – Kế đến là một loạt những quyền chỉ huy thấp hơn Các Chủ quyền, Thế lực ở trên. Đây có thể ám chỉ thẩm quyền của các thiên sứ này được thể hiện liên quan đến những sự việc xảy ra trên thế giới. 

I Phi-e-rơ 3:22  “là Đấng đã được lên trời, nay ngự bên hữu Đức Chúa Trời, các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế thảy đều phục Ngài.”

                   c.   Các Ngôi vua hay các Quân chủ – Ê-phê-sô 1:21 liên quan tới ảnh hưởng của các vua trị vì trên đất này.

Ê-phê-sô 1:21  “cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến nữa.”
*  Có những thứ bậc khác nhau trong các thiên sứ, liên hệ ảnh hưởng đến những sự việc diễn ra trên thế giới. Có những cuộc chiến trên đất này không đơn thuần do các bậc cầm quyền của con người gây ra, mà là do các chủ quyền gian ác đứng đàng sau họ khởi xướng. Chúng ta phải cầu nguyện cho các bậc cầm quyền trên đất này, chống trả lại ma quỉ, và khi là điều này là chúng ta đang bước vào chiến trận trong thế giới thuộc linh, và Chúa đã ban cho chúng ta vũ khí rồi, không phải vũ khí thuộc xác thịt bèn là vũ khí thuộc linh để chúng ta chiến trận.

*  Cầu nguyện trong chiến trận: Khi thực sự bước vào chiến trận, chúng ta phải cầu nguyện trong thẩm quyền của Đức Thánh Linh: dường như chúng ta đang chiến cự với một thế lực trước mặt mình, và lời cầu nguyện phải kéo sập các đồn lũy, chống lại các thần tối tăm, các thần dữ đang làm thiệt hại cho Chúa. Chúng ta phải nhân danh Chúa trói buộc các thần dữ, những kẻ mạnh sức mà Kinh Thánh nói đến. Bất cứ ai trong chúng ta cũng phải chiến trận và khi nhờ cậy đến Đức Thánh Linh trong sự cầu nguyện thì năng quyền của Ngài sẽ phát tỏa.

*  Chúng ta cần phải cầu nguyện cho các bậc cầm quyền, những người thân yêu chưa biết Chúa (vì ma quỉ làm mù lòng mù mắt họ!), cầu xin Chúa mở trói cho họ khỏi quyền lực của sự tối tăm để họ được tự do và khi đó họ mới dễ dàng mở lòng tiếp nhận Chúa được. Khi chúng ta có đức tin trong lời cầu nguyện thì năng quyền Chúa sẽ phát tỏa. Nếu chúng ta chỉ nói lời cầu nguyện ra mà thôi thì dường như không có điều gì xảy ra trong lãnh vực thuộc linh, nhưng khi chúng ta thực sự bước vào sự cầu nguyện trong chiến trận thì sẽ khuấy động lãnh vực thuộc linh và các thiên sứ sẽ cùng tham gia vào chiến trận đó. Khi chúng ta cầu nguyện thì giống như chúng ta nâng tay các thiên sứ lên (như A-rôn và Hu-rơ nâng tay Môi-se vậy), và trận chiến chắc chắn sẽ đắc thắng. Khi chúng ta chỉ nói lời cầu nguyện thì ma quỉ không lo ngại, nhưng khi chúng ta thực sự bước vào sự cầu nguyện lay động tay của Chúa thì ma quỉ rất sợ hãi, do đó ma quỉ luôn làm chúng ta phân tâm để lời cầu nguyện của chúng ta sẽ yếu đuối, không có đức tin. Hãy nhớ rằng Đấng ở trong chúng ta là lớn hơn đấng ở trong thế gian này, và nhờ đó chúng ta sẽ có sự tin quyết trong sự cầu nguyện và chắc chắn Chúa sẽ nhậm lời.

            5.  Các Chê-ru-bim: là một thứ bậc cao của các thiên sứ.

                  a.   Họ có nhiệm vụ canh giữ sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Từ khi ông bà A-đam và Ê-va bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen sau khi sa ngã thì các chê-ru-bim có trách nhiệm canh giữ cây sự sống trong vườn.

Sáng 3:24  “Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần chê-ru-bim với gươm lưỡi chói lòa, để giữ con đường đi đến cây sự sống.”

b.  Các Chê-ru-bim được thêu trên các bức màn làm đền tạm, phân chia Nơi Thánh với Nơi Chí Thánh. Xuất 26:1; 36:8; I Các Vua 6:23-29.

Xuất 26:1  “Ngươi hãy dùng mười bức màn mà làm đền tạm, màn dệt bằng vải gai mịn, chỉ tím, đỏ điều và đỏ sặm, có thêu các hình chê-ru-bim cực xảo.”
Xuất 36:8  “Các người khôn khéo trong vòng những người làm công việc, dùng mười bức màn bằng vải gai đậu mịn, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sặm, thêu hình chê-ru-bim cực xảo, mà dựng đền tạm.”

                  c.   Các Chê-ru-bim ngồi trên Nắp Thi Ân của Hòm Giao ước.

Hêb. 9:5  “phía trên có hai chê-ru-bim vinh hiển, bóng nó che phủ nơi chuộc tội. Nhưng đây không phải dịp kể các điều đó cho rõ ràng.”

                  d.  Các Chê-ru-bim khiên Ngai của Đức Chúa Trời (10:1) trong sự hiện thấy của Ê-xê-chi-ên (Êxê. 1:4-5, 10:15-20). Ê-xê-chi-ên đang ở trên bờ sông Kê-ba và nhận được khải tượng về 4 sinh vật sống (các chê-ru-bim – như được khẳng định trong 10:15).
Ê-xê-chi-ên 1:4-5  “Nầy, ta thấy có luồng gió bão đến từ phương bắc, một đám mây lớn bọc lửa giãi sáng khắp tư bề; từ giữa nó, thấy như loài kim bóng nhoáng ra từ chính giữa lửa.   5 Từ giữa nó, thấy giống như bốn vật sống, hình trạng như vầy: bộ giống người”

Ê-xê-chi-ên 10:15-20  “Đoạn, các chê-ru-bim dấy lên: ấy là vật sống mà ta thấy trên bờ sông Kê-ba.   16 Khi các chê-ru-bim đi, thì các bánh xe đi kề chúng nó; khi các chê-ru-bim sè cánh để dấy lên khỏi đất, thì các bánh xe không quay khỏi bên chúng nó.   17 Khi các chê-ru-bim dừng lại, các bánh xe cùng dừng lại; khi dấy lên, cùng dấy lên; vì thần của vật sống ấy ở trong các bánh xe vậy.  18 Sự vinh hiển Đức Giê-hô-va ra khỏi ngạch cửa nhà, và đứng trên các chê-ru-bim.   19 Các chê-ru-bim sè cánh dấy lên khỏi đất, mà ra trước mắt ta, và các bánh xe ở kề nó; chúng nó dừng nơi lối vào cửa đông nhà Đức Giê-hô-va, và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Y-sơ-ra-ên ở trên chúng nó.   20 Ấy đó là vật sống mà ta thấy dưới Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, trên bờ sông Kê-ba, và ta biết nó là chê-ru-bim.”

                  d.   Sa-tan là một Chê-ru-bim (Exê. 28:14, 16)

Ê-xê-chi-ên 28:14  “Ngươi là một chê-ru-bim được xức dầu đương che phủ; ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời; ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa.”

Ê-xê-chi-ên 28:16  “Nhân ngươi buôn bán thạnh lợi, lòng ngươi đầy sự hung dữ, và ngươi đã phạm tội; vậy ta đã xô ngươi như là vật ô uế xuống khỏi núi Đức Chúa Trời; hỡi chê-ru-bim che phủ kia, ta diệt ngươi giữa các hòn ngọc sáng như lửa!”

            6.  Các Sê-ra-phim – Ê-sai 6:2, 6 – Nghĩa đen của danh xưng này có nghĩa là “Những Vật Thiêu hóa.” Các Sê-ra-phim liên hệ đến sự thờ phượng Đức Chúa Trời và công tác của các đấng này là thanh tẩy.

Ê-sai 6:2  “Những sê-ra-phim đứng bên trên Ngài; mỗi sê-ra-phim có sáu cánh, hai cái che mặt, hai cái che chân và hai cái dùng để bay.”

Ê-sai 6:6  “Bấy giờ một sê-ra-phim bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ mà đã dùng kiềm gắp nơi bàn thờ”

            7.   Thiên sứ của Đức Giê-hô-va –  

                  Được đề cập đến nhiều lần trong Cựu Ước. Thiên sứ này là một sự hiển hiện – tức là một sự hiện ra của Đấng Christ. Vấn đề này đã được đề cập tới trong môn Cơ Đốc Học. Thí dụ sau đây nói về “thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói cùng Áp-ra-ham” và ám chỉ rằng Thiên sứ này chính là Đức Giê-hô-va đấng đang phán với Áp-ra-ham, vì Thiên sứ nói rằng Áp-ra-ham đã không tiếc với “Ta” chính con một của người.

Sáng 22:11-16  “Thiên-sứ của Đức GIÊ-HÔ-VA từ trên trời kêu xuống mà rằng: Hỡi Áp-ra-ham, Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây.   12 Thiên-sứ phán rằng: Đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó; vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính-sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi.   13 Áp-ra-ham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực, sừng mắc trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình.   14 Áp-ra-ham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Di-rê. Bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng: Trên núi của Đức GIÊ-HÔ-VA sẽ có sắm sẵn.  15 Thiên sứ của Đức GIÊ-HÔ-VA từ trên trời kêu Áp-ra-ham lần thứ nhì mà rằng:   16 Đức GIÊ-HÔ-VA phán rằng: Vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi, tức con một ngươi.”

      D.   Đặc tính của các Thiên sứ:

            1.  Vâng lời và đầy quyền năng – Thi 103:20-21 – Đây là những thiên sứ vẫn  giữ lòng trung thành với Đức Chúa Trời và không sa ngã chung với Lu-xi-phe.

Thi-thiên 103:20-21  “Hỡi các thiên sứ của Đức GIÊ-HÔ-VA, là các đấng có sức lực làm theo mạng lịnh Ngài, hay vâng theo tiếng Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! 21 Hỡi cả cơ binh của Đức Giê-hô-va, là tôi tớ Ngài làm theo ý chỉ Ngài, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va!”

            2.   Cung kính tôn thờ Chúa – Nêh. 9:6

Nê-hê-mi 9:6 – “và cơ binh của các từng trời đều thờ lạy Chúa.”

            3.   Nhu mì – I Phi 2:11, Giu-đe 9

I Phi-e-rơ 2:11  “dẫu các thiên sứ, là đấng có sức mạnh quyền phép hơn chúng nó, còn không hề lấy lời nguyền rủa mà xử đoán các bậc đó trước mặt Chúa.”

Giu-đe 9  “Vả, khi chính mình thiên sứ trưởng Mi-chen chống với ma quỉ giành xác Môi-se, còn chẳng dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt; người chỉ nói rằng: Cầu Chúa phạt ngươi!”

            4.   Thánh khiết – Khải 14:10

Khải 14:10  “thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài; và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con.”

      E.   Công việc của các Thiên sứ:

            1.  Trong mối tương quan với Đức Chúa Trời, công tác chính của các Thiên sứ  là thờ phượng và ngợi khen Ngài. (Thi 148:1-2; Ê-sai 6:3; Hêb. 1:6).

Thi-thiên 148:1-2  “Ha-lê-lu-gia! Từ các từng trời hãy ngợi khen Đức GIÊ-HÔ-VA! 

Hãy ngợi khen Ngài trong nơi cao cả!  2 Hỡi hết thảy các thiên sứ Ngài, hãy ngợi khen Ngài! Hỡi cả cơ binh Ngài, hãy ngợi khen Ngài!”

                  a.   Họ phục sự Đức Chúa Trời – Thi 103:20; Khải 22:9

Thi Thiên 103:20  “Hỡi các thiên sứ của Đức GIÊ-HÔ-VA, là các đấng có sức lực làm theo mạng lịnh Ngài, hay vâng theo tiếng Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va!”

                  b.   Họ hiện diện trước mặt Ngài – Gióp 1:6; 2:1

Gióp 1:6  “Vả, một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức GIÊ-HÔ-VA, và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng.”

Gióp 2:1  “Xảy ra một ngày kia, các con trai của Đức Chúa trời đến ra mắt Đức GIÊ-HÔ-VA, Sa-tan cũng có đến trong vòng chúng đặng ra mắt Đức GIÊ-HÔ-VA.”

                  c.   Họ là công cụ đem sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đến – Khải 7:1; 8:2.

Khải huyền 7:1  “Sau việc ấy, tôi thấy bốn vị thiên sứ đứng ở bốn góc đất, cầm bốn hướng gió lại, hầu cho không gió nào thổi trên đất, trên biển, hay là trên cây nào.”

Khải huyền 8:2  “Tôi thấy bảy vị thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời, và có người trao cho bảy ống loa.”
            2.   Trong mối tương quan với các Thời đại Mới:
                  Các thiên sứ rất tích cực khi Đức Chúa Trời lập nên một thời đại mới trong                    dòng lịch sử nhân loại.

                  a.   Họ ngợi khen Đức Chúa Trời khi trái đất được tạo dựng nên – 
Gióp 38:6-7  “Nền nó đặt trên chi? Ai có trồng hòn đá góc của nó?  7 Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau, và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng.”

                  b.   Họ có liên quan đến việc ban bố Luật pháp Môi-se – Gal. 3:19

Ga-la-ti 3:19  “Vậy thì làm sao có luật pháp? Luật pháp đã đặt thêm, vì cớ những sự phạm phép, cho tới chừng nào người dòng dõi đến, là người mà lời hứa đã hứa cho; luật pháp được ban ra bởi mấy thiên sứ và truyền ra bởi một người trung bảo.”

                  c.   Họ rất tích cực khi Đấng Christ đến thế gian lần đầu tiên – Math. 1:20

Ma-thi-ơ 1:20  “Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh.”

                  d.   Họ rất tích cực trong suốt những năm đầu của hội thánh –  

Công-vụ 8:26  “Bấy giờ, có một thiên sứ của Chúa phán cùng Phi-líp rằng: Hãy chờ dậy đi qua phía nam, trên con đường từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Ga-xa. Đường ấy vắng vẻ.

Công-vụ 10:3  “Đương ban ngày, nhằm giờ thứ chín, người thấy rõ ràng trong sự hiện thấy có một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình, và truyền rằng: Hỡi Cọt-nây!

Công-vụ 12:11  “Phi-e-rơ bèn tỉnh lại và nói rằng: Bây giờ ta nhận biết thật Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài giải cứu ta ra khỏi tay Hê-rốt cùng khỏi điều dân Giu-đa đang mong đợi.”

                  e.   Họ có liên quan đến những biến cố quanh việc hiện đến lần thứ hai của Đấng Christ. Math. 25:31 – 

Ma-thi-ơ 25:31  “Khi Con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài.”

            3.   Trong mối tương quan với Hội thánh:
                  a.   Họ giúp đỡ những người tin Chúa – Hêb. 1:14

Hê-bơ-rơ 1:14   “Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?”

                  b.   Họ mặc khải ý nghĩa của lẽ thật – Đan. 7:15-27, Khải 1:1, 22:6-8

Khải 1:1  “Sự mặc thị của Đức Chúa Jêsus Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kíp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho Giăng, tôi tớ Ngài.”

Khải 22:6-8  “Bấy giờ thiên sứ nói với tôi rằng: Những lời này là trung tín và chân thật, Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri, đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kíp phải xảy ra.  7 Kìa, ta đến mau chóng. Phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách nầy!  8 Chính tôi là Giăng đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy đoạn, tôi sấp mình xuống dưới chân thiên sứ đã tỏ những điều ấy cho tôi, để thờ lạy.”

                  c.   Họ đem sự đáp lời đến cho lời cầu nguyện – Công 12:5-10

Công-vụ 12:5-10  “Vậy, Phi-e-rơ bị cầm trong khám, còn Hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn.  6 Vả, đêm rạng ngày mà Hê-rốt định bắt Phi-e-rơ ra hầu, người đang mang hai xiềng, ngủ giữa hai tên lính, và trước cửa có quân canh giữ ngục.   7 Thình lình, một thiên sứ của Chúa đến, và có ánh sáng soi trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn Phi-e-rơ, đánh thức người, mà rằng: Hãy mau chờ dậy. Xiềng bèn rớt ra khỏi tay người.   8 Kế đó thiên sứ nói rằng: Hãy nịt lưng và mang dép vào đi. Phi-e-rơ làm theo. Thiên sứ lại tiếp: Hãy mặc áo ngoài và theo ta.   9 Phi-e-rơ ra theo; chẳng biết điều thiên sứ làm đó là thật, song tưởng mình thấy sự hiện thấy.   10  Khi qua khỏi vọng canh thứ nhứt, rồi vọng thứ nhì, thì đến nơi cửa sắt, là cửa thông vào thành; cửa đó tự mở ra trước mặt hai người, rồi hai người vượt ra khỏi, đi lên đàng cái, tức thì thiên sứ lìa Phi-e-rơ.”

                  d.   Họ trợ giúp trong việc giành linh hồn tội nhân về cho Đấng Christ – 

Công-vụ 8:26  “Bấy giờ, có một thiên sứ của Chúa phán cùng Phi-líp rằng: Hãy chờ dậy đi qua phía nam, trên con đường từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Ga-xa. Đường ấy vắng vẻ.”

Câu này khởi đầu cuộc gặp gỡ giữa Phi-líp với hoạn quan Ê-thi-ô-pi là người đã tiếp nhận Đấng Christ.

Công-vụ 10:3  “Đương ban ngày, nhằm giờ thứ chín, người thấy rõ ràng trong sự hiện thấy có một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình, và truyền rằng: Hỡi Cọt-nây!”

Công-vụ 10:3 bắt đầu câu chuyện về Phi-e-rơ rao giảng cho người nhà Cọt-nây và tại đó những người Ngoại đã nhận lãnh ân tứ Đức Thánh Linh như là kết quả của sự cứu rỗi họ.

* Những bước đường của người tin Chúa đều được Đức Chúa Trời hướng dẫn. Chúng ta đi đâu, gặp gỡ ai cũng là trong sự chỉ định của Chúa rõ ràng, chứ không ngẫu nhiên hay tình cờ. Vậy chúng ta phải tìm kiếm xem bước đường mà Chúa muốn mình đi là như thế nào.

                  e.   Họ quan sát công việc và sự chịu khổ của người Cơ Đốc – 
I Cô-rinh-tô 4:9  “Vì chưng Đức Chúa Trời dường đã phơi chúng tôi là các sứ đồ ra, giống như kẻ sau rốt mọi người, giống như tù phải tội chết, làm trò cho thế gian, thiên sứ, loài người cùng xem vậy.”

I Phi-e-rơ 1:12  “Các đấng ấy đã được tỏ cho rằng chẳng phải vì mình, bèn là vì anh em mà truyền ra những điều đó, là những điều hiện nay đã rao cho anh em, bởi những người nhờ Đức Thánh Linh từ trên trời sai xuống, mà giảng Tin lành cho anh em; các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó.”

                  f.   Họ khích lệ chúng ta trong những lúc gặp nguy hiểm – Công vụ 27:23-24  

Công-vụ 27:23-24  “Vì đêm nay, một thiên sứ của Đức Chúa Trời, là Đấng ta thuộc về và hầu việc, có hiện đến cùng ta mà phán rằng:   24 Hỡi Phao-lô, đừng sợ chi hết; ngươi phải ứng hầu trước mặt Sê-sa; và nầy, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi.”

                  g.   Họ hiện diện lúc người ta qua đời – Lu-ca 16:22 – 

Lu-ca 16:22  “Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn.”

      F.   Sa-tan – 
Kinh Thánh dạy rất rõ ràng về sự hiện hữu của Sa-tan. Việc phủ nhận sự thực hữu của Sa-tan thường mang hình thức của việc cho rằng ý tưởng về Sa-tan chỉ là “sự nhân cách hóa về ma quỉ chứ không phải một hữu thể có sự hiện hữu riêng biệt thực sự.”

Bảy sách trong Cựu Ước nói đến sự thực hữu của Sa-tan (Sáng thế ký, I Sử ký, Gióp, Thi Thiên, Ê-sai, Ê-xê-chi-ên, và Xa-cha-ri-ri). Mọi trước giả trong Tân Ước đều đề cập tới sự thực hữu của Sa-tan. Chính mình Đấng Christ cũng nói đến sự hiện hữu của một hữu thể gọi là Sa-tan.

            1.   Nguồn gốc của Sa-tan – Êxê. 28:11-19 – 

Ê-xê-chi-ên 28:13  “Ngươi vốn ở trong Ê-đen, là vườn của Đức Chúa Trời.” Sa-tan đã được tạo dựng trước khi có Vườn Ê-đen và đã có mặt khi A-đam và Ê-va ở trong vườn.

                  a.   Được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời – Côl. 1:16 
Cô-lô-se 1:16  “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả.”

                  b.   Được dựng nên trọn vẹn, hoàn hảo 
Ê-xê-chi-ên 28:15  “Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên, cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi.”

            2.   Đặc tính của Sa-tan:
                  a.  Đó là một tạo vật được Đức Chúa Trời dựng nên – Ê-xê. 28:15, vì vậy Sa-tan không có các thuộc tánh của Đức Chúa Trời.

                  b.  Đó là một hữu thể thần linh. Vốn là một Chê-ru-bim – Ê-xê. 28:14, do đó Sa-tan không thể ở khắp mọi nơi trong cùng một lúc được (không “toàn tại”).

            3.   Danh xưng của Sa-tan:
                  Các danh hiệu và tên gọi của Sa-tan bày tỏ bản chất và những động cơ của nó.

I Sử ký 21:1  “Sa-tan dấy lên muốn làm hại cho Y-sơ-ra-ên, bèn giục Đa-vít lấy số Y-sơ-ra-ên.” – Sa-tan chống trả cùng Y-sơ-ra-ên.

Gióp 1:6  “Vả, một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức GIÊ-HÔ-VA, và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng.” – Sa-tan đến trước mặt Đức Chúa Trời kiện cáo người của Chúa.

Ma-thi-ơ 4:10  “Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.” – Sa-tan đến cám dỗ chính Chúa Jêsus.

Công-vụ 5:3  “Phi-e-rơ bèn nói với người rằng: Hỡi A-na-nia, sao quỉ Sa-tan đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh, mà bớt lại một phần giá ruộng đó?” – Sa-tan chiếm hữu lòng A-na-nia và Sa-phê-ra, khiến họ nói dối cùng Chúa. 

                  a.   Sa-tan, có nghĩa là Kẻ Đối nghịch – Kinh Thánh dùng từ này 52 lần, đề cập tới việc Sa-tan chống nghịch lại chương trình và những mục đích của Đức Chúa Trời – Vì vậy, khi nào chúng ta làm công tác của Đức Chúa Trời thì Sa-tan luôn chống nghịch lại chúng ta.

I Phi-e-rơ 5:8  “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.”

                  b.   Ma quỉ, có nghĩa là Kẻ Phỉ báng – được dùng 35 lần. Nó phỉ báng cả Đức Chúa Trời lẫn con người. 

Khải 12:10  “Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng: Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng, và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài nữa; vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi.”

                  c.    Kẻ Hủy diệt – Khải 9:11, nhắc đến A-ba-đôn = Sự hủy diệt, và 

                         A-bô-ly-ôn = Kẻ hủy diệt.

Khải 9:11  “Nó có vua đứng đầu, là sứ giả của vực sâu, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là A-ba-đôn, tiếng Gờ-réc là A-bô-ly-ôn.

Một số người tin đây là sự ám chỉ đến Sa-tan, nhưng không có chứng cớ gì để hỗ trợ cho suy nghĩ này. Không có lý do gì để không cho rằng đây chỉ là một sự ám chỉ đến một thiên sứ cai trị có quyền hành trên vực sâu. Vì bản thân Lu-xi-phe là một thiên sứ và không có khả năng hiện diện khắp mọi nơi vào cùng một lúc, do đó hắn không thể cai trị trên vực sâu và cùng lúc lại đang đi dạo đây đó trên đất được. Vì thế có thể đây là hai hữu thể riêng biệt.

                  d.   Con Rắn – Sáng 3:1 – Nói đến sự mưu mẹo và xảo quyệt của nó.

Khải 12:9  “Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó.”
                  e.   Kẻ Cám dỗ – Math. 4:3, I Tê-sa 3:5 – Ngay từ buổi ban đầu thì đây đã là công việc chính của nó chống lại con người.

Ma-thi-ơ 4:3  “Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi.”

I Tê-sa 3:5  “Vậy, không thể đợi lâu hơn nữa, nên tôi đã sai Ti-mô-thê đi, để cho biết đức tin anh em ra làm sao, e rằng kẻ cám dỗ đã cám dỗ anh em, mà công phu của chúng tôi trở nên vô ích chăng.”

                  f.   Vua Cầm quyền chốn không trung – Ê-phê-sô 2:2
Ê-phê-sô 2:2  “đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch.” 
                  g.   Vua Chúa của thế gian này – Giăng 12:31

Cho thấy sự kiểm soát của nó đối với những sự hỗn độn của hệ thống thế gian này, quyền hành của nó trong vương quốc tối tăm với tư cách kẻ cầm quyền các thiên sứ gian ác xấu xa và ma quỉ.

Giăng 12:31  “Hiện bây giờ, có sự phán xét thế gian nầy, và hiện nay vua chúa của thế gian nầy phải bị xua đuổi.”

            4.   Hoạt động của Sa-tan:
                  a.   Chống lại công việc của Đức Chúa Trời: Bằng cách ngăn trở Tin lành.

Ma-thi-ơ 13:19  “Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng, mà không hiểu, thì quỉ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình; ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đàng.”

I Tê-sa 2:18  “Vì vậy, đã hai lần, chúng tôi, nhứt là tôi, Phao-lô, muốn đi đến cùng anh em; nhưng quỉ Sa-tan đã ngăn trở chúng tôi.”

                  b.   Cuối cùng đã chiếm hữu lòng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt (Lu-ca 22:3) 
Lu-ca 22:3  “Vả, quỉ Sa-tan ám vào Giu-đa, gọi là Ích-ca-ri-ốt, là người trong số mười hai sứ đồ.”

Có một số vấn đề tranh luận về việc liệu Sa-tan, vốn là một thiên sứ, có thể nào ám vào một con người hay chăng. Có lẽ điều được ám chỉ ở đây là Giu-đa bị quỉ ám và do đó ở dưới ảnh hưởng của Sa-tan.

                  c.   Làm người ta bị mù lòa đối với lẽ thật thuộc linh (II Côr. 4:4)

II Côr. 4:4  “cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời.”

                  d.   Dối gạt (Khải 20:7-8)

Khải huyền 20:7-8  “Khi hạn ngàn năm mãn rồi, quỉ Sa-tan sẽ được thả,   8và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Ma-gót; nó nhóm chúng lại để chiến tranh, đông như cát bờ biển.”

                  e.   Giăng bẫy để con người phạm tội (I Tim. 3:7)

I Ti-mô-thê 3:7  “Người giám mục lại phải được người ngoại làm chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục và mắc bẫy ma quỉ.”

                  f.   Làm tổn hại cho con người bằng những bệnh tật, đau yếu (Gióp 2:7)

Gióp 2:7  “Sa-tan bèn lui ra khỏi trước mặt Đức GIÊ-HÔ-VA, hành hại Gióp một bịnh ung độc, từ bàn chân cho đến chót đầu.”

                  g.   Cám dỗ (I Tê-sa 3:5)

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:5  “Vậy, không thể đợi lâu hơn nữa, nên tôi đã sai Ti-mô-thê đi, để cho biết đức tin anh em ra làm sao, e rằng kẻ cám dỗ đã cám dỗ anh em, mà công phu của chúng tôi trở nên vô ích chăng.”

            5.   Tính cách của Sa-tan:
                  a.   Kiêu ngạo  (I Tim. 3:6; Ê-sai 14:12-15)

I Ti-mô-thê 3:6   “Người mới tin đạo không được làm giám mục, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỉ chăng.”

                  b.   Quỉ quyệt (Sáng 3:1)

Sáng 3:1  “Vả, trong các loài thú đồng mà GIÊ-HÔ-VA  Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?”

                  c.   Phỉnh gạt (Ê-phê-sô 6:11)

Ê-phê-sô 6:11  “Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ.”

                  d.   Hung dữ và độc ác (I Phi. 5:8)

I Phi-e-rơ 5:8  “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.”

            6.   Những Giới hạn của Sa-tan:
                  a.   Nếu chống cự lại thì nó sẽ trốn chạy (Gia-cơ 4:7)

Gia-cơ 4:7  “Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em.”

                  b.   Nó không thể làm gì đối với một tín đồ nếu Chúa không cho phép 

Ma-thi-ơ 4:1  “Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ.”

Gióp 2:6  “Đức GIÊ-HÔ-VA phán với Sa-tan rằng: Kìa, người ở trong tay ngươi; nhưng chỉ hãy giữ mạng sống người.”

            7.   Số phận của Sa-tan: 

                  a.   Nó bị đánh bại bởi sự chết của Đấng Christ (Hêb. 2:14) 
Hê-bơ-rơ 2:14  “Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ.”

                  b.   Trong suốt cơn đại nạn nó sẽ bị quăng ra khỏi các tầng trời xuống đất  (Khải 12:9) 
Khải huyền 12:9  “Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó.”

                  c.   Nó sẽ bị xiềng trong suốt thời kỳ 1.000 năm bình an (Khải 20:3) 
Khải huyền 20:3  “Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn một ngàn năm đã mãn. Sự đó đoạn, Sa-tan cũng phải được thả ra trong ít lâu.”

                  d.   Nó sẽ được thả ra ít lâu để cầm đầu cuộc phản loạn sau cùng (Khải 20:7-8) 
Khải huyền 20:7-8  “Khi hạn ngàn năm mãn rồi, quỉ Sa-tan sẽ được thả,   8và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Ma-gót; nó nhóm chúng lại để chiến tranh, đông như cát bờ biển.”

                  e.   Nó sẽ bị quăng vào hồ lửa và diêm (Khải 20:10) 
Khải huyền 20:10  “Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.”

      G.  Các Thiên sứ Sa ngã:

            1.   Các thiên sứ được dựng nên trọn vẹn và không chỗ trách được với một ý chí tự do. Điều nầy có thể được suy diễn từ thực tế là họ đã có khả năng chọn lựa ở trong đúng phạm vi của mình (Giu-đe 6, II Phi. 2:4, Sáng 6)

II Phi-e-rơ 2:4  “Vả, nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét”

Giu-đe 6  “còn các thiên sứ không giữ thứ bậc và bỏ chỗ riêng mình, thì Ngài đã dùng dây xích họ trong nơi tối tăm đời đời, cầm giữ lại để chờ sự phán xét ngày lớn.”

Họ đã bất tuân Đức Chúa Trời và một số đã bị quăng vào vực sâu, bị xiềng cho đến ngày phán xét. 

            2.   Một số thiên sứ được tự do và có liên quan đến những việc làm của con người ở dưới sự điều động của Sa-tan (Ma-thi-ơ 25:41, Khải 12:7-9). 
Ma-thi-ơ 25:41  “Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó.”

Khải huyền 12:7-9  “Bấy giờ có một cuộc chiến đấu trên trời: Mi-chen và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại;   8 song chúng nó không thắng, và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa.   9 Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó.”

3.  Công việc chủ yếu của họ là ngăn trở công việc của Đức Chúa Trời và gây chiến chống lại các thiên sứ thiện và dân sự của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:12, Côl. 2:15)

Ê-phê-sô 6:12  “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.”

            4.  Số phận của họ – Họ sẽ bị những người tin Chúa đoán xét và sẽ bị quăng vào  hồ lửa đời đời (I Côr. 6:3, Math. 25:41)
I Cô-rinh-tô 6:3  “Anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao? Huống chi việc đời nầy!”

Ma-thi-ơ 25:41  “Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó.”

      H.   Ma quỉ /Các Tà linh:

Kinh Thánh dạy cách rõ ràng thực tế về sự hiện hữu của các tà linh không có thân xác đang hoạt động qua việc ám vào con người hay thú vật (Math. 12:43-45).

Ma-thi-ơ 12:43-45  “Khi tà ma ra khỏi một người, thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được;   44 rồi nó nói rằng: Ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi; khi trở về, thấy nhà không, quét sạch, và sửa soạn tử tế.   45 Nó bèn lại đi, đem về bảy quỉ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở; vậy, số phận người ấy sau lại xấu hơn trước. Dòng dõi dữ nầy cũng như vậy.”

            1.   Nguồn gốc của chúng:
                  Nguồn gốc của chúng không được bày tỏ rõ rệt trong Thánh Kinh.

                  a.  Theo một giả thuyết có liên hệ đến một nền văn minh tiền-A-đam và một cơn lụt trước đó thì ma quỉ là những thần linh không có thân xác vất vưởng đây đó thuộc dòng dõi Tiền A-đam. Sáng 1:1 nói đến sự sáng tạo trái đất trong quá khứ vô cùng, trước Sáng 1:2. Đất bị rủa sả và bị ngập lụt vì cớ tội lỗi và nền văn minh Tiền A-đam đã bị đoán phạt bởi tội lỗi. Giê. 4:23-26; Ê-xê. 28:17, 11-19; Ê-sai 14:12-14.
                  b.   Một số người tin rằng ma quỉ hay các tà linh là các thần linh không có thân xác, vất vưởng do sự kết hợp của các thiên sứ và những người nữ trên đất sản sinh ra (Sáng 6:1-4, những người này đã chết trong cơn lụt thời Nô-ê).

                        Dù chúng có nguồn gốc thế nào đi nữa thì vấn đề là chúng thực sự hiện hữu. Một số người dạy rằng các thiên sứ sa ngã và ma quỉ là một và giống nhau.

            2.   Bản chất của Ma quỉ: 

                  a.   Rất mạnh sức – Mác 5:1-18
Mác 5:3-4  “Người thường ở nơi mồ mả, dẫu dùng xiềng sắt cũng chẳng ai cột trói được nữa;   4 vì nhiều lần người bị cùm chân hoặc bị xiềng, rồi bẻ xiềng tháo cùm, không ai có sức trị được.”

                  b.   Có sự thông biết – Math. 8:29

Ma-thi-ơ 8:29  “Chúng nó la lên rằng: Lạy Con Đức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ không?”

            3.   Công việc của Ma quỉ:
                  a.   Ám vào người ta và gây ra tình trạng điếc và câm – Mác 9:25  

Mác 9:25  “Khi Đức Chúa Jêsus thấy dân chúng chạy đến đông, thì Ngài quở trách tà ma và phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ câm và điếc, ta biểu mầy phải ra khỏi đứa trẻ nầy, đừng ám nó nữa.”

                  b.   Gây ra sự mù lòa – Math. 12:22

Ma-thi-ơ 12:22  “Bấy giờ có kẻ đem đến cho Đức Chúa Jêsus một người mắc quỉ ám, đui và câm; Ngài chữa cho, đến nỗi người câm nói và thấy được.”

                  c.   Khiến người ta tự tử – Math. 17:15

Ma-thi-ơ 1:15  “mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa thương đến con trai tôi! Vì nó mắc bệnh phong điên, phải chịu đau đớn quá; thường khi té vào lửa, và té xuống nước.”

                  d.   Khiến người ta lầm lạc – I Tim. 4:1 

I Ti-mô-thê 4:1  “Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ.”

                  e.   Khiến cho đau đớn, động kinh – Math. 4:23-24

Ma-thi-ơ 4:23-24  “Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời, và chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân.   24Vậy, danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Sy-ri, người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm, hay là mắc bịnh nọ tật kia, những kẻ bị quỉ ám, điên cuồng, bại xuội, thì Ngài chữa cho họ được lành cả.”

                  f.   Khiến cho người ta sợ hãi – II Tim. 1:7

II Ti-mô-thê 1:7  “Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ.”

            4.   Sự thắng hơn ma quỉ:
Ma-thi-ơ 10:1  “Đức Chúa Jêsus gọi mười hai môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma, và chữa các thứ tật bịnh.”
Mác 16:17  “Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói.”

___________

NHÂN CHỦNG HỌC
II.  NHÂN CHỦNG HỌC – Giáo lý về Con người - 

      A.   Định nghĩa 
Nhân chủng học Thần học là môn học nghiên cứu về con người, bao gồm nguồn gốc và sự sa ngã của con người, sự tạo dựng con người, tình trạng nguyên thủy, sự thử nghiệm, và sự sa ngã, nguyên tội, sự quá phạm. Nói cách đơn giản, đây là môn học nghiên cứu con người trong mối tương quan với Đức Chúa Trời.
Nhân chủng học khoa học là khoa học thuộc về lịch sử tự nhiên nghiên cứu về chủng loại của con người. Con người là gì, sự tiến hóa tự nhiên của con người; con người làm gì, lịch sử văn hóa của con người, mối quan hệ của con người với vật chất, với chính mình, và với người khác. 

Trong phần nghiên cứu của chúng ta về Nhân chủng học, chúng ta sẽ đề cập đến nguồn gốc và bản chất của con người. Chúng ta sẽ học về sự sa ngã của con người và tội lỗi nguyên thủy trong Giáo lý về Tội lỗi học.
      B.   Nguồn gốc của con người
Phân tích về nguồn gốc con người, chúng ta đối diện với vấn đề căn bản:  Đức Chúa Trời đã tạo nên con người gián tiếp hay trực tiếp? Nói cách khác, con người được tạo nên trực tiếp bởi tay Đức Chúa Trời? hay con người tiến hóa qua quá trình tự nhiên? Vấn đề về Thuyết Sáng tạo chống lại Thuyết Tiến hóa là một trận chiến vẫn còn kéo dài cho đến ngày nay.

            1.   Sự Tiến hóa: Cách đây nhiều tỉ năm các hóa chất ở dưới biển bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mặt trời và nguồn năng lượng trong vũ trụ, ngẫu nhiên tự hình thành một hay nhiều chất hữu cơ đơn bào, và từ lúc đó các tế bào này phát triển qua quá trình đột biến có lợi và sự chọn lựa tự nhiên để hình thành các vật sống: cây cối, muôn thú và con người. Các hình thức sự sống hình thành trong quá trình phát triển, bao gồm sự sản sinh ra các chủng loại mới có hình dạng phức tạp hơn từ các chất đơn giản hơn. Không có quá trình nào cần đến hoạt động của Đức Chúa Trời cả. 

                  Các hành tinh và các ngôi sao là kết quả từ 1 vụ nổ lớn [Big Bang] của các proton và nơtron xoay tròn, bị dồn nén, va chạm nhau gây nên tiếng nổ lớn. Hoặc Thuyết Steady State tin rằng vật chất được tạo nên 1 cách liên tục trong  không gian vũ trụ và tiến trình này đã liên tục diễn ra trong 1 khoảng thời gian vô hạn.
            2.  Sự Tiến hóa Hữu thần: Đức Chúa Trời chỉ đạo, sử dụng, và điều khiển quá trình tiến hóa tự nhiên để tạo nên thế giới và muôn vật trong đó.

                  a.   Quan niệm này thường cho rằng các ngày của Sáng thế ký đoạn 1 là các thời đại rất dài. Họ cho rằng các quá trình tiến hóa được bao gồm trong sự tạo dựng nên A-đam và trái đất và các sinh vật hiện hữu trước khi có con người đều rất cổ xưa.

                  b.  Sự Tiến hóa Hữu Thần cố gắng tìm sự thỏa hiệp giữa sự tiến hóa và thuyết linh hồn thọ tạo, khoa học và Kinh thánh.

                  c.  Một số vấn đề đặc biệt phát sinh khi bàn về sự tạo dựng bà Ê-va với những người theo quan điểm này. 
Những người tin vào thuyết này cho rằng A-đam hiện ra, tiến hóa từ một dạng sự sống nào đó có từ trước, rồi được Đức Chúa Trời thở hơi sống vào, còn Ê-va thì do Chúa dựng nên một cách đặc biệt. Đây là luận điểm mà Công giáo La mã, và các tín đồ Cơ Đốc tự do tin theo.

                  d.  Theo Thuyết này, Đức Chúa Trời liên tục can thiệp vào để giúp quá trình tiến hóa phát triển.

            3.  Thuyết Linh hồn thọ tạo: Đức Chúa Trời dựng nên con người đầu tiên theo ảnh tượng Ngài từ bụi đất và hơi thở sống của chính Ngài. Thuyết này không tin loài người ra từ loài vật hạ đẳng, cũng không tin con người được hình thành qua quá trình tiến hóa nào cả. (Sáng 1:27; 2:7).

                  Người tin theo Thuyết Linh hồn thọ tạo tin rằng những điều ghi lại trong Kinh thánh có tính cách lịch sử và A-đam là con người đầu tiên. Thuyết này chú ý đến những quan điểm khác nhau về các ngày của sự sáng tạo, về độ dài thời gian chẳng hạn.

            4.   Sự dạy dỗ của Thánh Kinh theo nghĩa đen
                  a.  Đức Chúa Trời dựng nên con người. Sáng 1:27  “Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ” (Sáng 5:1; Phục 4:32; Thi 104:30; Ê-sai 45:12; I Côr 11:9). 

                  b.  Con người được dựng nên từ bụi đất. (Sáng 1:27; 2:7)  “Giê-hô-va Đức       Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người.” (Thi 103:14; I Tim 2:13) 

                  c.   Ê-va được Đức Chúa Trời dựng nên cách đặc biệt (Sáng 2:21-22, I Côr. 11:8)                      

d.  Sự sống được Đức Chúa Trời hà hơi vào con người và bởi đó tạo nên            linh hồn sống. Sáng 2:7  “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh” (Gióp 33:4, Truyền 12:7).

            5.   Thời gian của Sự Sáng tạo Con người
                  a.   Theo Thuyết Linh hồn thọ tạo dựa vào các gia phổ trong Kinh Thánh trong Sáng 5 và Sáng 11 (4004 T.C).
                  b.   Theo Thuyết Tiến hóa – 4.500.000 T.C.
                  c.  Theo Thuyết GAP thì con người mới được tạo dựng nên cách đây 6.000 năm, nhưng trái đất thì đã có rất lâu. 

                  d.  Thuyết Tiến hóa hữu thần thì cho rằng con người tiền sử là kết quả của quá trình tiến hóa.

      C.  Bản thể của con người
Rõ ràng là theo Sáng 2:7 thì con người được hình thành bởi 2 thể chính: thể vật chất / vật lý và thể phi vật chất. Thể vật chất / vật lý được gọi là thân thể được dựng nên từ bụi đất. Thể phi vật chất được gọi là linh hồn trong Sáng 2:7. Nhưng theo I Tê-sa 5:23 và Hêb. 4:12  thì con người gồm 3 thể: thân, hồn và linh.

Sáng 2:7   “GIÊ-HÔ-VA Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.”

I Tê-sa 5:23  “Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ trọn vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!”

Hêb. 4:12  “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.”

            1.   Thể phi vật chất 

                  a.  Thuyết nhị tố: Con người có 2 phần chính: thân thể và linh hồn.

(I).   Thuyết nhị tố dạy rằng hồn và linh được sử dụng thay đổi nhau, cả                                 hai đều chỉ về yếu tố thuộc linh trong con người, được suy ngẫm theo những quan điểm khác nhau. 

(II).  Từ Linh (Pneuma) là “con người bề trong” khi hướng về Đức Chúa Trời.
(III). Từ Hồn (Psuche) là “con người bên trong” khi hướng đến thế giới chúng ta đang sống. 

(IV). Phần phi vật chất của con người được nói đến trong Kinh Thánh như là linh hồn (soul) trong Khải 6:9 “Khi Chiên Con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm” (Khải 20:4, Mác 12:30, Gia cơ 1:21, Mathơ 16:26).
                                 Phần phi vật chất của con người được nói đến trong Kinh Thánh như là thần linh trong Thi thiên 31:5 và linh hồn trong Lu-ca 23:46, Công vụ 7:59 (từ tiếng Anh đều là spirit). 

(V).   So sánh:

Ma-thi-ơ 16:26  “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?”

I Cô-rinh-tô  5:5  “rằng, một người như thế phải phó cho quỉ Sa-tan, để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Jêsus.”

Ý thức của con người xác nhận có phần vật chất và phần phi vật chất trong con người, nhưng con người không thể phân biệt giữa hồn và linh của mình. Những chức năng khác nhau của cùng 1 thể yếu.

                  b.  Thuyết tam tố:  (Theo Sách Hướng Dẫn Thần Học của Moody) Con người có 3 phần: thân thể, hồn, linh. Ba yếu tố khác biệt rõ ràng: Thân thể là phần vật chất của thể trạng chúng ta. Hồn và linh là các phần phi vật chất khác biệt nhau về chức năng và thể chất. Thân được xem như phần giúp con người có ý thức về thế giới chung quanh, hồn là phần giúp con người có ý thức về chính mình, và linh giúp con người có ý thức về Đức Chúa Trời. Hồn được cho là một năng lực thấp hơn bao gồm trí tưởng tượng, ký ức, các xúc cảm, và sự hiểu biết; trong khi linh là một năng lực cao hơn bao gồm lý trí, lương tâm và ý chí. 
Hêb. 4:12 – Nói đến Lời của Đức Chúa Trời – “Đâm thấu vào đến nỗi chia hồn, linh.”

I Tê-sa 5:23  “Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!”

[Tôi muốn thêm vào phần thảo luận trên niềm tin của cá nhân tôi. Tôi cũng tin vào quan điểm thuyết tam tố nhưng khác với sự trình bày trong nội dung giảng dạy này. Tôi nghĩ rằng con người gồm thân, hồn, linh nhưng tôi thấy chức năng của hồn và linh hoàn toàn khác hẳn. Truyền đạo 12:7 cho ta biết “Linh trở về với Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó.” Tôi tin rằng linh của con người là sự nhận thức phổ quát của con người về một Đấng tối cao. Dù cho bạn đi đâu trên mặt đất này, con người luôn có một sự nhận thức về một Đấng tối cao. Đối với tôi đây là chức năng của linh trong con người. Theo tôi, con người được sinh ra với một nhân linh nhưng linh này đã bị phân cách với Đức Chúa Trời. Nói cách khác chúng ta sinh ra đã “chết phần thuộc linh” và cần được sanh lại bởi Đức Thánh Linh nếu chúng ta muốn bước vào mối tương quan với Đức Chúa Trời Hằng Sống chân thật duy nhất. Chúa Jêsus đã nói với Ni-cô-đem:

Giăng 3:5-7  “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.   6 Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.   7 Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại.”

Vì vậy, con người phải kinh nghiệm một sự sống lại trong linh của mình để khiến người ấy sống động với những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Khi nhân linh được Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm cho sống lại thì có “sự sanh ra mới” và sự tương giao với Đức Chúa Trời vốn đã bị mất đi trong sự sa ngã của A-đam được phục hồi. Lúc đó con người có thể nhận biết được cách thiêng liêng những điều thuộc về Đức Chúa Trời.

Tôi tin hồn bao gồm tình cảm, khả năng hiểu biết, ý chí hay ước muốn và phần lý trí của con người. Hồn là bất diệt. Thân thể lúc chết trở về bụi đất, linh của con người trở về cùng Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó, và hồn sống đời đời, hoặc trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời như một người đã được cứu, hoặc chịu đau đớn khổ hình đời đời trong Hồ Lửa và vĩnh viễn bị phân rẽ khỏi sự sống vốn chính là Đức Chúa Trời. Tôi cũng tin rằng lời ký thuật của Lu-ca 16:19-31 cho chúng ta sự hiểu biết tường tận về phẩm chất đời đời của hồn. Xin lưu ý từ phần ký thuật này là hồn có khả năng nhìn thấy, cảm nhận, suy nghĩ, nói, hiểu biết, ao ước . v.v. . . Nói cách khác, hồn vẫn duy trì năm giác quan bình thường liên hệ với năm giác quan của thân thể vật lý (thị giác, vị giác, khướu giác, xúc giác, thính giác). Rev.Dick Christensen]

(I).   Bởi vì con người có một linh nên con người có ý thức về Đức Chúa Trời và giao thông với Đức Chúa Trời (Thi thiên 18:28; Châm ngôn 20:27)

Châm ngôn 20:27  “Linh tánh loài người vốn một ngọn đèn của Đức Giê-hô-va, dò thấu các nơi ẩn bí của lòng.”

Thi thiên 18:28  “Chúa thắp ngọn đèn tôi: Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, soi sáng nơi sự tối tăm tôi.”

(II). Bởi vì con người là một linh hồn nên con người có ý thức về chính mình (Thi 13:2; 42:5, 6, 11). 
 Thi thiên 13:2  “Tôi phải lo lắng nơi linh hồn tôi, hằng ngày buồn thảm nơi lòng tôi cho đến bao giờ? Kẻ thù nghịch tôi sẽ trổi hơn tôi cho đến chừng nào?”

Thi thiên 42:5-6  “Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa; Vì nhờ mặt Ngài, bèn được cứu rỗi.  6 Đức Chúa Trời tôi ôi! Linh hồn tôi bị sờn ngã trong mình tôi; nên từ xứ Giô-đanh, từ núi Hẹt-môn, và từ gò Mít-sê-a, tôi nhớ đến Chúa.”

                        (III). Bởi vì con người có thân thể nên con người có ý thức về thế giới qua 5 giác quan.

Thuyết này thêm vững mạnh khi chúng ta suy xét rằng chúng ta được dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời 3 ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.

            2.   Các yếu tố của thể phi vật chất
                  a.  Hồn: Từ Hy-bá-lai trong Cựu Ước là “Nephesh” và từ Hy lạp trong Tân Ước là “Psuche”

(I).   Trong tiếng Hy-bá-lai, Nephesh chỉ về tính chất của sự sống, hành động thở, hít trong đời sống động vật. Nghĩa đầu tiên của hồn nói đến sự sống (Sáng 1:20), tức con người bề trong. Nghĩa thứ hai ám chỉ những kinh nghiệm thuộc linh và cảm xúc khác nhau (Sáng 2:7), “Một loài sanh linh.” Bản Kinh Thánh King James dùng 28 từ tiếng Anh khác nhau để dịch một từ Hy-bá-lai Nephesh này.

(II).  Hồn là yếu tố sự sống sẽ lìa khỏi xác khi con người chết. Nó tiếp tục sống, chỉ thay đổi từ một trạng thái hiện hữu này sang một trạng trái hiện hữu khác thôi.
Sáng 35:18  “Vả, bởi Ra-chên gần trút linh hồn, vì đương cơn hấp hối, nên người đặt đứa con trai đó tên là Bê-nô-ni; còn cha nó lại đặt tên là Bên-gia-min.”

(III). Hồn là trung tâm của cảm xúc. Sự cảm thông – Gióp  30:25, Ngã lòng – Thi thiên 43:5, Sự cay đắng – II Các-vua 4:27, Sự ghen ghét – II  Sam. 5:8 

II Sa-mu-ên 5:8  “Trong ngày đó, Đa-vít nói rằng: Phàm người nào đánh dân Giê-bu-sít, nhào xuống khe kẻ què và kẻ đui chúng nó, tức những kẻ cừu địch của Đa-vít (có bản dịch là “những kẻ mà lòng Đa-vít ghét hận”), (sẽ được làm đầu mục và quan trưởng). Bởi cớ đó có tục ngữ rằng: Kẻ đui và kẻ què đều sẽ chẳng vào nhà này.”

II Các-vua 4:27  “Khi nàng đến gần người của Đức Chúa Trời, tại trên núi, thì ôm lấy chân người. Ghê-ha-xi đến gần đặng xô nàng ra, nhưng người của Đức Chúa Trời nói cùng người rằng: Hãy để mặc nàng; linh hồn nàng đắng cay; Đức Giê-hô-va có giấu ta điều đó, không tỏ cho ta hay.”

Gióp 30:25  “Chớ thì tôi không khóc kẻ bị thời thế khó khăn sao? Lòng tôi há chẳng buồn thảm vì kẻ nghèo khổ sao?”
Thi thiên 43:5  “Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa: Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta, và là Đức Chúa Trời ta.”

(IV). Tân Ước dùng từ Hy-lạp Psuche có nghĩa là hồn, được dùng để chỉ cả con người.

Công vụ 2:41  “Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-têm; và trong ngày ấy, có độ ba ngàn người (hay linh hồn) thêm vào Hội thánh.”

Ma-thi-ơ 10:28 dùng để chỉ phần phi vật chất của con người mà thôi:  “Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục.”

Ma-thi-ơ 16:26  “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?”

                  b.   Linh: Ruah (378 lần trong Cựu Ước)

Ruah được dịch là hơi thở, không khí, sức lực, gió, cơn gió nhẹ, linh, lòng can đảm, sự nóng nảy.

(I).   Linh ra từ Đức Chúa Trời và mọi người đều có một linh.

Dân số ký 16:22  “Ôi Đức Chúa Trời, là Chúa của thần linh mọi xác thịt!”

Hê-bơ-rơ 12:9, I Côr. 2:11 - Không chỉ người được cứu, song tất cả mọi người đều có linh.

I Côr 2:11  “Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời.”

Hê-bơ-rơ 12:9  “Cha về phần xác sửa phạt, mà chúng ta còn kinh sợ thay, huống chi Cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao?”

(II).  Linh là trung tâm của những đặc điểm, tình cảm, và hoạt động khác nhau. Khả năng suy nghĩ (Ê-sai 29:24), ghi nhớ (Thi thiên 77:6), khiêm nhường (Ma-thi-ơ 5:3), bối rối (Giăng 13:21), kiêu ngạo (Châm ngôn 16:18), vui mừng (Lu-ca 1:47). Nhiều đặc điểm tương tự với những đặc điểm của phần hồn.
Thi thiên 77:6  “Ban đêm tôi nhắc lại bài hát tôi; Tôi suy gẫm trong lòng tôi, và thần linh tôi tìm tòi kỹ càng.”

Châm ngôn 16:18  “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã.”

Ê-sai 29:24  “Những kẻ lòng vốn sai lầm sẽ trở nên khôn sáng, kẻ hay oán trách sẽ được dạy dỗ.”

Ma-thi-ơ 5:3  “Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!”

Lu-ca 1:47  “Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi.”
Giăng 13:21  “Khi Đức Chúa Jêsus đã phán như vậy rồi, thì tâm thần Ngài bối rối, bèn tỏ ra rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản ta.”

(III). Tóm tắt về Hồn và Linh:

Theissen - “Chúng ta có thể hiểu về bản thể phi vật chất của con người là sự kết hợp của một năng lực thấp hơn và cao hơn. Trí tưởng tượng, ký ức, sự hiểu biết sẽ thuộc về phần hồn của con người. Năng lực của lý trí, lương tâm, và ý chí tự do thuộc về phần linh của con người.” 

Ryrie - “Qua hồn và linh có thể liên hệ đến những hoạt động hoặc tình cảm giống nhau, dường như có một sự khác biệt và tương phản giữa linh và hồn.”

                  c.   Tấm lòng: Dùng 955 lần trong Kinh Thánh, tiêu biểu cho cả trái tim lẫn con người bề trong, nhưng rất thường dùng để chỉ về con người bề trong.

(I).    Tấm lòng là trung tâm của đời sống tri thức
(A) Nó xem xét – Phục truyền 8:5
Phục truyền 8:5  “Vậy, khá nhận biết trong lòng rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sửa phạt ngươi như một người sửa phạt con mình vậy.”

(B) Tiếp thu sự hiểu biết – Thi thiên 119:11
Thi 119:11  “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa.”

(C) Nguồn của những tư tưởng và hành động xấu xa – Math15:19-20

Ma-thi-ơ 15:19-20  “Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn.   20 Ấy đó là những điều làm dơ dáy người: Song sự ăn mà không rửa tay chẳng làm dơ dáy người đâu.”

(D) Có tư tưởng và ý định – Hê-bơ-rơ 4:12

Hê-bơ-rơ 4:12  “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.”

(E) Có thể đầy dối trá – Giê-rê-mi 17:9

Giê-rê-mi 17:9  “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?”

(II).  Tấm lòng là trung tâm của đời sống tình cảm
(A) Nó yêu mến – Phục truyền 6:5
Phục truyền 6:5  “Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.”

(B) Đem lại sự tự cáo trách (lên án, định tội) – Gióp 27:6

Gióp 27:6  “Tôi giữ chặt sự công bình mình không rời bỏ nó; Trọn đời tôi, lòng tôi sẽ chẳng cáo trách tôi.”

(C) Vui mừng và hân hoan – Thi thiên 104:15,  Ê-sai 30:29
Thi thiên 104:15  “Rượu nho, là vật khiến hứng chí loài người, và dầu để dùng làm mặt mày sáng rỡ, cùng bánh để thêm sức cho lòng loài người.”
Ê-sai 30:29   “Bấy giờ các ngươi sẽ xướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng vầng Đá của Y-sơ-ra-ên.”
(D) Có thể buồn thảm – Nê-hê-mi 2:2,  Rô-ma 9:2
Nê-hê-mi 2:2  “Vua nói với tôi rằng: Nhân sao ngươi mặt mày buồn, dầu mà ngươi không có bịnh? Điều đó chỉ là sự buồn rầu trong lòng mà thôi. Bấy giờ tôi lấy làm sợ hãi lắm”
Rô-ma 9:2  “Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn.” 

(E) Có sự ước ao – Thi thiên 37:4

Thi thiên 37:4  “Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.”
(III). Tấm lòng là trung tâm của ý chí, ước muốn
(A) Nó tìm kiếm – Phục truyền 4:29

Phục truyền 4:29  “Ở đó ngươi sẽ tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và khi nào hết lòng hết ý tìm cầu Ngài thì mới gặp.”

(B) Nó có thể được xoay đổi – Xuất 14:5

Xuất 14:5  “Vả, họ báo cùng vua Ê-díp-tô rằng dân Hê-bơ-rơ đã trốn đi rồi. Lòng Pha-ra-ôn và quần thần đối cùng dân đó bèn thay đổi, nói rằng: Chúng ta đã làm chi vậy, tha dân Y-sơ-ra-ên đi để khỏi phục dịch ta nữa sao?”

(C) Nó có thể trở nên cứng cỏi – Xuất 8:15, Hê-bơ-rơ 4:7

Xuất 8:15  “Nhưng Pha-ra-ôn thấy được khỏi nạn, bèn rắn lòng, chẳng nghe Môi-se và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán.”

Hê-bơ-rơ 4:7  “nên về sau lâu lắm, trong một thơ của Đa-vít, Chúa lại định một ngày nữa gọi là “Ngày nay,” như trên kia đã dẫn rằng: Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài,
Thì chớ cứng lòng.”

(D) Nó có khả năng chọn lựa – Xuất 7:22-23

Xuất 7:22-23  “Song các thuật sĩ cậy phù chú mình cũng làm được như vậy, lòng Pha-ra-ôn cứng cỏi, không nghe Môi-se và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán.   23 Pha-ra-ôn xây đi về đền mình, lòng chẳng để về mấy điều đó chút nào.”

(IV). Tấm lòng là trung tâm của đời sống thuộc linh

(A) Người ta tin bằng tấm lòng – Rô-ma 10:9-10
Rô ma 10:9-10  “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu;   10 vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.”

(B) Tấm lòng là nơi Chúa Jêsus ngự – Ê-phê-sô 3:17

Ê-phê-sô 3:17  “đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em.”

(C) Tấm lòng là nơi Đức Thánh Linh ngự – II Côr 1:22
II Côr. 1:22  “Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi.”

Một số người nói tấm lòng giống như linh, có chức năng và những việc làm giống nhau. 

                  d.  Lương tâm: Không được dùng trong Cựu Ước, trong Tân Ước được dùng 30 lần. Lương tâm là một lời chứng bên trong con người bảo con người nên làm những gì mình tin là đúng và không nên làm những gì mình tin là sai.

(I).   Lương tâm giúp chúng ta biết điều thiện và điều ác theo bản năng, nhưng không đem lại năng lực để khiến chúng ta làm điều đúng hay sai. Một người có thể làm điều sai trong lương tâm tốt vì người đó không nhận biết đó là điều sai (Công vụ 23:1).

Công vụ 23:1  “Phao-lô mắt chăm chỉ trên tòa công luận, nói rằng: Hỡi các anh em, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi đã ăn ở trọn lương tâm tử tế cho đến ngày nay.”

(II).  Lương tâm có thể bị làm cho ô uế – I Côr. 8:7, Tít 1:15 

I Côr. 8:7   “Nhưng chẳng phải mọi người đều có sự hay biết đó. Một đôi người vì nghĩ thường có thần tượng, nên khi ăn của cúng tế đó cho là của cúng tế thần tượng; thì lương tâm yếu đuối của họ bởi đó ra ô uế.”

                        (III). Lương tâm có thể bị chai lì, lầm lạc trong ý nghĩa là nó đã bị làm cho không còn cảm xúc, không còn ý thức hay ao ước làm điều đúng – I Tim 4:2.

I Ti-mô-thê 4:2  “bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì.”

                 e.   Ý chí, ước muốn: là khả năng của linh hồn để chọn lựa giữa các động cơ khác nhau và để hướng dẫn những hoạt động sau đó phù hợp với động cơ đã được chọn lựa. Một Cơ Đốc Nhân có thể muốn làm điều đúng hoặc sai – Rô-ma 7:15-25; Math. 8:19; I  Tim. 6:9; Gia-cơ 4:4.

Rô-ma 7:18   “Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn;”
Ma-thi-ơ 8:19  “Có một thầy thông giáo đến, thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó”
I Tim. 6:9  “còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất.”

Gia-cơ 4:4  “Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy.”

                  f.   Tâm trí: bao gồm khả năng nhận thức, thông hiểu và phán đoán.

                        (I).   Tâm trí của người chưa tin được mô tả là:

                                 (A).  Hư xấu – không thanh sạch, tội lỗi, hư mất – Rô-ma 1:28

Rô-ma 1:28  “Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng.”

                                 (B).  Hư không – tìm sự vinh hiển cho chính mình – Ê-phê-sô 4:17
Ê-phê-sô  4:17  “Vậy, nầy là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra: ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa, họ theo sự hư không của ý tưởng mình.”

                                 (C).  Bị ô uế – Tít 1:15

Tít 1:15  “Mọi sự là tinh sạch cho những người tinh sạch, nhưng, cho những kẻ dơ dáy và chẳng tin, thì không sự gì là tinh sạch cả; trái lại, tâm thần và lương tâm họ là dơ dáy nữa.”

                                 (D).  Bị làm cho mù lòa – II Côr. 4:4
II Côr. 4:4  “cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời.”

                                 (E).  Bị làm cho tối tăm – Ê-phê-sô 4:18
Ê-phê-sô  4:18  “bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.”
                        (II).  Tâm trí của tín đồ là chính yếu đối với sự phát triển thuộc linh.
                                 (A).  Lẽ thật được bày tỏ hoặc mở ra trong tâm trí – Lu-ca 24:45
Lu-ca 24:45  “Bấy giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh thánh.”

                                 (B).  Tâm trí phải được đổi mới – Rô-ma 12:2
Rô-ma 12:2  “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.”

                                 (C).  Quyết định trong những lãnh vực có sự nghi ngờ –             Rô-ma 14:5
Rô-ma 14:5  “Người nầy tưởng ngày nầy hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau; ai nấy hãy tin chắc ở trí mình.”

                                 (D).  Liên quan tới việc theo đuổi sự thánh khiết – I Phi-e-rơ 1:13

I Phi-e-rơ 1:13  “Vậy, anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra.”

                                 (E).  Hiểu biết ý muốn Chúa – Ê-phê-sô 5:17

Ê-phê-sô 5:17  “Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào.”

                                 (F).  Bãi chiến trường của các ý tưởng – II Côr. 10:5

II Côr. 10:5  “Nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ.”

D. Tóm Tắt: 
Con người được Đức Chúa Trời dựng nên từ bụi đất và Ngài thở hơi sống vào con người và con người trở nên một linh hồn sống. Con người gồm có phần vật chất (thân thể, xác thịt) và phần phi vật chất. Phần phi vật chất gồm có hồn và linh vốn là trung tâm của cảm xúc, lương tâm, ý chí, tâm trí và tấm lòng. Thân thể có tương quan với thế giới qua năm giác quan chính (xúc giác, vị giác, thị giác, thính giác, khướu giác). Nó có ý thức về thế giới chung quanh. Hồn có sự ý thức về chính mình, vì đó là trung tâm chính yếu cho sự tập luyện của ý chí, trí tưởng tượng, ký ức, khả năng hiểu biết và các xúc cảm. Nhân linh được Đức Chúa Trời ban cho con người, nhưng bị phân cách với Đức Chúa Trời như là kết quả của tội lỗi trong con người chưa được biến cãi, có khả năng giao thông với Đức Chúa Trời khi “được sanh lại” hoặc được làm cho sống lại bởi Đức Thánh Linh. Do đó nhân linh có sự ý thức về Đức Chúa Trời. Hồn được xem là một năng lực thấp hơn; linh là một năng lực cao hơn, bao gồm lý trí, lương tâm, và sự ý thức về Đức Chúa Trời. Vào lúc qua đời, thân thể trở về bụi đất y như nguyên cũ, thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó (Truyền đạo 12:7), và hồn tiếp tục sống trong suốt cõi đời đời hoặc ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời để được “sống đời đời” hoặc ở trong hồ lửa cùng với Sa-tan và các thế lực của nó, tức “bị đoán phạt đời đời”.
____________
TỘI LỖI HỌC

III.   TỘI LỖI HỌC hay Giáo Lý về Tội Lỗi
A. Định nghĩa: 
Tội Lỗi Học là môn học về Giáo lý liên quan đến Tội lỗi, bao gồm nguồn gốc của tội lỗi, bản chất và những hậu quả của tội lỗi. Chúng ta không cần bàn cãi vấn đề liên quan đến sự thực hữu của tội lỗi, vì lịch sử và chính ý thức của con người là chứng cớ dồi dào cho thấy tội lỗi thực sự hiện hữu. Khi nghiên cứu môn Tội khiên học chúng ta sẽ nhìn vào nguồn gốc tội lỗi qua sự Sa ngã của A-đam.

B. Một Cấm lệnh dành cho Con người – Sự Thử nghiệm
Sáng 2:16-17 – Con người vui hưởng sự thông công trọn vẹn với Đức Chúa Trời. Con người trong tình trạng nguyên thủy hoàn toàn tự do khỏi tội lỗi, tức “Vô tội,” mà theo một số người thì đó là “Sự Thánh khiết Thụ động.” Con người được ban cho một  cấm lệnh hay sự thử nghiệm duy nhất là không được ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác. Tại sao Đức Chúa Trời lại ban cấm lệnh này? Vì Ngài muốn thử xem A-đam và Ê-va có tự nguyện chọn vâng lời Đức Chúa Trời hay không. Con người đã có khả năng chọn lựa con đường nào họ muốn theo.

      C.   Kẻ Cám dỗ – Sáng 3:1
             1.   Ryrie – “Sa-tan đã khôn ngoan sử dụng một tạo vật Ê-va từng quen thuộc thay vì tự hiện hình ra, vì sự hiện ra trong một hình dạng nào đó của nó có thể sẽ khiến bà Ê-va cảnh giác trước vật xa lạ và bà sẽ đề phòng.” Người ta thường tin rằng con rắn là công cụ của Sa-tan.
             2.   Một số người tin rằng con rắn chính là Sa-tan. Khải 12:9 – Sa-tan được mô tả là “con rắn xưa,” được gọi là Ma quỉ. Cho dù con rắn là công cụ của Sa-tan, hay là chính mình Sa-tan thì con rắn là một tạo vật xinh đẹp có thể giao tiếp được, chứ không phải là con rắn trơn tuột như chúng ta thấy ngày nay.

      D.  Đường lối Cám dỗ – Sáng 3:1-5

            1.   Ba đường lối cám dỗ trực tiếp – I Giăng 2:16

I Giăng 2:16   “Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.”

                  a.   Sự mê tham của xác thịt – Sáng 3:6a  “Người nữ thấy trái của cây đó bộ  

                                                                     ăn ngon . . .”

                  b.   Sự mê tham của mắt – Sáng 3:6b  “lại đẹp mắt...”

                  c.   Sự kiêu ngạo của đời – Sáng 3:6c  “và quí để mở trí khôn.”
            2.   Những đường lối cám dỗ tương tự như vậy ngày nay ma quỉ vẫn sử dụng, cũng như chúng đã được sử dụng để cám dỗ Chúa Jêsus tại đồng vắng –  

Ma-thi-ơ 4:3-9  “Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi. (SỰ MÊ THAM CỦA XÁC THỊT)  4 Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.  5 Ma quỉ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ,   6 và nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì: Các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, Kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng. (SỰ KIÊU NGẠO CỦA ĐỜI)  7 Đức Chúa Jêsus phán: Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.  8 Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; (SỰ MÊ THAM CỦA MẮT)  9 mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy.”
            3.   Rồi tội lỗi đã đến – Sáng 3:6  “Người nữ bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa.”

            4.   Hậu quả trước mắt của sự sa ngã – Sáng 3:7-8 

Sáng 3:7-8  “Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân.   8 Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, A-đam và vợ ẩn mình giữa bụi cây, để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời.”
                  a.   Lương tâm họ cảm thấy tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời –                   “Mắt họ mở ra,” nhận biết chính mình, hối hận.

                  b.   Họ cố gắng che đậy tội lỗi bằng cách đan lá vả lại để che thân. 

                  c.   Họ trốn khỏi mặt Đức Chúa Trời. Câu 8: Họ trốn khỏi sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, mất đi sự thông công với Ngài.

      E.   Hậu quả Lâu dài của Sự Sa ngã:

            1.   Sự chết thuộc linh – Sáng 2:17, Ê-phê-sô 2:1

Sáng 2:17  “một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.”

Ê-phê-sô 2:1  “Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình.”

Con người bị phân rẽ trong mối thông công thuộc linh với Đức Chúa Trời.

            2.   Sự chết thuộc thể xâm nhập vào thế gian – Sáng  3:19
Sáng 3:19  “ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.”

            3.   Đối với người nữ: chịu đau đớn khi sinh con – Sáng 3:16
Sáng 3:16  “Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con; sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi.”

            4.   Đối với người nam: đất bị rủa sả – Sáng 3:17-19

Sáng 3:17-19  “Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn.   18 Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng;   19 ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.”

            5.   Đối với cả hai: Bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen – Sáng 3:23

Sáng 3:23  “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặng cày cấy đất, là nơi có người ra.”
      F.   Nguyên Tội (Theo Sách Hướng Dẫn Thần Học Moody)  

            1.   Định nghĩa: Nguyên tội có thể được định nghĩa là “tình trạng và điều kiện tội lỗi mà con người được sinh ra.” Nó được định rõ như thế vì: (1) “nó bắt nguồn từ gốc rễ nguyên thủy của dòng dõi loài người (A-đam), (2) nó hiện diện trong đời sống mỗi cá nhân từ lúc mới sinh ra, và (3) nó là gốc rễ bên trong của tất cả tội lỗi trong thực tế làm ô uế đời sống con người.” Nói đơn giản là nó ám chỉ “sự hư hoại của toàn thể bản tánh con người.”

2. Hậu quả
a. Trước hết, con người hoàn toàn bị hư hoại. “Sự hư hoại hoàn toàn không có nghĩa là mọi người đều thể hiện tối đa sự hư hoại trọn vẹn trong những việc mình làm, cũng không phải mọi người sẽ ham mê mọi hình thức của tội lỗi, cũng không có nghĩa là một người không thể nào hiểu rõ giá trị và thậm chí làm những việc tốt lành; nhưng nó thực sự có nghĩa là sự sa bại của tội lỗi lan rộng đến tất cả mọi người và tất cả mọi cơ phận của tất cả mọi người đến độ không có gì bên trong con người tự nhiên có thể khiến người ấy xứng đáng trước mắt Đức Chúa Trời.”
b. Hậu quả thứ nhì là con người có một bản chất tội lỗi bẩm sinh. “Bản chất tội lỗi là khả năng làm tất cả những điều mà không cách nào có thể khiến chúng ta được khen ngợi trước mặt Đức Chúa Trời.”

      G.  Khái niệm về Tội lỗi phù hợp với Thánh Kinh

Bằng cách nghiên cứu những từ được dùng trong cả Cựu lẫn Tân Ước chỉ về tội lỗi, chúng ta có thể hiểu được những khái niệm cơ bản được bao gồm trong giáo lý này.

            1.   Trong Cựu Ước
                  a.   Chata: dùng 552 lần. Nó có nghĩa là trật mục tiêu, như là một người bắn tên bắn trật tâm điểm của tấm bia. Từ này không chỉ có một nghĩa thụ động là bắn trật mục tiêu mà còn có nghĩa là bắn trúng mục tiêu sai trật. Chata được dùng để mô tả sự gian ác về đạo đức, sự thờ hình tượng, và những tội lỗi liên hệ đến nghi lễ (Xuất 20:20; Châm 8:36; 19:2), tương đương với từ Harmatia trong tiếng Hy lạp .

Xuất 20:20  “Môi-se đáp rằng: Đừng sợ chi, vì Đức Chúa Trời giáng lâm đặng thử các ngươi, hầu cho sự kính sợ Ngài ở trước mặt các ngươi, cho các ngươi không phạm tội.”

Châm 8:36  “Nhưng ai phạm đến ta, làm hại cho linh hồn mình; còn kẻ nào ghét ta, ắt ưa thích sự chết.”

Châm 19:2  “Lòng thiếu tri thức ấy chẳng phải một điều hay;Vả kẻ nào vội bước bị vấp phạm.”

                  b.  Ra: được dùng 444 lần. Nghĩa cơ bản là phá vỡ hoặc hủy hoại. Nó được dịch với từ “gian ác” nhiều lần. Nó có thể ám chỉ một điều gì đó có hại cũng như một điều gì đó sai trật về đạo đức. Sáng 38:7. Tương đương với từ Poneros trong tiếng Hy lạp.

Sáng 38:7  “Nhưng Ê-rơ độc-ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Ngài giết người đi.”

c.   Pasha: nghĩa cơ bản là nổi loạn, mặc dầu nó thường được dịch bằng từ sự quá phạm hoặc sự nổi loạn (I Các Vua 12:19; II Các Vua 3:5; Châm ngôn 28:21; Ê-sai 1:2).
I Các Vua 12:19  “Ấy vậy, Y-sơ-ra-ên phản-nghịch nhà Đa-vít cho đến ngày nay.”

II Các Vua 3:5  “Nhưng xảy ra khi A-háp băng hà, vua Mô-áp dấy nghịch cùng vua Y-sơ-ra-ên.”

Ê-sai 1:2  “Hỡi các từng trời, hãy nghe; hỡi đất, hãy lắng tai; vì Đức Giê-hô-va có phán rằng: Ta đã nuôi nấng con cái, trưởng dưỡng chúng nó, song chúng nó dấy loạn nghịch cùng ta.”

Châm 28:21  “Tây vị người lấy làm chẳng tốt; Dầu vì một miếng bánh, người cũng phạm tội.”

                  d.   Awon: bao gồm cả hai ý tưởng về điều tội lỗi lẫn sự gian ác (I Sam. 3:13; Dân 15:30-31; Thi thiên 32:5)

I Sam.  3:13  “Ta có báo trước rằng ta sẽ đoán xét nhà người đời đời, vì người đã biết tánh nết quái gở của các con trai mình, mà không cấm.”
Thi thiên 32:5  “Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi; Tôi nói: Tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va; Còn Chúa tha tội ác của tôi.”

“Tội lỗi” có liên quan đến hành vi “không vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời”. “Sự gian ác / tội ác” liên quan tới động cơ thúc đẩy hư hoại và đặc tính của hành vi. “Sự gian ác” dường như có liên quan nhiều hơn đến “ý định xấu xa, gian ác”. Trong Thi thiên 32:5 tác giả đang nhìn nhận mình được tha thứ không chỉ đối với hành vi sai phạm (tội lỗi) mà cả đối với “ý định xấu xa gian ác” (sự gian ác) đi kèm theo hành vi đó.
                  e.   Shagag: lầm lỗi, đi lạc như chiên con hay là người say rượu có thể đi lạc (Lê-vi 4:2, Dân 15:22)

Lê-vi 4:2  “Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi nào ai lầm lỡ mà phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va, và làm điều chẳng nên làm.”

Dân 15:22  “Khi các ngươi lầm lỡ phạm tội, không giữ hết thảy các điều răn nầy mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se.”

                  f.   Asham: tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời, hầu như thường được dùng để chỉ luật lệ nghi thức trong đền tạm và đền thờ trong Lê-vi ký (Lê-vi 4:13; 5:2-3)

Lê-vi 4:13  “Nếu cả hội chúng Y-sơ-ra-ên vì lầm lỡ phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va, và làm điều không nên làm, mà vốn không tự biết, và vì cớ đó phải mắc tội”

                  g.  Rasha: Gian ác, trái ngược với công bình (Thi 9:16, Châm 15:9, Ê-xê 18:23)

Thi 9:16  “Đức Giê-hô-va thi hành sự đoán xét mà tỏ mình Ngài ra; Kẻ ác bị công việc tay mình làm trở vấn lấy. (Hi-gai-ôn. Sê-la)”

                  h.   Taah: Từ này có nghĩa là đi lang thang, đi lạc, và tội này là cố ý, chứ không phải tình cờ, ngay cho dù người đó không thể nhận ra hành động tội lỗi của mình (Dân 15:22; Thi 58:3; 119:21; Ê-sai 53:6; Ê-xê 44:10,15)

Dân 15:22  “Khi các ngươi lầm lỡ phạm tội, không giữ hết thảy các điều răn nầy mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se”

            2.  Qua việc nghiên cứu từ ngữ dùng trong Cựu Ước, chúng ta rút ra ba kết                    luận:
                  a.   Tội lỗi có thể mặc lấy nhiều hình thức.

                  b.  Tội lỗi là điều trái ngược với một quy tắc hay tiêu chuẩn, và cuối cùng nó là sự  không vâng phục đối với Đức Chúa Trời.

                  c.   Trong khi sự bất tuân bao gồm cả sự vi phạm một điều sai quấy hoặc sự bỏ qua một điều thiện lành, song điểm nhấn mạnh là sự tích cực phạm điều sai trật chứ không chỉ là sự tiêu cực bỏ qua việc lành. Tội lỗi không chỉ là trượt mục tiêu mà còn là bắn trúng mục tiêu sai trật.

            3.   Trong Tân Ước:
                  a.   Kakos: Có nghĩa là xấu, tồi tệ, đôi khi được dùng để chỉ sự xấu thuộc thể, đó là bịnh tật, nhưng thường ám chỉ sự xấu xa về đạo đức (Ma-thi-ơ 21:41; 24:48, Công vụ 9:13;  Rô-ma 12:17; 3:3-4, 10; 16:19)

Ma-thi-ơ 21:41  “Chúng trả lời rằng: Người chủ sẽ diệt đồ hung ác ấy cách khổ sở, và cho bọn trồng nho khác mướn vườn ấy, là kẻ sẽ nộp hoa lợi lúc đến mùa.”

                  b.   Poneros: đây là từ cơ bản chỉ điều ác, điều xấu và hầu như thường dùng để chỉ đạo đức xấu (Math 7:11; 12:39; 15:19; I Tê-sa 5:22; Hêb. 3:12)

Ma-thi-ơ 7:11  “Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?”

                     * được dùng để chỉ về Sa-tan (Math 13:19, I Giăng 2:13-14, 5:18)                                

Ma-thi-ơ 13:19  “Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng, mà không hiểu, thì quỉ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình; ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đàng.”

                     * để chỉ các quỉ dữ, được gọi là các tà linh (Lu-ca 11:26, Công 19:12)

Lu-ca 11:26  “bèn đi rủ bảy quỉ khác dữ hơn mình vào nhà mà ở; vậy, số phận người nầy lại khốn khổ hơn phen trước.”

                  c.   Asebes: nghĩa là không tin kính. Từ này xuất hiện phần lớn trong II Phi-e-rơ và Giu-đe có nghĩa là những kẻ bội đạo không tin kính, được dùng để mô tả người chưa được cứu là không tin kính (Rô-ma 4:5; 5:6; I Ti-mô-thê 1:9; I Phi-e-rơ 4:18)

Rô-ma 4:5  “còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin Đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình.”

                  d.   Enochos: Từ này có nghĩa là tội lỗi và thường ám chỉ về người nào phạm tội đáng chết. (Math 5:21-22; Mác 14:64; I Côr. 11:27; Gia 2:10)

Mác 16:64  “Các ngươi có nghe lời lộng ngôn chăng? Các ngươi nghĩ thế nào: Ai nấy đều đoán Ngài đáng chết.”
                  e.  Hamartia: Từ thường được dùng chỉ về tội lỗi nhất, được dùng 227 lần trong Tân Ước, có nghĩa là trượt mục tiêu hoặc trúng mục tiêu sai trật. (Math 1:21; Giăng 1:29; Công vụ 2:38; Rô-ma 5:12; 6:1; I Côr 15:3; II Côr. 5:21; Gia 1:15; I Phi-e-rơ 2:22; I Giăng 1:7; 2:2)

Ma-thi-ơ  1:21  “Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus , vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.”

                  f.   Adikia: từ này ám chỉ bất cứ hành vi không công bình nào theo nghĩa rộng nhất. Nó được dùng để chỉ những người chưa được cứu (Rô-ma 1:18; II Tê-sa 2:10).
Rô-ma 1:18  “Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật.”

II Tê-sa 2:10  “dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi.”

                  g.  Anomos: thường được dịch “sự gian ác”. Từ này nghĩa là vô luật pháp. Nó liên quan tới việc vi phạm luật pháp (Math 13:41; 24:12; I Tim 1:9)

Ma-thi-ơ 13:41  “Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài.”

                  h.  Parabates: nghĩa là “kẻ quá phạm”- từ này thường liên hệ tới những sự vi phạm luật pháp cụ thể (Rô-ma 5:14; Gal. 3:19; Hêb. 9:15)

Rô-ma 5:14  “Nhưng từ A-đam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội giống như tội của A-đam, là người làm hình bóng của Đấng phải đến.”
Ga-la-ti 3:19  “Vậy thì làm sao có luật pháp? Luật pháp đã đặt thêm, vì cớ những sự phạm phép, cho tới chừng nào người dòng dõi đến, là người mà lời hứa đã hứa cho; luật pháp được ban ra bởi mấy thiên sứ và truyền ra bởi một người trung bảo.”

Hê-bơ-rơ 9:15  “Nhân đó, Ngài là Đấng trung bảo của giao ước mới, để khi Ngài chịu chết mà chuộc tội đã phạm dưới giao ước cũ, thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình.”
                  i.    Agnoein: chỉ về những “kẻ ngu dốt”. Từ này bao gồm sự thờ phượng bất cứ vật thọ tạo nào khác hơn là Đức Chúa Trời chân thật. Sự ngu muội như vậy khiến cho con người phạm tội và cần sự chuộc tội (Hêb. 9:7, Rô-ma 2:4, Công 13:27)

Hê-bơ-rơ 9:7  “nhưng, phần thứ hai, thì mỗi năm một lần chỉ một mình thầy tế lễ thượng phẩm vào, chẳng bao giờ mà không đem huyết dâng vì chính mình và vì sự lầm lỗi dân chúng.”

                  j.    Planao: đi lạc, I Phi-e-rơ 2:24. Người ta có thể lừa dối người khác (dẫn họ đi lạc) – Math 24:5-6. Người ta có thể lừa dối chính mình – I Giăng 1:8. Sa-tan dẫn cả thế gian đi sai đường lầm lạc – Khải 12:9; 20:3, 8 

I Phi-e-rơ 2:24  “Vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng Đấng chăn chiên và Giám mục của linh hồn mình.”

                  k.  Paraptoma: Ý tưởng trong từ này là việc bỏ đạo, và trong phần lớn trường hợp là tội cố ý. Phaolô dùng từ này 6 lần trong Rô-ma 5:15-20 nơi nó được dịch là “tội lỗi” [“offence”], Ma-thi-ơ 6:14; 18:35; II Côr. 5:19; Gal. 6:1.

Rô-ma 5:15-20  “Song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển. Vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Đức Chúa Jêsus Christ, chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào!   16 Lại sự ban cho nầy chẳng phải như việc xảy đến bởi một người phạm tội đâu: Sự phán xét bởi chỉ một tội mà làm nên đoán phạt; nhưng sự ban cho của ân điển thì sau nhiều tội rồi, dẫn đến sự xưng công bình.   17 Vả, nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Jêsus Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào!  18 Vậy, như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thể nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình, là sự ban sự sống, cũng rải khắp cho mọi người thể ấy.   19 Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình.  20Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa.”

                  l.   Hypocrisies: Từ này hợp nhất 3 ý tưởng: Diễn giải sai trật, như một nhà tiên tri có thể làm; giả vờ, như một diễn viên đóng kịch; đi theo một sự diễn giải được biết là sai trật, giả dối (Gal. 2:11-21, I Tim. 4:2)

I Tim. 4:2  “bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì”

            4.   Những kết luận liên quan tới Khái niệm về Tội lỗi trong Tân Ước:
                  a.   Luôn có một tiêu chuẩn rõ rệt và con người đã phạm tội đi ngược lại 

                        tiêu chuẩn đó.
                  b.   Rốt lại mọi tội lỗi đều là sự chống nghịch Đức Chúa Trời và là sự quá 

                        phạm tiêu chuẩn của Ngài. 

                  c.   Điều ác có thể khoác nhiều hình thức khác nhau.

                  d.  Trách nhiệm của con người thì rõ rệt, và được hiểu cách rõ ràng.

             5.   Định nghĩa tội lỗi (Theo Sách Hướng Dẫn Thần Học của NXB Moody)
                  a.  Tội lỗi là một sự quá phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. “việc vượt                         quá, đi quá hay sự vi phạm.”

                  b.  Tội lỗi là một sự thất bại không làm theo tiêu chuẩn của Đức Chúa                                   Trời. “Trượt mục tiêu,” “mọi sự tẻ tách khỏi đường lối công bình.” Điều này bao gồm cả những tội lỗi liên quan tới việc làm điều sai trật lẫn sự bỏ qua không làm điều lành.

                  c.   Tội lỗi là một nguyên tắc bên trong con người. Tội lỗi không chỉ là một việc làm mà còn là bản chất của con người tự nhiên.

                  d. Tội lỗi là sự phản loạn chống nghịch Đức Chúa Trời. “sự vô luật                                   pháp” có nghĩa là “không có luật pháp hay sự kiềm chế.”

                  e.   Tội lỗi là những việc làm sai trật đối với Đức Chúa Trời và con người.  Chỉ “sự không tin kính và không công bình của con người.” Sự không tin kính ám chỉ sự thất bại của con người không vâng lời Đức Chúa Trời và không vâng giữ các mạng lịnh có liên quan đến Ngài. Sự không công bình được thấy trong sự thất bại của con người để sống cách ngay thẳng, công bình đối với đồng loại mình.

                        Hãy nhớ đặc tính CHÍNH của tội lỗi là nó nhằm chống nghịch lại Đức Chúa Trời. (Thi 51:4)

Thi 51:4  “Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa; Hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, Và được thanh sạch khi Chúa xét đoán.”

            6.   Sự qui kể của tội lỗi
Từ qui kể ra từ chữ La tinh “imputare,” có nghĩa là “tính,” “kể vào trương mục của  người nào đó,” và liên hệ đến vấn đề về cách thức tội lỗi được kể cho mọi người. Lời Thánh Kinh nền tảng là Rô-ma 5:12, dạy rằng tội lỗi vào trong thế gian qua A- đam. Cách giải nghĩa câu đó quyết định quan điểm của một người về sự qui kể tội lỗi. Về mặt lịch sử, có 4 quan điểm chính về cách thức tội lỗi được kể cho dòng dõi loài người:
Rô-ma 5:12  “Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.”
                  a.   Quan điểm tà thuyết của PELAGIUS. Pelagius là một tu sĩ người Anh sinh khoảng 370 S.C. Ông giảng dạy các giáo lý lạ của mình tại Rô-ma năm 409 S.C. Những người theo thuyết Nhất thể Hiện đại tiếp tục sự dạy dỗ về giáo lý căn bản của ông. Pelagius dạy rằng Đức Chúa Trời dựng nên mọi linh hồn cách trực tiếp (độc lập với bất cứ linh hồn nào khác), vì vậy mọi linh hồn đều vô tội và không tì vết lúc sinh ra. Không linh hồn thọ tạo nào có liên hệ trực tiếp đến tội lỗi của A-đam. Do đó, tội lỗi của A-đam chỉ có một ý nghĩa duy nhất trên nhân loại: đó là tấm gương xấu của A-đam mà thôi. Vì vậy, Pelagius không xem Rô-ma 5:12 là có ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại. Không tội lỗi nào của A-đam được kể cho dòng dõi loài người; chỉ những hành động tội lỗi nào mà bản thân con người phạm mới được kể cho họ. Hơn nữa con người chết không phải do phạm tội mà do luật tự nhiên. Ông dạy rằng nếu A-đam không phạm tội thì ông cũng chết. Pelagius và các giáo lý của ông bị lên án tại Hội đồng Carthage vào năm 418 S.C.

                        Sự giảng dạy của Pelagius đi ngược lại với Thánh Kinh về một số điểm. Ông dạy rằng con người chết không phải vì phạm tội nhưng Kinh Thánh khẳng định điều ngược lại (Ê-xê 18:20, Rô-ma 6:23). Pelagius dạy rằng con người không có một khuynh hướng tự nhiên hướng đến tội lỗi, nhưng Thánh Kinh khẳng định ngược lại (Rô-ma 3:9-18). Nếu quan điểm của Pelagius được theo đuổi đến cùng cách hợp lý, thì mỗi người sanh ra được tự do khỏi tội lỗi của A-đam sẽ đòi hỏi một “sự sa ngã” cá nhân, nếu không thì có thể có một số người trọn vẹn có lẽ là chưa hề phạm tội. Một lần nữa lối suy nghĩ như thế đi ngược lại Lời của Đức Chúa Trời trong Rô-ma 3:23.
                  b.  Quan điểm của ARMINIUS. Jacobus Arminius (1560-1609) là một nhà thần học Hà Lan. Quan điểm của Arminius có tính cách điển hình trong Hội Thánh Giám lý, HT do Wesley sáng lập, một vài Hội thánh Ngũ Tuần và một số hội thánh khác. Với tư tưởng tương tự như thuyết của Pelagius, Arminius dạy rằng con người không được xem là có tội vì cớ tội của A-đam. Khi con người tự nguyện và chủ ý chọn lựa phạm tội ngay cho dù họ có khả năng để sống công bình – thì lúc đó, và chỉ lúc đó Đức Chúa Trời mới qui kết tội cho họ và kể họ là có tội. Mặc dầu con người không có sự công bình nguyên thủy vì cớ tội lỗi của A-đam, nhưng “Đức Chúa Trời ban cho mỗi người từ buổi ban đầu của ý thức một ảnh hưởng đặc biệt của Đức Thánh Linh, đủ để làm vô hiệu hóa tác hại của sự sa bại do tổ phụ truyền lại và để khiến con người có thể vâng phục, miễn là có sự hợp tác của ý chí con người, và con người vẫn còn khả năng để chọn làm điều đó.” Theo cách đó, Arminius nhìn nhận một ảnh hưởng từ tội lỗi của A-đam nhưng không phải trong ý nghĩa của sự hư hoại hoàn toàn; nhờ sự trợ giúp thiên thượng con người vẫn có thể thực hiện những sự chọn lựa công bình. Rô-ma 5:12 không được hiểu là tất cả nhân loại đều gánh chịu ảnh hưởng của tội lỗi và sự chết của A-đam; nhưng đúng hơn vì cớ sự đồng tình của mỗi cá nhân với việc làm của A-đam mà tội lỗi được kể cho cá nhân đó. 

                  c.   Quan điểm Đại Diện (Federal). Quan điểm này đầu tiên được dạy dỗ bởi Cocceius (1603-1669) và trở thành một tiêu chuẩn đức tin của Thần đạo Cải cách. Quan điểm này được gọi là quan điểm đại diện bởi vì A-đam được xem là đại diện cho toàn thể dòng dõi loài người. Đức Chúa Trời bước vào giao ước với A-đam và trong giao ước này Đức Chúa Trời hứa ban phước cho A-đam và cả dòng dõi ông, nếu ông vâng phục thì cả dòng dõi loài người sẽ được hưởng sự sống đời đời. Sự bất tuân sẽ đem lại sự đau khổ cho toàn thể dòng dõi loài người. Do hậu quả tội lỗi của A-đam mà cả dòng dõi loài người phải đắm chìm trong đau khổ và sự chết, vì A-đam là đại diện cho dòng dõi nhân loại. Bởi một tội của A-đam, tội lỗi và sự chết đã được kể cho toàn thể nhân loại, vì cả loài người đều được đại diện trong A-đam. 
                  d.  Quan điểm của Augustine. Quan điểm này được đặt tên theo Augustine (354-430 S.C.). Quan điểm này dạy rằng câu “tất cả mọi người đều đã phạm tội” trong Rô-ma 5:12 có nghĩa là toàn thể nhân loại đều dự phần vào tội lỗi của A-đam. Cũng như Lê-vi (mặc dầu chưa sanh ra) đã dâng 1/10 cho Mên-chi-xê-đéc qua Áp-ra-ham trong việc Lê-vi đã “hiện diện trong hạt giống” ra từ Áp-ra-ham, hay nói đơn giản hơn là đã được “nhìn thấy trước” trong hậu tự của Áp-ra-ham (Hêb. 7:9-10). Tương tự như vậy, tất cả nhân loại đã được “nhìn thấy trước” trong A-đam khi A-đam phạm tội và vì vậy tất cả nhân loại đều dự phần trong tội lỗi của ông. Do đó, tội lỗi của A-đam và sự chết xảy ra như là một hậu quả của tội lỗi đó được qui kể cho toàn thể nhân loại vì toàn thể nhân loại đều phạm tội. Đức Chúa Trời kể tất cả nhân loại là phạm tội vì tất cả nhân loại đều có tội.
Sơ đồ dưới đây trích từ Sách Hướng Dẫn Thần Học của NXB Moody
	Các Quan điểm về Sự Qui Kể của Tội Lỗi

	Các             quan điểm
	Rô-ma 5:12
	A-đam
	Nhân loại
	Những người ủng hộ

	Quan điểm của Pelagius
	Con người gánh chịu    sự chết khi  họ phạm tội  theo gương của A-đam.
	Tội lỗi chỉ   ảnh hưởng một mình    A-đam thôi.
	Không ai          bị ảnh hưởng bởi tội lỗi      của A-đam.
	Những người theo thuyết Nhất Thể. 

	Quan điểm của Arminius
	Tất cả những người đồng tình với tội lỗi của A-đam—thì tội lỗi được qui kể   cho họ. 
	A-đam đã phạm tội      và  phần nào ảnh hưởng đến nhân loại.
	Sự hư hoại không phải hoàn toàn;     con người nhận lãnh bản tánh hư hoại từ A-đam chứ không phải tội lỗi hay sự có tội của A-đam.
	Các HT     Giám Lý, Wesley,      Ngũ Tuần, Thánh Khiết.

	Quan điểm Đại diện (Federal)
	Tội lỗi được qui kể cho nhân loại      vì cớ tội lỗi của A-đam.
	Một mình    A-đam phạm tội nhưng   dòng dõi  nhân loại       bị ảnh hưởng.
	Sự hư hoại là hoàn toàn;      tội lỗi và             sự quá phạm được qui kể.
	HT Trưởng Lão, Các HT khác tuân giữ theo thần học Giao ước. 

	Quan điểm của Augustine
	Tội lỗi được qui kể cho nhân loại      vì cớ tội lỗi của A-đam.
	Toàn thể  nhân loại đều dự phần trong tội lỗi của A-đam.
	Sự hư hoại là hoàn toàn;      tội lỗi và          sự quá phạm được qui kể.
	Những người Cải Chánh  Sau đó là những người theo thuyết Calvin.



LAI THẾ HỌC
IV.  LAI THẾ HỌC – Giáo lý về Thời kỳ Cuối cùng ( Tài liệu Thần học của Moody)

Những nghiên cứu gần đây liên quan đến thời kỳ cuối cùng thường chia rẽ những người tin trải qua nhiều năm. Hệ thống giải nghĩa khác nhau (chẳng hạn như thuyết tiền thiên hi niên, hậu thiên hi niên, và không tin vào thuyết thiên hi niên) đã ảnh hưởng đến những lãnh vực Thần học khác thêm vào lai thế học. Tuy nhiên, có nhiều lãnh vực tương đồng giữa vòng các tín đồ trong việc nghiên cứu về thời kỳ sau cùng. Các Cơ Đốc Nhân đã tán đồng đối với lời giải thích về sự chết, sự hiện diện với Chúa ngay tức khắc của người tín đồ sau khi qua đời, hy vọng về sự trở lại của Đấng Christ, sự sống lại, sự phán xét, và tình trạng đời đời. Sự giải thích về những lãnh vực tương đồng được đề cập dưới đây cùng với sự thảo luận về những lãnh vực tranh luận theo sau.

      A.  Những Yếu tố Phổ quát trong môn Lai thế học:

            1.   SỰ CHẾT

Sự chết là một thực tại đối với mọi thành viên của dòng dõi nhân loại (Hêb. 9:27). Khi Kinh Thánh nói đến sự chết, nó ám chỉ sự chết vật lý của thân thể, hay sự phân cách của tâm linh con người khỏi mối tương giao với Đức Chúa Trời (định nghĩa của Đức Chúa Trời về “sự chết”), nhưng không phải là sự chết của linh hồn. Thân thể có thể chết, nhưng linh hồn, yếu tố cơ bản của sự sống con người, tiếp tục sống mãi (Ma-thi-ơ 10:28; Lu-ca 12:4-5). Có những trường hợp cá biệt trong đó Kinh Thánh dùng từ Hy-lạp Psuche (sự sống linh hồn) khi mô tả sự chết (Giăng 12:25; 13:37-38), nhưng ngay cả những đoạn Kinh Thánh giống những đoạn này cũng chỉ về sự chết của thân thể, chứ không phải sự chết của thể phi vật chất của con người. Do đó sự chết có thể được định nghĩa là sự kết thúc của sự sống vật lý bởi sự phân rẽ của linh hồn và thể xác (xin xem Gia-cơ 2:26).

Gia-cơ 2:26  “Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy.”

Bởi vì thân thể được dựng nên từ những nguyên tố của bụi đất, vào lúc chết thân thể trở về với bụi đất (Sáng 3:19) và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó (Truyền đạo 12:7).  Sự chết thuộc thể là hậu quả của tội lỗi. Qua tội lỗi của A-đam trong vườn Ê-đen, sự chết đã trải qua trên toàn thể dòng dõi loài người, không ai được miễn trừ (Rô 5:12). Sự chết là “tiền công” của tội lỗi (Rô 6:23; I Côr 15:56).

Tuy nhiên, sự chết không nên được hiểu là sự tịch diệt. Sự sống vẫn cứ tiếp tục đối với người tin cũng như kẻ không tin sau sự chết của thân thể. Lu-ca 16:19-31 mô tả cách sinh động sự tồn tại tiếp tục của La-xa-rơ và người giàu sau sự chết. La-xa-rơ, người ăn mày nghèo khổ, đã tiếp tục sống trong hạnh phước đời đời, được mô tả như “lòng của Áp-ra-ham” (Lu-ca 16:22), trong khi người giàu ở trong cảnh khổ hình đời đời nơi Âm phủ (Lu-ca 16:23). Đối với Cơ Đốc Nhân, sự chết có nghĩa là “lìa khỏi thân xác của cõi đời này và trở về nhà Cha, bước vào đời sống vĩnh cữu với Chúa (II Côr 5:8). Phao-lô ao ước chết để ông có thể “ở với Chúa” (Phi-líp 1:23).

[* Phần chú thích thêm: 

Lu-ca 16:19-31
Trước khi Chúa Jêsus sống lại dưới đất có hai nơi: âm phủ và lòng Áp-ra-ham (Pa-ra-đi). Giữa hai nơi này là vực sâu ngăn cách người ta đi từ nơi này đến nơi kia. Sau sự chết họ có thể di chuyển, nhận biết nhau, có khả năng sử dụng trí khôn ngoan, có khả năng xúc giác, có khả năng lý luận, người giàu đau đớn trong âm phủ, còn La-xa-rơ an toàn trong lòng Áp-ra-ham. Người nhà giàu quan tâm đến người nhà mình, sợ họ xuống chốn âm phủ, nhưng quá trễ – đó là cảm giác nuối tiếc của biết bao nhiêu người đã xuống nơi âm phủ. Người giàu xin Áp-ha-ram cho La-xa-rơ dùng ngón tay thấm nước nhỏ vào lưỡi cho mát: dầu thân thể không còn nữa nhưng linh hồn có đặc tính giống thân thể.

Khi Chúa Jêsus bị đóng đinh giữa hai tên trộm, một người xin Chúa nhớ đến mình sau khi chết. Chúa phán “Hôm nay ngươi sẽ ở với Ta trong nơi Pa-ra-đi.”

Ê-phê-sô 4:8-10 – Sự sống lại và diễn tiến sau khi Chúa từ kẻ chết sống lại. Trước khi thăng thiên Chúa đã xuống những miền rất thấp để Ngài có thể gặp gỡ những người đã chết thời Cựu Ước nơi gọi là lòng Áp-ra-ham, hay được gọi là Pa-ra-đi. Trước khi Đấng Christ sống lại, Sa-tan có quyền trên sự chết, nó giữ những người chết thời Cựu Ước trong cảnh tù đày, họ không bị đau đớn nhưng họ bị giam giữ. Chúa xuống gặp họ để họ biết Ngài là Đấng Mê-si-a.

Khải 1:18 – Trong chuyến đi xuống Pa-ra-đi, Chúa lấy chìa khóa của sự chết và âm phủ khỏi tay Sa-tan và giải thoát phu tù. Kể từ khi Chúa sống lại, Pa-ra-đi ở trên Thiên Đàng. Từ đó, Cơ Đốc Nhân chết được về với Chúa trên Thiên Đàng.

I Phi-e-rơ 3:19-20 – Đấng Christ xuống miền thấp dưới đất để giảng cho những người bị cầm tù nơi lòng Áp-ra-ham. Có người cho rằng Chúa xuống để giảng cho thiên sứ bị cầm tù, là những thiên sứ phạm tội với những người nữ sinh ra những người khổng lồ.]
                   a.   Mô tả sự chết:
                         (I)    Ngủ
Giăng 11:11 – “Ngài phán như vậy, rồi tiếp rằng: La-xa-rơ, bạn ta, đương ngủ; nhưng ta đi đánh thức người.”

                         (II)  Đền tạm đã chấm dứt
II Côr 5:1 – “Vả, chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra.”

                        (III)  Lìa khỏi nhà tạm

II Phi-e-rơ 1:14 – “vì tôi biết tôi phải vội lìa nhà tạm nầy, như Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đã bảo cho tôi.”
                        (IV)   Đức Chúa Trời đòi linh hồn lại

Lu-ca 12:20  “Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?”

                         (V)   Đi con đường không hề trở lại

Giăng 16:22  “Vì ít số năm còn phải đến. Rồi tôi sẽ đi con đường mà tôi chẳng hề trở lại.”

                         (VI) Được về cùng tổ tông

Sáng 49:33  “Khi trối mấy lời nầy cho các con mình xong, thì Gia-cốp để chân vào giường lại, rồi tắt hơi, được về cùng tổ tông mình.”

                        (VII) Đi xuống cõi nín lặng

Thi thiên 115:17 – “Kẻ chết hoặc kẻ xuống cõi nín lặng chẳng ngợi khen Đức Giê-hô-va.”

                       (VIII)  Tắt hơi

Công vụ 5:10 –“Chính lúc đó, nàng té xuống nơi chân Phi-e-rơ và tắt hơi. Các gã tuổi trẻ trở về, thấy nàng đã chết, bèn khiêng đi chôn bên chồng nàng.”

                         (IX) Trở về bụi đất

Sáng 3:19  “ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.”

                         (X)   Bị chặt, bị phát

Gióp 14:2 “Người sanh ra như cỏ hoa, rồi bị phát; người chạy qua như bóng, không ở lâu dài.”
                         (XI) Đi, ra đi

Phi-líp 1:23 “ Tôi bị ép giữa hai bề, muốn đi ở với Đấng Christ, là điều rất tốt hơn;”

                   b.   Bước trung gian giữa sự chết và sự sống lại:

                         (I)    Người công bình lẫn kẻ gian ác sẽ không đi vào phần thưởng cuối 

                                 cùng cho mình cho đến khi mỗi người được sống lại.

                                (A).   Yên nghỉ

Công vụ 2:26-27 –“Bởi cớ đó, lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ, và xác thịt tôi cũng sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy;  27 Vì Chúa sẽ chẳng để linh hồn tôi nơi Âm phủ, và chẳng cho Đấng Thánh của Ngài hư nát đâu.

                                (B).   Chờ đợi

Khải 6:10-11  “Chúng đều kêu lên lớn tiếng rằng: Lạy Chúa là Đấng thánh và chân thật, Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào?   11 Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng dài; và có lời phán rằng phải ở yên ít lâu nữa, cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy.”

                                 (C).   Hoạt động

Khải 7:15  “Ấy vì đó mà chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời, và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài; còn Đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài.”

                         (II)   Người gian ác cũng có một thời gian chờ đợi trước khi chịu phán xét 

                                  cuối cùng trước Tòa án Lớn và Trắng. Sự Chết và  Âm phủ sẽ trống 

                                  không và được đặt trong Hồ Lửa Lớn (xem Lu-ca 16:19-31).
Khải 20:11-14  “Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. 12 Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. 13 Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. 14 Đoạn, Sự chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.”

Sự chết là nơi dành cho những kẻ ác.

                   c.   Các quan điểm sai về tình trạng trung gian giữa sự chết và sự sống lại.

 (I).   Ngục luyện tội
                                (A).   Công giáo La-mã mô tả ngục luyện tội như “một nơi hay một tình trạng nơi giam cầm linh hồn của những người chết trong ân điển, trong tình bằng hữu với Đức Chúa Trời, nhưng còn thiếu sót về tội lỗi có thể tha thứ được hoặc chưa trả hết nợ tội trên trần thế. Nơi đây linh hồn họ được gột rửa, thanh tẩy tội lỗi, sẵn sàng cho sự hợp nhất đời đời với Chúa trên Thiên Đàng.”
                                          Thời gian chịu đau khổ nơi ngục luyện tội được xác định bởi mức độ tội lỗi của tội nhân. Thời gian chịu khổ hình để có thể được rút ngắn nhờ lời cầu nguyện và công đức của những người thân còn sống. Niềm tin này dựa vào 2 Ma-ca-bê 12:43-45 trích từ Ngụy Kinh, là một phần trong Kinh Thánh của Công Giáo La-mã vốn không được chấp nhận là được sự hà hơi thiên thượng bên ngoài đức tin của Công Giáo La-mã. Linh hồn của người chết được thanh tẩy bằng lửa trong ngục luyện tội, theo sự giải thích của Công giáo La-mã. (Theo Sách Hướng Dẫn Thần Học của Moody). 
                                          Vì vậy, không có nền tảng Thánh Kinh cho niềm tin này bên ngoài Kinh Thánh của Công giáo La Mã.

                                (B).   Kinh Thánh nói không có khu vực ở giữa. Chúng ta hoặc được                                           cứu hoặc không được cứu (có nghĩa là không có ngục luyện                                           tội, không có cơ hội lần hai).
II Côr 5:6-8 – “Vậy, chúng ta hằng đầy lòng tin cậy, và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể nầy thì cách xa Chúa   7 – vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy. –   8 Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể nầy đặng ở cùng Chúa thì hơn.”

Lu-ca 23:43 “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.” 
                                          Giáo hội Công giáo La Mã có sự thu hút mạnh mẽ đối với người tin, vì họ cho rằng không có sự công bình trên đất, có ngục luyện tội, không cần quan tâm đến tội lỗi trên đất và có thể giải quyết nó sau khi qua đời.

                         (II).  Thông linh học
                                 (A).  Thuyết này tin rằng chúng ta có thể giao thông với linh hồn người chết qua một đồng cốt. Thuyết Thông linh học bị Kinh Thánh ngăn cấm. Kinh Thánh dạy rằng đó là điều vô cùng gớm ghiếc và nguy hiểm.

Lê-vi 19:31 “Các ngươi chớ cầu đồng cốt hay là thầy bói; chớ hỏi chúng nó, e vì chúng nó mà các ngươi phải bị ô uế: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.”

I Sử ký 10:13 “Ấy vậy, vua Sau-lơ chết, vì tội lỗi mình đã phạm cùng Đức Giê-hô-va, và vì chẳng có vâng theo mạng lịnh của Ngài; lại vì đã cầu hỏi bà bóng.”

Ê-sai 8:19  “Nếu có ai bảo các ngươi: Hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói, là kẻ nói ríu rít líu lo, thì hãy đáp rằng: Một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Há lại vì người sống mà hỏi kẻ chết sao?”

                                          Đây là công việc của ma quỷ chớ thật sự không phải con người 

                                          giao thông được với linh hồn người chết.

                                (B).    Người chết ở dưới quyền kiểm soát của Đức Chúa Trời. Một 

                                          đồng bóng không có quyền gì đối với người chết cả.

                        (III). Linh hồn đang ngủ
                                 Tín đồ Cơ Đốc Phục lâm tin rằng linh hồn an nghỉ trong tình trạng                                    vô thức cho đến khi sống lại. Điều này mâu thuẫn với Thánh Kinh.                                    Như chúng ta đã thấy, linh hồn có ý thức (Lu-ca 16:19-31) và sau khi chết người tin Chúa ở với Chúa nơi Thiên Đàng, còn những kẻ ác đi xuống Địa ngục.

                        (IV). Sự tịch diệt
                                        Sau khi chết linh hồn không tồn tại, chết là hết. Niềm tin này                                    không được Thánh Kinh hỗ trợ vì qua Kinh Thánh rõ ràng là linh hồn tiếp tục tồn tại sau khi thân xác chết đi và sẽ trải qua cõi đời đời hoặc trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời hoặc bị phân cách với Đức Chúa Trời trong Hồ Lửa.

                        (V).   Sự đầu thai
                                 Linh hồn nhận được một thân thể khác, đầu thai lại một kiếp khác. 

                                 Không có nền tảng Thánh Kinh cho niềm tin này.

            2.   THIÊN ĐÀNG 

Tất cả các nhà Thần học Cơ Đốc chính thống đều có đồng quan điểm về sự hiện hữu của hai số phận đời đời dành cho mọi thiên sứ và con người: thiên đàng và địa ngục. 

Từ thiên đàng trong Cựu Ước (Hy-bá-lai: shamayim) có nghĩa là “cao, cao ngất,” trong khi trong Tân Ước từ Hy-lạp ouranos đơn giản có nghĩa là “thiên đàng,” nói cách đơn giản, từ này có nghĩa là “nơi ở trên cao.”

                  a.   Từ thiên đàng được dùng theo 3 cách trong Kinh Thánh:
                        (I)    Bầu khí quyển. Thiên đàng có thể được dùng để mô tả tầng đối lưu – khoảng không bao bọc trái đất và kéo dài đến một độ cao khoảng sáu dặm từ mặt đất. Chính từ bầu khí quyển mà trái đất nhận được sương móc (Phục 33:13), sương giá (Gióp 38:29), mưa và tuyết (Ê-sai 55:10), gió (Gióp 26:13), và sấm sét (I Sam 2:10). Các đám mây nằm trong bầu khí quyển (Thi 147:8), và chim chóc bay lượn trong đó (Sáng 1:20). Vì những thứ cần thiết cho sự sống trên đất – sương móc, mưa, tuyết, gió – đều đến từ “trời,” nên đó là một điều để nhắc nhở rằng chúng là tặng phẩm quý báu của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 5:45).
Ma-thi-ơ 5:45  “hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác.”
                        (II)  Khoảng không trên trời. Thiên đàng cũng được dùng để mô tả khoảng không trên trời, gồm có mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao và các hành tinh. Đức Chúa Trời đã dựng nên vũ trụ (Sáng 1:1; Thi 33:6), Ngài đặt các vì sáng này trong khoảng không trên trời (Sáng 1:14).

                        (III)  Nơi ngự của Đức Chúa Trời. Đây có lẽ là điều Phao-lô nói đến như “tầng trời thứ ba”(II Côr. 12:2). Trong Khải huyền 4:1 Giăng được đưa lên đến thiên đàng của Đức Chúa Trời. Thiên đàng này là một chỗ riêng biệt nơi Đức Chúa Trời ngự, như lời mở đầu bài cầu nguyện mẫu của Chúa Jêsus cho thấy (“Lạy Cha chúng tôi ở trên trời”- Ma-thi-ơ 6:9). Chính tại trên thiên đàng (hay trên trời) mà Đức Chúa Trời ngự trên ngôi (Thi 2:4, Ê-sai 66:1); từ thiên đàng Đức Chúa Trời thi hành sự đoán xét (Sáng 19:24; Giô-suê 16:4); song các ơn phước của Đức Chúa Trời cũng đến từ thiên đàng (Xuất 16:4). Từ thiên đàng Đức Chúa Trời nhìn xuống dân sự Ngài (Phục 26:15); từ thiên đàng Ngài nghe lời cầu nguyện của họ (Thi 20:6); Ngài từ trời ngự xuống (Thi 144:5). Cũng chính tại thiên đàng mà chương trình đời đời của Đức Chúa Trời đã được thiết lập (Thi 119:89).

                  b.   Kinh Thánh nói về những người ở trong Ba-ra-đi. 
Cựu Ước ít nói về thiên đàng cách cụ thể, nhưng có chứng cớ cho thấy các thánh đồ thời Cựu Ước đã đi đến Ba-ra-đi. Một cụm từ thường được dùng trong Cựu Ước, “và người được quy về nơi tổ tông mình” (Sáng 25:8) ám chỉ tính bất tử. 
Sáng thế ký 25:8  “người tuổi cao tác lớn và đã thỏa về đời mình, tắt hơi, được qui về nơi tổ tông.” 

Ba-ra-đi còn được nhắc đến như là lòng của Áp-ra-ham trong Lu-ca 16:19-31. Chúng ta cũng biết trên thập tự giá, Chúa Jêsus đã bảo với tên trộm cướp đã ăn năn rằng: “Hôm nay ngươi sẽ ở với Ta trong nơi Ba-ra-đi.” Lúc đó Ba-ra-đi nằm ở những miền thấp hơn của trái đất. Vì vậy trước khi về trời, trước hết Chúa Jêsus đi xuống và giảng đạo cho những người bị cầm tù ở trong Ba-ra-đi, giải thoát cho họ được tự do khi Ngài lấy chìa khóa của sự chết và âm phủ khỏi tay Sa-tan (xin xem Lu-ca 29:39-43; Êph. 4:8-9; Khải 1:18). Vì Đấng Christ đã giải phóng các phu tù được tự do, nên Ba-ra-đi giờ đây ở trên thiên đàng. Trong thời đại Hội Thánh hiện nay, các tín đồ sau khi chết lập tức bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời trên thiên đàng (Lu-ca 23:43; II Côr. 5:8; Phi-líp 1:23; I Tê-sa 4:14).

c. Thành Giê-ru-sa-lem Mới. Điều quan trọng đáng kể trong phần thảo luận về thiên đàng là Giê-ru-sa-lem mới trong Khải huyền 21-22. Mặc dầu một số người cho rằng khúc Kinh Thánh này nói về Thiên hi niên, nhưng nó cần phải được xem như là tình trạng đời đời bởi vì niên đại của Khải huyền 20 cho biết điều này. 

Trong Khải huyền 21, nơi ở đời đời cuối cùng dành cho người tin Chúa được mô tả như “một trời mới và một đất mới”(21:1). Trời cũ và đất cũ đã bị lửa thiêu đốt (II Phi 3:10) bởi vì chúng là lãnh địa nơi thiên sứ và con người đã nổi loạn chống nghịch Đức Chúa Trời. Tất cả những người được cứu chuộc của mọi thời đại sẽ sống trong Giê-ru-sa-lem Mới. Mặc dù Thành Giê-ru-sa-lem Mới là nhà ở mà Đấng Christ đã đi để chuẩn bị cho chúng ta (Giăng 14:2), song nó cũng là thiên đàng của tình trạng đời đời (nơi những kẻ tin sẽ sống suốt cõi đời đời).

Vẻ đẹp của Giê-ru-sa-lem Mới. Sự chói sáng rực rỡ của nó (Khải 21:9-11). Thiên Đàng phản ánh sự vinh hiển rực rỡ của Đức Chúa Trời bởi vì sự hiện diện của Ngài. Sự vinh hiển của Giê-ru-sa-lem Mới (Khải 21:11) biểu thị vinh quang ‘Shekinah’ của Đức Chúa Trời chiếu sáng thành, là vinh quang “chỉ về ánh sáng rực rỡ, chói lọi phát tỏa từ sự hiện diện và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.”

                        (I)     Các cửa và tường thành của Giê-ru-sa-lem Mới (Khải 21:12-13). 

                                 Bức tường cao bao quanh thành nói đến sự an ninh vững chắc. 

                        (II)   Các nền của tường thành (Khải 21:14). Trên nền có đề 12 danh của                                  12 sứ đồ – vốn là nền của Hội Thánh – ám chỉ Hội Thánh cũng ở               trong Giê-ru-sa-lem Mới.

                        (III)  Kích thước của thành (Khải 21:15-18). Giê-ru-sa-lem Mới có chiều                                   dài, chiều rộng và chiều cao đều bằng nhau là 1.500 dặm, có thể là                                   có hình nón hoặc hình kim tự tháp, với ngai của Đức Chúa Trời trên                                   đỉnh.

                        (IV)  Sự trang hoàng của thành (Khải 21:19-21). Nó được trang hoàng                                   với đủ thứ ngọc quý, phản ánh thêm sự vinh quang của Đức Chúa                                   Trời.                              

                             (V)  (Khải 21:22) Không còn chức thầy tế lễ nữa vì mọi dân cư của                                   thành đều có thể trực tiếp đến gần với Đức Chúa Trời.

                        (VI)  Ánh sáng của thành (Khải 21:23). Thành được chiếu sáng bởi vinh                                   quang của Chúa, không cần đến ánh sáng mặt trời và mặt trăng.

                        (VII) Mục đích của thành (Khải 21:24-26). Mục đích tối hậu của nơi ở                                    đời đời dành cho người tin Chúa là dâng sự vinh hiển cho Chúa,                                    Đấng đã ban sự cứu chuộc cho họ.
            3.   ĐỊA NGỤC
           Có vài từ trong tiếng Hy-bá-lai và Hy-lạp được dùng để mô tả nơi hình phạt đời đời.

a. Sheol. Từ sheol được dùng 65 lần trong Cựu Ước và được dịch bằng những từ như “mộ phần,” “địa ngục,” “vực sâu,” và “âm phủ.” Khi nghiên cứu những lần từ sheol xuất hiện thì chúng ta thấy từ nầy được dùng nhiều cách khác nhau. Nó có thể ám chỉ mồ mả (Sáng 50:5; Gióp 17:13; Thi 16:10; Ê-sai 38:10). 
Sáng thế ký 50:5  “Cha tôi có biểu tôi thề mà rằng: Nầy, cha sẽ chết, con hãy chôn cha nơi mộ địa ta đã mua sẵn rồi trong xứ Ca-na-an. Vậy bây giờ, tôi phải lên đó chôn cha tôi, rồi sẽ trở xuống.”

Nó có thể ám chỉ nơi ở của người chết – nơi mà cả người công bình lẫn người gian ác đều đi đến sau khi qua đời (Sáng 37:35; 42:38; 44:29, 31; Dân 16:33; Gióp 14:13; Thi 55:15, Châm 9:18). 
Sáng thế ký 37:35  “Hết thảy con trai, con gái hiệp lại an ủi người, nhưng không chịu; bèn nói rằng: Ta để tang luôn xuống chốn âm phủ cùng con ta! Ấy đó, cha Giô-sép khóc than chàng như vậy.”
Người tin Chúa sẽ được cứu khỏi âm phủ khi Chúa Jêsus đi đến Ba-ra-đi và lấy chìa khóa của sự chết và âm phủ khỏi tay Sa-tan (Thi 16:9-11; 17:15; 49:15). 
Thi thiên 16:10 “Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong Âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát.”
Những kẻ ác sẽ đi đến âm phủ sau khi chết (Gióp 21:13; 24:19; Thi 9:17; 31:17; 49:14; 55:15).
Thi 9:17  “Kẻ ác sẽ bị xô xuống Âm phủ, và các dân quên Đức Chúa Trời cũng vậy.”

Thi thiên 31:17  “Đức Giê-hô-va ôi! Nguyện tôi không bị hổ thẹn, vì tôi cầu khẩn Ngài. Nguyện kẻ ác phải xấu hổ và nín lặng nơi Âm phủ!”
                        Điểm trọng tâm trổi vượt của Cựu Ước dường như là hướng đến chỗ mà  thân thể con người đi đến, chứ không phải là nơi linh hồn của họ tồn tại. Những từ khác được dùng bao quát trong Cựu Ước để nhấn mạnh xu hướng này. Từ mồ mả (từ Hy-bá-lai là qeber) được dùng 71 lần để mô tả phần mộ, vực sâu (từ Hy-bá là bor), và bên dưới đất (từ Hy-bá là erets tabtit), tất cả đều nhấn mạnh nơi thân thể đi đến sau khi chết. Vì vậy, Cựu Ước “cho ta một bức tranh về một ngôi mộ tiêu biểu của người Pa-lét-tin, tối tăm, dơ dáy, với xương xẩu lộn xộn. Tất cả mọi linh hồn của con người không cùng đi đến một nơi. Nhưng tất cả mọi người đều đi đến mồ mả. Cựu Ước nói rất ít về số phận của linh hồn con người trong tình trạng trung gian.”

                  b.  Hades. Từ trong Tân Ước dùng để mô tả thế giới bên kia là hades và nó tương đương với từ sheol trong Cựu Ước. Trong bản Bảy Mươi (bản Septuagint), tức là bản dịch sang tiếng Hy-lạp của Cựu Ước, từ sheol hầu như luôn được dịch bằng từ Hades. Hades (âm phủ) nguyên gốc là một danh từ riêng, là tên của vị thần âm ty cai quản những người chết.

                  c.   Gehenna. Từ này, được dùng 12 lần trong Tân Ước, là một từ dùng ám chỉ nơi hình phạt đời đời. Từ này ra từ chữ Hy-bá-lai ge hinnom, nhằm ám chỉ Trũng Hi-nôm chạy dài theo sườn phía đông nam của Giê-ru-sa-lem. Trong việc thờ lạy thần Mô-lóc, người ta dâng con trẻ làm của lễ thiêu tế thần tại Trũng Hi-nôm (II Các 16:3; 17:7; 21:6). Giê-rê-mi đã công bố Trũng Hi-nôm sẽ bị Đức Chúa Trời đoán phạt (Giê 7:32; 19:6). Trũng cũng trở thành nơi mà rác rưởi và thây súc vật và tội nhân bị thiêu đốt. Do đó, gehena đồng nghĩa với sự hình phạt đời đời, lửa địa ngục, hồ lửa. Nó mô tả hình phạt liên quan tới sự phán xét sau cùng, một hình phạt kéo dài đời đời, chứ không phải là sự tịch diệt (Ma-thi-ơ 23:15, 33; 25:41, 46).

Ma-thi-ơ 25:41  “Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó.”

                  d.  Tartaroo hay Tartarus. Từ này chỉ xuất hiện trong II Phi-e-rơ 2:4. Tartarus là “tên của vực sâu dưới mặt đất trong truyện thần thoại cổ, nơi hình phạt các thần và các hữu thể khác như là những người khổng lồ phản loạn. Tuy nhiên, từ này được tiếp tục đưa vào Do Thái Giáo thuộc văn hóa cổ Hy-lạp và được dùng trong sách Enoch (Enoch 20:2) liên quan đến các thiên sứ sa ngã.” (RevC) Trong II Phi-e-rơ 2:4 từ này được dùng để chỉ nơi giam cầm các thiên sứ sa ngã. Nhiều người tin rằng các thiên sứ bị giam giữ tại đây (được gọi là các con trai của Đức Chúa Trời trong Sáng 6:4) là một số trong các thiên sứ sa ngã đi theo Sa-tan “đã lìa bỏ đẳng cấp tự nhiên của mình” và có quan hệ tình dục với những người nữ trên mặt đất nhằm mục đích làm ô nhiễm dòng dõi mà qua đó Đấng Mê-si đã được hứa ban, tức Đức Chúa Jêsus Christ sẽ đến. Kết quả của sự kết hợp không tự nhiên giữa các thiên sứ và những người nữ trên đất là dòng dõi của những người khổng lồ. Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên tiêu diệt những người khổng lồ mãi đến thời của vua Đa-vít thì điều này mới được thực hiện hoàn tất. (RevC).
II Phi-e-rơ 2:4  “Vả, nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng vào trong vực sâu (tartarus), tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét;”
                  e.  Abyss. Vực sâu (từ Hy-lạp là abussos), có nghĩa là “không đáy” và được dịch là “hố sâu” hay “vực sâu không đáy,” là nhà tù dành cho ma quỷ (Lu-ca 8:31; Khải 9:1, 2, 11). 
Lu-ca 8:31  “Chúng nó bèn cầu xin Đức Chúa Jêsus đừng khiến mình xuống vực sâu.”

Khải huyền 9:1-2  “Vị thiên sứ thứ năm thổi loa, thì tôi thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất, và được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy, 2 Ngôi sao ấy mở vực sâu không đáy ra, có một luồng khói dưới vực bay lên, như khói của lò lửa lớn; mặt trời và không khí đều bị tối tăm bởi luồng khói của vực.”
Sa-tan là vua trên các quỷ dữ trong vực sâu (Khải 9:11) và thả các quỷ dữ ra trên đất trong suốt Thời kỳ Đại nạn (Khải 9:1 trở đi). 
Khải huyền 9:11  “Nó có vua đứng đầu, là sứ giả của vực sâu, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là A-ba-đôn, tiếng Gờ-réc là A-bô-ly-ôn.”

Khi Đấng Christ Hiện đến Lần thứ hai, Sa-tan sẽ bị xiềng và bị nhốt trong vực sâu một ngàn năm (Khải 20:1-3).
Khải huyền 20:1-3  “Đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. 2 Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỉ, là Sa-tan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. 3 Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn một ngàn năm đã mãn. Sự đó đoạn, Sa-tan cũng phải được thả ra trong ít lâu.”
                  f.   Những từ khác. Những từ khác chẳng hạn như “lửa không hề tắt” (Ma-thi-ơ 3:12; Mác 9:43, 48), “lò lửa” (Ma-thi-ơ 13:42, 50), “chốn tối tăm ở ngoài” (Ma-thi-ơ 8:12; 22:13; 25:30), “lửa đời đời” (Ma-thi-ơ 25:41), “hồ lửa và diêm cháy bừng bừng” (Khải 21:8), “hồ lửa” (Khải 19:20; 20:10, 14, 15) được dùng để mô tả sự hình phạt đời đời. Những kẻ không tin sẽ bị ném vào hồ lửa sau khi bị phán xét trước tòa án lớn và trắng (Khải 20:11-15) và tại đó họ sẽ sống trong hình khổ đời đời.
Khải huyền 20:11-15  “Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. 12 Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. 13 Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. 14 Đoạn, Sự chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. 15 Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.”
            4.   SỰ TRỞ LẠI CỦA ĐẤNG CHRIST

Mặc dầu có những chi tiết khác nhau, song sự trở lại của Đấng Christ là một giáo lý chung cho những người tin vào Phúc âm. Đó là một giáo lý nổi bật trong Thánh Kinh, được đề cập hơn 300 lần trong Tân Ước, với nhiều chương hoàn toàn dành cho việc bàn luận về sự trở lại của Đấng Christ (Ma-thi-ơ 13, 24, 25; Mác 13; Lu-ca 21) và thậm chí là chủ đề chính của một số sách (I và II Tê-sa-lô-ni-ca; Khải huyền).

                  Đấng Christ phán dạy rằng 
· Ngài sẽ tái lâm một cách hiển nhiên. Ngài sẽ trở lại y như cách các môn đồ đã thấy Ngài thăng thiên vậy (Công vụ 1:11). 
Công vụ 1:11  “và nói rằng: Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.”

· Sự trở lại của Ngài sẽ là một niềm an ủi cho những kẻ theo Ngài vì Ngài sẽ trở lại để đem họ đi ở với Ngài trong nhà Cha trên trời (Giăng 14:1-3). 
Giăng 14:1-3  “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. 2 Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. 3 Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.”

· Tuy nhiên, không ai biết được thì giờ Chúa trở lại, vì thế mọi người cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho sự hiện đến của Ngài (Ma-thi-ơ 24:36, 42; 25:1-13).
Ma-thi-ơ 24:36  “Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi.”
Ma-thi-ơ 24:42  “Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến.”

· Trong khi Ngài vắng mặt, con dân Ngài cần phải là những người quản gia trung thành (Ma-thi-ơ 24:45-51), trung tín phục vụ Ngài để khi Ngài trở lại sẽ nhận được lời khen ngợi và phần thưởng của Ngài ban cho (Ma-thi-ơ 25:14-30).
Ma-thi-ơ 24:45-47  “Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, đặng cho đồ ăn đúng giờ? 46 Phước cho đầy tớ đó, khi chủ đến thấy làm như vậy! 47 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình.”

Sự trở lại của Đấng Christ cần phải là một hy vọng vui mừng cho các tín đồ vì Ngài sẽ đem họ về trời, nơi họ có quyền công dân thật sự, biến hóa thân thể hay hư nát của họ thành thân thể không hay hư nát giống như chính thân thể của Ngài (Phi-líp 3:20-21; I Giăng 3:2). 
Phi-líp 3:20-21  “Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ, 21 Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật.”

I Giăng 3:2  “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.”

Hy vọng này là một sự yên ủi, không những cho các tín đồ còn đang sống, song cũng dành cho những người đã qua đời, vì họ sẽ từ kẻ chết sống lại và nhận được thân thể mới không hay hư nát (I Têsa 4:13-18). 
I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18  “Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. 14 Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jêsus cùng đến với Ngài. 15 Vả, nầy là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em: chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. 16 Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. 17 Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. 18 Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau.”

Vì vậy, các tín đồ cần phải mong chờ sự hiện đến của Chúa như là một sự kiện vui mừng (Tít 2:13) và như giai đoạn cuối cùng của sự cứu rỗi họ (Hêb. 9:27). Tân Ước kết thúc với lời đáp của Giăng, “A-men, Lạy Đức Chúa Jêsus, xin hãy đến!” (Khải 22:20). 
Nhưng Tân Ước cũng nhấn mạnh rằng giáo lý này có một hiệu quả hiện đang xảy ra. Vì các tín đồ sẽ thấy Ngài là Đấng thanh sạch, nên họ cần phải tự mình làm nên thanh sạch (I Giăng 3:3). Hơn nữa, vì sự kết thúc của thời kỳ này sẽ có nghĩa là sự hủy diệt của trái đất hiện nay và sự bắt đầu của một trời mới và đất mới, nên Phi-e-rơ nhấn mạnh, “thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào” (II Phi 3:11).
I Giăng 3:3  “Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch.” 
II Phi-e-rơ 3:11  “Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào”
            5.   SỰ SỐNG LẠI CỦA KẺ CHẾT
         Sự trở lại của Đấng Christ có một sự liên hệ quan trọng đối với người tin Chúa vì nó đem đến hy vọng về sự sống lại của thân thể. Hy vọng về sự sống lại được dạy trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước và có tính cách nền tảng đối với đức tin Cơ Đốc. 
a. Đa-vít nói đến việc tỉnh thức trong sự hiện diện của Chúa (Thi 17:15). 
b. Cô-rê diễn tả hy vọng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu ông khỏi quyền lực của sự chết và tiếp rước ông đến trước mặt Ngài (Thi 49:15). 
c. A-sáp đã có lòng tin rằng Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt ông suốt đời và khi ông qua đời, Chúa sẽ tiếp rước ông về thiên đàng (Thi 73:24-25). 
d. Ê-sai rao báo rõ ràng hy vọng về sự sống lại: “Những kẻ chết của Ngài sẽ sống, những xác chết của tôi đều chỗi dậy! Hỡi kẻ ở trong bụi đất, hãy thức dậy, hãy hát! Vì hột móc của Ngài như hột móc lúc hừng đông, đất sẽ buông các âm hồn ra khỏi.” (Ê-sai 26:19). 
e. Đa-ni-ên cũng mô tả rõ ràng sự sống lại trong tương lai vì tất cả mọi người sẽ được sống lại từ bụi đất, một số để bước vào sự sống đời đời, còn lại số khác để chịu đoán xét và định tội đời đời (Đa-ni-ên 12:1-2).
Đa-ni-ên 12:1-2  “Trong kỳ đó, Mi-ca-ên, quan trưởng lớn, là đấng đứng thay mặt con cái dân ngươi sẽ chỗi dậy. Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bấy giờ, trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. 2 Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời.”

f. Tân Ước cung cấp sự mặc khải thêm liên quan đến sự sống lại. Trong cuộc tranh luận với người Sa-đu-sê, Chúa Jêsus đã quở trách họ vì quan điểm sai lầm của họ trong việc chối bỏ sự sống lại. Họ không am hiểu Lời Thánh Kinh (vì Cựu Ước dạy về sự sống lại) cũng không hiểu được quyền phép của Đức Chúa Trời (vì Ngài có thể khiến kẻ chết sống lại) (Ma-thi-ơ 22:29; Mác 12:24-27; Lu-ca 20:34-38). 
Mác 12:24-27  “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Há chẳng phải các ngươi lầm, vì không biết Kinh thánh, cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời sao? 25 Vì đến lúc người ta từ kẻ chết sống lại, thì chẳng cưới vợ, chẳng lấy chồng; nhưng các người sống lại đó ở như thiên sứ trên trời vậy. 26 Còn về những người chết được sống lại, thì trong sách Môi-se có chép lời Đức Chúa Trời phán cùng người trong bụi gai rằng: Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, XuXh 3:6 

các ngươi há chưa đọc đến sao? 27 Ngài chẳng phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, mà là của kẻ sống! Thật các ngươi lầm to.”

g. Trong Giăng 5:28-29 Chúa Jêsus phán dạy những lời gợi nhớ đến Đa-ni-ên 12:2 khi Ngài giải thích rằng kẻ chết sẽ nghe tiếng Đấng Christ mà ra khỏi mồ mả, ai làm lành sẽ sống lại để được sống, ai làm dữ sẽ sống lại để bị phán xét (Giăng 5:28-29). 
Giăng 5:28-29  “Chớ lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi; 29 ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán.”

h. Chúa Jêsus cũng hứa ban sự sống đời đời cho những kẻ tin nơi Ngài; họ có sự bảo đảm chắc chắn là Chúa sẽ khiến họ sống lại từ kẻ chết (Giăng 6:39-40, 44, 54). Khi kêu La-xa-rơ sống lại, Chúa Jêsus đã tuyên bố: “Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.   26 Còn ai sống và tin ta thì không hề chết.” (Giăng 11:25-26). 
i. Trong lời bênh vực và giải thích cặn kẽ về sự sống lại trong I Cô-rinh-tô 15,  Phao-lô trưng dẫn sự sống lại là nền tảng của đức tin Cơ Đốc. Nếu sự sống lại không có thật thì Đấng Christ đã không sống lại, đức tin của Cơ Đốc Nhân cũng vô ích, và vấn đề tội lỗi vẫn không giải quyết được (I Côr. 15:17). Sự sống lại cũng được giải thích liên quan đến sự trở lại của Đấng Christ (I Tê-sa 4:16). 
I Cô-rinh-tô 15:17  “Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình.”
j. Giáo lý về sự sống lại cũnh là trọng tâm của sự giảng dạy trong Tân Ước (Công 2:31; 4:2, 33; 17:18, 32; 23:6, 8; 24:15, 21; 26:23). Phao-lô nhắc nhở Ti-mô-thê nhớ đến sự sống lại của Đấng Christ (II Tim. 2:8) và thúc giục Ti-mô-thê khiển trách việc giảng dạy sai trật về sự sống lại (II Tim. 2:18) Tân Ước đạt đến đỉnh cao với lời công bố về sự sống lại của người công bình, được mô tả như “sự sống lại thứ nhứt” (Khải 20:4-5).
Khải huyền 20:4-5  “Tôi lại thấy những ngai, và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó, tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Jêsus và vì lời Đức Chúa Trời, linh hồn những kẻ chẳng thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó, hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong một ngàn năm. 5 Còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ một ngàn năm. Ấy là sự sống lại thứ nhất.”
            6.   NHỮNG SỰ PHÁN XÉT

Ngay từ đầu Cơ Đốc Nhân đã nhận thức rõ rằng thời kỳ này sẽ kết thúc với sự phán xét khi Đấng Christ trở lại. Bởi vì Đức Chúa Trời là thánh, nên Ngài phải đoán phạt tất cả những gì ô uế nếu không Ngài sẽ không còn là thánh khiết nữa. Sự phán xét là một sự bày tỏ cần thiết của bản tánh riêng của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ công bình và hợp với lẽ thật (Rô-ma 2:2).
Rô-ma 2:2  “Vả, chúng ta biết rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với kẻ làm những việc như thế, là hiệp với lẽ thật.”
a.   Vì cớ bản chất tội lỗi của mình con người không muốn xem xét khả năng về một sự phán xét sắp xảy ra. Đúng là Đức Chúa Trời đã đem đến sự phán xét trong thời đại hiện nay. 
· Vào một thời điểm nào đó trong quá khứ Đức Chúa Trời đã đoán phạt Lu-xi-phe và các thiên sứ sa ngã (II Phi-e-rơ 2:4; Giu-đe 6). 
· Ngài đã đoán phạt loài người bằng Cơn Lụt vào thời Nô-ê (Sáng 6-7); 
· Ngài đã đoán phạt loài người tại tháp Ba-bên (Sáng 11:1-9); 
· Ngài đã đoán phạt vương quốc Y-sơ-ra-ên phía bắc bằng cách phó họ làm phu tù ở A-sy-ri (II Các 17:1-6); 
· Ngài cũng đoán phạt vương quốc Giu-đa phía Nam qua việc khiến họ bị bắt làm phu tù ở Ba-by-lôn (II Các 25:1-12); 
· Ngài đoán phạt hội thánh qua cái chết của A-na-nia và Sa-phi-ra (Công 5:1-11). 
· Phao-lô nhấn mạnh sự đoán phạt diễn ra trong thời đại hiện nay khi ông rao báo: “Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật.” (Rô 1:18). 
Tuy nhiên, đây không phải là sự phán xét cuối cùng. Thánh Kinh cho biết sẽ có một sự phán xét trong tương lai liên quan đến sự trở lại của Đấng Christ.

b.   Là Con Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus có quyền để thi hành sự phán xét (Giăng 5:27-29).

Giăng 5:27-29  “Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì là Con người. 28 Chớ lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi; 29 ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán.”
(I)    Chúa Jêsus tuyên bố một sự phán xét trong tương lai liên quan đến sự trở lại của Ngài khi Ngài phán rằng mỗi người sẽ bị phán xét tùy theo những việc họ đã làm (Ma-thi-ơ 16:27). 
Ma-thi-ơ 16:27  “Vì Con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm.”
(II)   Ngài cũng phán rằng sự hiểu biết (hoặc thiếu hiểu biết) của con người sẽ ảnh hưởng đến sự phán xét. Những người hiểu biết nhiều hơn sẽ nhận lãnh sự đoán phạt nhiều hơn (Ma-thi-ơ 11:24).

Ma-thi-ơ 11:24  “Vậy nên ta rao bảo rằng, đến ngày phán xét, xứ Sô-đôm sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn mầy.”

c.   Mọi người, không miễn trừ ai, sẽ chết rồi chịu phán xét bởi Đức Chúa Trời (Hêb. 9:27). Sứ đồ Giăng mô tả ngày cuối cùng, trước tòa án lớn và trắng, khi các sách sẽ được mở ra và những kẻ không tin sẽ bị phán xét (Khải 20:11-15). Những điều ghi chép trong các sách về những kẻ không tin, sẽ định tội họ trước mặt Đức Chúa Trời và họ không xứng đáng hưởng sự sống đời đời. Tất cả những kẻ không tin đã chết, hoặc dưới biển hay trên đất, đều sẽ bị phán xét trước mặt Đức Chúa Trời trong ngày ấy. Số phận của những kẻ không tin sẽ là hồ lửa đời đời (Khải 20:15).
Khải huyền 20:11-15  “Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. 12 Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. 13 Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. 14 Đoạn, Sự chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. 15 Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.”
d.   Những kẻ tin Chúa cũng sẽ bị phán xét bởi vì Phao-lô tuyên bố, “Chúng ta hết  thảy sẽ ứng hầu trước tòa án của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 14:10; II Côr 5:10). Tại đó những kẻ tin sẽ được thưởng tùy theo việc làm của mỗi người, hoặc tốt hoặc không xứng đáng. Đời sống của những kẻ tin sẽ được phản ánh trong sự phán xét này (I Côr 3:12-15). Một số người sẽ không nhận được phần thưởng; những việc làm của họ sẽ bị thiêu hủy vì động cơ của họ là sai trật (I Côr 3:14-15; 4:5). Một số khác sẽ được ban thưởng theo đời sống tốt lành của họ trên đất này (I Côr. 3:12-13). Ẩn dụ về các ta-lâng (Ma-thi-ơ 25:14-30) và ẩn dụ về những nén bạc (Lu-ca 19:11-27) cả hai đều dạy dỗ chúng ta về tầm quan trọng của sự quản lý trung tín trong có liên quan đến sự phán xét sau cùng.
I Côr. 3:12-15  “Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, 13 thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. 14 Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. 15 Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy.”
e.    Lửa địa ngục đời đời đã được sắm sẵn cho ma quỷ và các sứ của nó (Ma-thi-ơ 25:41). Vào cuối thời kỳ chung cuộc Đức Chúa Trời cũng sẽ đoán phạt Sa-tan và các quỷ sứ nó khi, cùng với con thú và tiên tri giả, ma quỷ sẽ bị ném vào hồ lửa (Khải 20:10).

            7.   TÌNH TRẠNG ĐỜI ĐỜI 

Những người tin nơi Phúc âm đều đồng ý linh hồn của hết thảy mọi người sẽ sống đời đời trong thân thể phục sinh hoặc trên thiên đàng hoặc dưới địa ngục.

a. Những kẻ không tin sẽ tiếp tục trong tình trạng khổ hình đời đời. Cụm từ “khóc lóc và nghiến răng” (Ma-thi-ơ 8:12; 13:42, 50; 22:13; 24:51; 25:30; Lu-ca 13:28) diễn tả cả sự đau đớn lẫn sự tuyệt vọng, hàm ý sự đau đớn sẽ kéo dài liên tục không bao giờ chấm dứt. Trong Ma-thi-ơ 25:46 từ “hình phạt” và “sự sống” được bổ nghĩa bởi cùng một từ “đời đời,” vì thế nếu sự sống là đời đời, thì hình phạt cũng cần thiết phải là đời đời. Sự tịch diệt bị phủ nhận trong câu này; sự hình phạt tiếp tục kéo dài không bao giờ dứt. 
Ma-thi-ơ 25:46  “Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.”

Câu chuyện về La-xa-rơ và người giàu trong Lu-ca 16:19-31 cũng nhấn mạnh tình trạng đời đời của sự hình phạt. Cụm từ “đang bị đau đớn” nhấn mạnh tình trạng khốn khổ, đau đớn liên tục của người nhà giàu (Lu-ca 16:23).  
Lu-ca 16:23  “Người giàu ở nơi Âm phủ Nguyên-văn là Hadès, theo ý người Gờ-réc là nơi người chết ở 

đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Áp-ra-ham, và La-xa-rơ trong lòng người”
Như chúng ta đã học trong phần nghiên cứu về Tội Lỗi Học, một trong những từ chỉ địa ngục là Gehenna, liên quan đến Trũng Hi-nôm chạy dọc theo phía Nam của Giê-ru-sa-lem. Thi thể của các phạm nhân và rác rưởi bị ném vào Trũng Hi-nôm, nơi lửa cháy liên tục, khiến cho từ Gehenna là một từ thích hợp để nhấn mạnh tình trạng khổ hình đời đời trong địa ngục.

b.  Cuối kỳ chung kết đời này, ma quỷ, con thú và tiên tri giả sẽ bị ném vào hồ lửa, nơi “chúng nó phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời” (Khải 20:10).
c.  Tuy Kinh Thánh không nói nhiều về tình trạng đời đời, song dường như là sẽ có các mức độ hình phạt khác nhau nơi địa ngục. Điều nầy được cho biết cách khái quát trong Lu-ca 12:47-48 nơi người đầy tớ không biết ý chủ mình và không làm theo ý muốn đó sẽ bị đòn ít, còn đầy tớ biết ý chủ mình nhưng lại không làm theo ý ấy thì sẽ bị đòn nhiều. 
Lu-ca 12:47-48  “Đầy tớ nầy đã biết ý chủ mình, mà không sửa soạn sẵn và không theo ý ấy, thì sẽ bị đòn nhiều. 48 Song đầy tớ không biết ý chủ, mà làm việc đáng phạt, thì bị đòn ít. Vì ai đã được ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều; và ai đã được giao cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn.”

Một số người cũng dùng Khải huyền 20:12 để chỉ ra các mức độ của sự khổ hình, nhưng phân đoạn Kinh Thánh này có lẽ nhấn mạnh rằng những việc làm của kẻ không tin sẽ không đạt được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời và sẽ định tội họ.
Khải 20:12  “Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.” 
d.   Tình trạng Đời đời của người tin Chúa thì khác hẳn. Người tin Chúa sẽ tận hưởng mối thông công đời đời với Đấng Christ (Giăng 14:2). 
Giăng 14:2-3  “Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. 3 Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.”
Những chỗ ở đời đời trong nhà Cha được rút ra từ hình ảnh cuộc sống gia đình của người Do Thái. Khi người con trai lập gia đình, anh ta làm thêm một căn phòng trong nhà Cha mình, và người con trai cùng cô dâu sẽ sống chung trong nhà của người cha. Người tin Chúa sẽ vui hưởng mối thông công trong gia đình giống như vậy trong nhà Cha trên thiên đàng.

e.  Thiên Đàng cũng được mô tả như cảnh một bữa tiệc (Ma-thi-ơ 8:11), ý nhấn mạnh mối thông công, sự yên nghỉ, vui mừng và hạnh phúc trong sự hiện diện của Đấng Christ.

Ma-thi-ơ 8:11  “Ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông phương tây phương sẽ đến, ngồi đồng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong nước thiên đàng.”

Như chúng ta đã thảo luận trước đây, chỗ ở đời đời của người tin Chúa sẽ là trời mới và đất mới (Ê-sai 65:17). 
Ê-sai 65:17  “Ta sẽ dựng trời mới đất mới; những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đến nữa.”
Giăng mô tả trời mới và đất mới thật cặn kẽ trong Khải 21:1-22:5. Nhiều người cho rằng trời mới và đất mới là sự biến cải của các từng trời và đất, sau khi Sa-tan và con người nổi loạn chống nghịch Đức Chúa Trời (II Phi-e-rơ 3:10). Điều này không hàm ý sự tịch diệt của các tầng trời và đất cũ, nhưng có một sự tái sanh trong đó các tầng trời và đất được thánh hóa.

f.   Hê-bơ-rơ 12:22-24 mô tả cư dân của Thành Giê-ru-sa-lem Mới: các thiên sứ, các tín đồ thời Tân Ước (được nhận diện như “hội thánh của các con đầu lòng”), Đức Chúa Trời, các tín đồ thời Cựu Ước (được nhận diện như “tâm linh của những người công nghĩa được làm nên trọn vẹn,” và Chúa Jêsus. 
Hê-bơ-rơ 12:22-24  “Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại, 23 gần Hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các từng trời, gần Đức Chúa Trời, là quan án của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa được vẹn lành, 24 gần Đức Chúa Jêsus, là Đấng trung bảo của giao ước mới, và gần huyết rưới ra, huyết đó nói tốt hơn huyết của A-bên vậy.”
Thành Giê-ru-sa-lem Mới được mô tả như một thành thánh, từ trên thiên đàng xuống; nhiều người hiểu rằng thành Giê-ru-sa-lem Mới sẽ lơ lửng trên đất. 

g.  Trên hết, phước hạnh của thành Giê-ru-sa-lem Mới sẽ là chính Đức Chúa Trời sẽ ngự trong mối thông công với con người. Sẽ không còn cần đến một thầy tế lễ nữa; những người tin Chúa sẽ được trực tiếp đến gần với Đức Chúa Trời (Khải 21:22). 
Khải 21:22  “Ở đó, tôi không thấy đền thờ nào; vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và Chiên Con đều là đền thờ của thành.”
Sự đau buồn và những điều gây ra đau buồn sẽ được cất khỏi thành Giê-ru-sa-lem Mới (Khải 21:4-5). 
Khải 21:4-5  “Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi. 5 Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chân thật.”
Nhưng Đấng Christ sẽ là trung tâm ở đó, và các tín đồ sẽ phục sự Ngài và vui hưởng mối thông công với Ngài cho đến tận đời đời (Khải 22:3-5).
Khải 22:3-5  “Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa; ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành; các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài; 4 chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa, 5 và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho; và chúng sẽ trị vì đời đời.”

      B.  Những Yếu tố Gây Tranh luận trong môn Lai thế học.

Trong thần học bảo thủ có ba quan điểm chính liên quan đến thời kỳ sau rốt: Thuyết không tin thiên hi niên, thuyết hậu thiên hi niên và thuyết tiền thiên hi niên. Từ “thiên hi niên” [millennium] ra từ chữ La tinh “mille,” có nghĩa là “một ngàn,” và liên hệ đến câu Kinh Thánh trong Khải huyền 20:4, “Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong một ngàn năm.” Câu này nên hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng? Câu trả lời được xác định trong giáo lý về thời kỳ cuối cùng của phần một.

            1.   THUYẾT VÔ THIÊN HI NIÊN (A-MILLENNIALISM)

a.  Giới thiệu. Phần bàn luận nầy liên quan đến môn lai thế học không tin vào thuyết thiên hi niên sẽ tập trung vào quan điểm của môn lai thế học Cải cách, vì chính quan điểm bảo thủ phổ biến là quan điểm hỗ trợ cho thuyết không tin vào thiên hi niên. Tiền tố a- trong từ amillenialism khiến cho từ này mang nghĩa phủ định; do đó, amillenialism có nghĩa là sẽ không có thời kỳ một ngàn năm bình an thật sự theo nghĩa đen trong tương lai. Người tin thuyết này không phủ nhận sự trở lại hiển nhiên của Đấng Christ, nhưng họ chối bỏ thời kỳ trị vì một ngàn năm theo nghĩa đen của Đấng Christ trên đất này. Theo thuyết này, vương quốc của Đức Chúa Trời đã hiện hữu  trong thời đại của hội thánh, và khi thời đại hiện nay bị thiêu hủy, thì sẽ mở đầu tình trạng đời đời mà không có thời kỳ một ngàn năm nào xen vào cả. 
Thay vì hoàn toàn chối bỏ một thiên hi niên, một số người theo thuyết này đề nghị chọn một tên gọi giống như thuyết thiên hi niên đã được nhiều người nhận biết để chứng tỏ rằng họ không chối bỏ thiên hi niên nhưng tin rằng nó đã hoàn toàn ứng nghiệm trong thời đại chúng ta đang sống hiện nay.

b. Theo những người tin thuyết vô thiên hi niên, Khải huyền 20:4-6 nhằm nói đến “sự cai trị hiện nay của linh hồn những người đã chết với Đấng Christ trên thiên đàng” trong khi đó vương quốc của Đức Chúa Trời “đang hiện hữu trong thế gian vì Đấng Christ đắc thắng đang cai trị dân sự Ngài bởi Lời và Thánh Linh của Ngài, dầu họ cũng hướng đến một nước tương lai, vinh hiển, và trọn vẹn trên đất mới trong đời hầu đến.”
Khải 20:4-6  “Tôi lại thấy những ngai, và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó, tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Jêsus và vì lời Đức Chúa Trời, linh hồn những kẻ chẳng thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó, hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong một ngàn năm. 5 Còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ một ngàn năm. Ấy là sự sống lại thứ nhất. 6 Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất! Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy; song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm.”

Một số người tin thuyết vô thiên hi niên giải thích sách Khải huyền theo lối song song tiệm tiến, trong đó sách Khải huyền bao gồm bảy phần có nội dung song song với nhau, mỗi phần miêu tả hội thánh và thế giới từ lúc Đấng Christ hiện đến lần thứ nhất cho tới sự hiện đến lần thứ hai của Ngài: 
· các chương 1-3 liên hệ đến các biến cố của thế kỷ đầu tiên song có sự ứng dụng vào hiện tại; 
· các chương 4-7 miêu tả hội thánh trải qua sự thử thách và bắt bớ; 
· các chương 8-11 mường tượng cảnh trạng hội thánh được báo thù, được bảo vệ, và đắc thắng; 
· các chương 12-14 mô tả sự giáng sinh của Đấng Christ và sự chống nghịch của Sa-tan; 
· các chương 15-16 mô tả cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên những kẻ không ăn năn; 
· các chương 17-19 miêu tả sự sụp đổ cuối cùng của các thế lực của tinh thần thế gian và sự không tin kính; 
· các chương 20-22 mô tả sự thất bại và số phận cuối cùng của những kẻ thù nghịch với Đấng Christ và sự chiến thắng sau cùng của Đấng Christ và hội thánh. 

c. Sự hiện đến lần thứ hai của Đấng Christ. Những người tin thuyết vô thiên hi niên hiểu việc hiện đến lần thứ hai của Đấng Christ là một biến cố đơn nhất; ngược lại; những người tin vào kỷ nguyên thiên định nhận thức rằng việc hiện đến của Đấng Christ gồm 2 giai đoạn. 
Họ dạy rằng một số biến cố nào đó hẳn phải xảy ra trước sự hiện đến lần thứ hai; vì vậy, sự trở lại của Đấng Christ không thể nào được cho là “sắp xảy ra” (có nghĩa là Đấng Christ có thể đến vào bất cứ  lúc nào). Những dấu hiệu xảy ra trước sự hiện đến lần thứ hai của Đấng Christ là những điều sau: 
(I)   Việc kêu gọi các Dân Ngoại (Ma-thi-ơ 24:14; Mác 13:10; Rô-ma 11:25), trong đó các quốc gia sẽ được nghe Tin Lành. Một số người giữa vòng các quốc gia nầy sẽ tin và tạo thành “sự đầy trọn của các Dân Ngoại.” 
(II)   Sự trở lại đạo của dân Y-sơ-ra-ên. “Cả dân Y-sơ-ra-ên” trong Rô-ma 11:26 không có nghĩa là cả dân tộc Y-sơ-ra-ên nhưng đúng hơn là một số người được chọn của dân Y-sơ-ra-ên. 
(III)  Sự bội đạo lớn và Cơn Đại nạn (Ma-thi-ơ 24:9-12, 21-24; Mác 13:9-22; Lu-ca 21:22-24). Những biến cố này phần nào đã ứng nghiệm khi Giê-ru-sa-lem bị hủy phá nhưng cũng sẽ có ứng nghiệm trong tương lai. 
(IV)  Sự tỏ mình ra của Antichrist. Trong suốt thời của Phao-lô và trong hệ thống giáo hoàng của La-mã đã từng có những yếu tố tạo nên Antichrist, nhưng chân tướng của Antichrist cuối cùng sẽ được ứng nghiệm trong một con người trong thời kỳ sau rốt. 
(V)   Các dấu kỳ và phép lạ. Sẽ có chiến tranh, các tiên tri giả, các dấu lạ đáng kinh ngạc do Sa-tan làm ra, và các dấu lạ trên trời.

Đấng Christ sẽ trở lại vào “ngày chung cuộc”- ngày tận thế; tuy nhiên, không ai biết được chính xác ngày giờ Ngài sẽ trở lại. Chính mình Chúa sẽ hiện đến cách hiển nhiên, bằng xương bằng thịt, và mọi mắt sẽ trông thấy Ngài (Công vụ 1:11); việc hiện đến lần thứ hai của Ngài không giống như sự hiện đến của Đức Thánh Linh vào ngày Lễ Ngũ tuần. Không giống như những người tin theo thuyết tiền thiên hi niên dạy rằng việc hiện đến lần thứ hai của Chúa là để thành lập vương quốc của Ngài trên đất, những người tin vào thuyết vô thiên hi niên dạy rằng mục đích của việc Chúa trở lại là để “mở đầu thời đại tương lai, tình trạng đời đời của muôn vật.” Điều này sẽ được hoàn tất bởi sự sống lại của những kẻ chết và sự phán xét sau cùng.

d.   Sự sống lại của người chết. Họ tin Kinh Thánh dạy về sự sống lại của thân thể vào kỳ chung kết đời này (I Côr. 15:35-49). Thân thể của người tin Chúa sống lại “trong một ý nghĩa cơ bản sẽ giống với thân thể hiện tại.”

(I)    Liên quan đến thời điểm của sự sống lại, sự sống lại của người tin Chúa và người không tin xảy ra cùng một lúc. Điều này được hàm ý trong những khúc Kinh Thánh như Đan 12:2; Giăng 5:28-29; Công vụ 24:15; Khải 20:13-15. Đa-ni-ên 12:2 đề cập đến những người tin kính và những kẻ gian ác “thức dậy” cùng một lúc, cũng như Giăng 5:28-29. Chữ “giờ” trong Giăng 5:28 không thể dùng để biểu thị sự cách biệt 1.000 năm giữa hai sự sống lại. Trong Công vụ 24:15 Phao-lô dùng từ “sống lại” ở số ít để mô tả sự sống lại của những người công bình lẫn những người không công bình. Khải huyền 20:11-15 chắc hẳn nói đến tất cả những kẻ chết, không chỉ những người không tin kính, bởi vì thuật ngữ “sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có” chắc hẳn phải nói về tất cả mọi người.

(II)   Sự sống lại nầy của những người tin Chúa và những kẻ không tin xảy ra vào lúc Chúa hiện đến lần thứ hai (I Côr. 15:23; Phi-líp 3:20-21; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16), và cũng được gọi là “ngày cuối cùng” hoặc “ngày của Chúa.” Nó xảy ra vào ngày chung kết đời này và vào lúc bắt đầu tình trạng đời đời.

e.   Sự phán xét sau cùng. Theo những người tin thuyết vô thiên hi niên thì sự phán xét sau cùng xảy ra vào cuối thời đại này và liên quan đến sự hiện đến lần hai của Đấng Christ, sự sống lại của hết thảy mọi người và sự bắt đầu của tìng trạng đời đời. Đó sẽ là một sự phán xét chung “vì mục đích thực của việc phán xét những người đang sống và quyết định số phận đời đời của mỗi cá nhân.” Ba mục đích khác nhau của sự phán xét cuối cùng có thể được phác họa như sau: 
· “để bày tỏ quyền tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trong sự bày tỏ số phận cuối cùng của mỗi người”; 
· “để bày tỏ mức độ ban thưởng và mức độ hình phạt mỗi người sẽ nhận lãnh”; 
· “để thực hiện sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên mỗi người. Lúc này Đức Chúa Trời sẽ định nơi ở đời đời cho mỗi người.”

(I)     Chi tiết của sự phán xét nầy cần phải được lưu ý đến. Vì sự sống lại là một sự sống lại chung cho mọi người, nên thời điểm của sự phán xét cuối cùng là vào kỳ chung cuộc của thời đại này (II Phi 3:7). Vị quan tòa phán xét sẽ là Đấng Christ. Vì Ngài là Đấng mà nhờ đó mọi người được cứu, nên thật xứng hợp là những kẻ không tin sẽ đối diện với Ngài như Quan án xét xử họ (Giăng 5:22; Công 17:31; II Tim. 4:8). Tuy nhiên, Đấng Christ sẽ được trợ giúp trong sự phán xét bởi các thiên sứ (Ma-thi-ơ 13:41-43) và các thánh đồ (Ma-thi-ơ 19:18; I Côr. 6:2-3). Đối tượng của sự phán xét sẽ là các thiên sứ (I Côr. 6:2-3) và tất cả mọi người (Ma-thi-ơ 25:32; Rô-ma 2:5-6; II Côr. 5:10), bao gồm cả những người tin Chúa lẫn những kẻ không tin.

(II)   Nội dung của sự phán xét sẽ liên quan đến “việc làm, lời nói, và ý tưởng” của từng người. 
(A)   sự đoán xét các việc làm của từng người được nói rõ trong Ma-thi-ơ 25:35-40. 
Ma-thi-ơ 25:35-40   “Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta; 36 ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta. 37 Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói, mà cho ăn; hoặc khát, mà cho uống? 38 Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà mặc cho? 39 Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau, hoặc bị tù, mà đi thăm viếng Chúa? 40 Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy.”
(B)   những lời nói bất cẩn sẽ bị đoán xét (Ma-thi-ơ 12:36) 
Ma-thi-ơ 12:36  “Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói”
 (C)  các ý tưởng sẽ bị phô bày (I Côr. 4:5). 
I Côr. 4:5  “Vậy, chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến; chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng, và bày ra những sự toan định trong lòng người; bấy giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh.”
Kể cả tội lỗi của người tin Chúa sẽ bị phô bày ra, nhưng chúng sẽ được bày tỏ là những tội lỗi đã được tha thứ, che đậy bởi huyết của Đấng Christ.

(III)  Tiêu chuẩn của sự phán xét sẽ là sự mặc khải của Đức Chúa Trời. 
(A)   Những người nhận được sự mặc khải của Cựu Ước sẽ bị xét đoán tùy theo sự mặc khải ấy; ai nhận được sự mặc khải của lẽ thật Tân Ước sẽ bị xét đoán dựa theo đó (Ma-thi-ơ 11:20-22); 
Ma-thi-ơ 11:20-22  “Vì dân các thành mà Đức Chúa Jêsus đã làm rất nhiều phép lạ rồi, không ăn năn, nên Ngài quở trách rằng: 21 Khốn nạn cho mầy, thành Cô-ra-xin! Khốn nạn cho mầy, thành Bết-sai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm giữa bây, đem làm trong thành Ty-rơ và Si-đôn, thì hai thành đó thật đã mặc áo gai, đội tro, ăn năn từ lâu rồi. 22 Vậy nên ta bảo bây, đến ngày phán xét, thành Ty-rơ và thành Si-đôn sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn bây.” 
(B)   Những người không nhận được sự bày tỏ lẽ thật của cả Cựu Ước lẫn Tân Ước sẽ bị đoán xét tùy theo sự sáng họ nhận được. 
Rô-ma 2:11-16 “Vì trước mặt Đức Chúa Trời, chẳng vị nể ai đâu. 12 Phàm những kẻ không luật pháp mà phạm tội, cũng sẽ không luật pháp mà hư mất; còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội, thì sẽ bị luật pháp đoán xét; 13 vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời, bèn là kẻ làm theo luật pháp được xưng công bình vậy. 14 Vả, dân ngoại vốn không có luật pháp, khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy dầu không có luật pháp, cũng tự nên luật pháp cho mình. 15 Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ: Chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình. 16 Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà xét đoán những việc kín nhiệm của loài người, y theo Tin lành tôi.”
(C)   Do đó, sẽ có những mức độ hình phạt khác nhau dành cho những kẻ hư mất (Lu-ca 12:47-48). 
Lu-ca 12:47-48  “Đầy tớ nầy đã biết ý chủ mình, mà không sửa soạn sẵn và không theo ý ấy, thì sẽ bị đòn nhiều. 48 Song đầy tớ không biết ý chủ, mà làm việc đáng phạt, thì bị đòn ít. Vì ai đã được ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều; và ai đã được giao cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn.”
(D)  Tuy nhiên, những kẻ tin sẽ được xưng nghĩa dựa trên nền tảng mối thông công của họ với Đức Chúa Jêsus Christ (Giăng 3:18, 36; 5:24)

Giăng 3:18  “Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời. 
(E)   nhưng sẽ được ban thưởng khác nhau vì sự trung tín của họ (Lu 19:12-19; I Côr 3:11-15).
I Côr. 3:11-15  “Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Jêsus Christ. 12 Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, 13 thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. 14 Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. 15 Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy.”
f. Tình trạng đời đời. Những người tin thuyết vô thiên hi niên dạy rằng cả những người tin Chúa lẫn những kẻ không tin sẽ tiếp tục tồn tại có ý thức trong cõi đời đời. Những kẻ vô tín sẽ tiếp tục hiện hữu có ý thức đời đời trong địa ngục, đôi khi cũng được gọi là âm phủ (Ma-thi-ơ 25:30, 46; Lu-ca 16:31). Vì cùng từ “đời đời” được dùng để mô tả sự tồn tại trong tương lai của cả những người tin Chúa lẫn những kẻ không tin (“đời đời,” Math. 25:46), sự đau đớn của những kẻ không tin sẽ là đời đời, cũng y như những người tin Chúa sẽ tận hưởng phước hạnh thiên đàng cho đến đời đời.
Ma-thi-ơ 25:46  “Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.
Kỳ cuối cùng của thời đại này sẽ chấm dứt trong “kỳ muôn vật đổi mới” (Ma-thi-ơ 19:28), trong đó sẽ có một “sự làm mới lại của muôn vật hiện tại.” Đây sẽ là nơi Thánh Kinh nói đến như thiên đàng – nơi ở đời đời của các tín đồ với ba ngôi Đức Chúa Trời. Thiên đàng không chỉ là một nơi thuộc về tinh thần, song là một nơi thực hữu (Giăng 14:1-4), nơi các tín đồ sẽ tận hưởng sự trọn vẹn của cuộc sống. “Họ sẽ thấy Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ mặt đối mặt, sẽ tìm thấy sự thỏa mãn trọn vẹn trong Ngài, sẽ vui sướng trong Ngài và sẽ ca ngợi, chúc tụng Ngài.” Vì các tín đồ sẽ có thân thể trong tình trạng sống lại, nên họ sẽ nhận ra nhau và sẽ có mối tương tác với nhau. 

2.   THUYẾT HẬU-THIÊN HI NIÊN (POSTMILLENNIALISM)

a.   Phần giới thiệu. Quan điểm hậu-thiên hi niên đặc biệt phổ biến trong thế kỷ 19 và là quan điểm được các nhà thần học lớn của cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 tin theo. Nguyên do đưa đến quan điểm này rất đáng chú ý, vì nó nối tiếp theo một thời kỳ của chủ nghĩa lạc quan và sự tiến bộ trong khoa học, văn hóa, và tiêu chuẩn sống nói chung. Nó cũng ra đời trước Thế Chiến I và II. Thuyết hậu-thiên hi niên suy yếu đáng kể tiếp theo sau các cuộc thế chiến vì hoàn cảnh cản trở tính lạc quan của giáo lý. 

Thuyết Hậu-thiên hi niên có thể được định nghĩa là “quan điểm về thời kỳ cuối cùng tin rằng Nước của Đức Chúa Trời hiện đang được mở rộng trên thế giới qua việc rao giảng Phúc âm và công tác cứu rỗi của Đức Thánh Linh trong lòng mỗi người, cuối cùng thế giới này sẽ trở nên Cơ Đốc hóa, và sự trở lại của Đấng Christ sẽ xảy ra vào cuối thời kỳ công bình và bình an lâu dài thường được gọi là ‘Thiên hi Niên.’”

Từ hậu-thiên hi niên có nghĩa là Đấng Christ sẽ trở lại sau 1.000 năm bình an. Thời đại hiện nay sẽ phát triển về mặt luân lý và tâm linh cho đến khi nó bước vào thời kỳ ngàn năm, với việc Đấng Christ trở lại trên đất vào cuối thời kỳ Thiên hi niên.

b.  Thiên hi niên. Những người tin vào thuyết Hậu-thiên hi niên chấp nhận một quan điểm lạc quan về thời đại hiện tại nầy, hình dung một thời đại phát triển vàng son trong thời đại hội thánh ảnh hưởng đến mọi lãnh vực của cuộc sống: kinh tế, xã hội, văn hóa, và chính trị. Những người tin vào thuyết nầy hình dung một hội thánh chiến thắng, truyền bá Phúc âm đến tận đầu cùng đất với kết quả là “điều ác dưới mọi hình thức đa dạng của nó sẽ được giảm đến mức tối thiểu, các nguyên tắc Cơ Đốc sẽ thống trị, chứ không bị ngoại trừ, và Đấng Christ sẽ trở lại với một thế giới đã thật sự được Cơ Đốc hóa.”

(I)    Đặc tính của Thiên hi niên. Thời kỳ thiên hi niên sẽ tương tự với thời kỳ hiện nay trong nhiều khía cạnh: sẽ có việc cưới gã và sanh con; tội lỗi vẫn còn hiện diện dầu đã giảm thiểu đáng kể do sự lan rộng của Tin lành; và các nguyên tắc cùng tiêu chuẩn đạo đức Cơ Đốc sẽ là mẫu mực chứ không còn bị phản đối nữa. Thời kỳ hiện nay sẽ dần dần nhường chỗ cho 1.000 năm bình yên như là kết quả của sự phát triển Tin lành, nhưng cuộc sống sẽ tiếp tục trong hình thức hiện tại của nó. Đấng Christ sẽ trở lại vào cuối thời kỳ ngàn năm bình an.

(II)   Sự phát triển của Tin lành. Có các phân đoạn Thánh Kinh dường như nhấn mạnh sự trở lại đạo của một số đông người. 
· Xa-cha-ri-ri 9:10 nói đến vương quốc của Đấng Christ như là “từ biển này đến biển kia.” 
· Dân số ký 14:21 nhấn mạnh “vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp trái đất.” 
· Ê-sai 49:6 nói đến Đấng Christ là “Sự sáng cho các dân.” Thi thiên 2:8; 47:2-8; 72:7-11; 86:9; 110:1 dường như nói đến cùng một lẽ thật. 
Vì Đấng Christ đã chết cho toàn thế gian, nên chúng ta chắc hẳn phải kết luận rằng đại đa số người cuối cùng sẽ được cứu (nhưng điều nầy không gợi ý một giáo lý về sự cứu rỗi phổ quát trong đó tất cả mọi người đều được cứu viện lý do là Đấng Christ đã chết thay cho tất cả vì thế tất cả đều sẽ được cứu rỗi, và thánh kinh không ủng hộ ý này).

Người tin thuyết hậu thiên hi niên xem Khải huyền 19:11-21 là đang miêu tả việc Đấng Christ trở lại một thế giới đã chứng kiến sự vâng phục và hoàn thành Đại Mạng lệnh của Chúa (Ma-thi-ơ 28:18-20); Tin Lành đã được rao giảng cho đến cùng trái đất và Đấng Christ, qua các tôi tớ Ngài, được đắc thắng trong thế gian nầy. Họ xem Khải huyền 19:11-21 “như là một bức tranh miêu tả trọn thời kỳ ở giữa sự hiện đến lần thứ nhứt và sự hiện đến lần thứ hai của Đấng Christ, nhìn theo quan điểm của thiên đàng. Đó là giai đoạn Con Đức Chúa Trời ngày càng thắng hơn thế gian, nhấn mạnh sự chiến thắng trọn vẹn, hòa hợp với vị trí của nó ở cuối sách Khải huyền.”

Khải 19:11-21  “Bấy giờ tôi thấy trời mở ra, và có một con ngựa bạch hiện ra: Đấng cưỡi ngựa ấy gọi là Đấng trung tín và chân thật; Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. 12 Mắt Ngài như ngọn lửa; trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. 13 Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là Lời Đức Chúa Trời. 14 Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cưỡi ngựa bạch theo Ngài. 15 Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân, và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. 16 Trên áo tơi và trên đùi Ngài, có đề một danh là: VUA CỦA CÁC VUA VÀ CHÚA CỦA CÁC CHÚA. 17 Tôi thấy một vị thiên sứ đứng trong mặt trời. Người cất tiếng lớn kêu các chim chóc bay giữa khoảng không của trời, mà rằng: Hãy đến, bây hãy nhóm hiệp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời, 18 hãy đến ăn thịt các vua, thịt các tướng, thịt các dõng sĩ, thịt ngựa cùng kẻ cưỡi ngựa, và thịt của mọi người, tự chủ và tôi mọi, nhỏ và lớn. 19 Tôi lại thấy con thú và các vua thế gian cùng những quân đội mình nhóm lại đặng tranh chiến với Đấng cưỡi ngựa, và với đạo binh của Ngài. 20 Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó, cũng bị bắt với nó nữa; cả hai đều đương sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. 21 Những kẻ khác đều bị giết bởi lưỡi gươm ra từ miệng Đấng cưỡi ngựa, và hết thảy chim chóc đều được ăn thịt chúng nó no nê.”
(III)  Sự phát triển trên thế giới. Những người tin vào thuyết hậu-thiên hi niên nói rằng thế giới đang tiến triển về mặt vật chất cũng như tâm linh, và cho rằng thế giới ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Trong khi trong thời La-mã cai trị có nhiều người nô lệ hơn người tự do, thì ngày nay chế độ nô lệ hầu như đã bị xóa bỏ, cũng như các hình thức áp bức khác, đặc biệt là áp bức đối với phụ nữ và trẻ em. Từ Thế Chiến II nước Mỹ đã chi 160 tỉ đô để trợ giúp các nước khác, không kể đến những hình thức viện trợ nhân đạo khác, như là đối với các hội thánh địa phương. Ngược lại với thời kỳ tiền-Cải chánh, ngày nay Kinh Thánh đã được dịch ra hầu hết các thứ tiếng, với kết quả là 98% người dân trên thế giới có Kinh Thánh bằng ngôn ngữ riêng của mình. Truyền thanh và truyền hình Cơ Đốc đem tin lành đến cho vô số gia đình khắp mọi nơi; các trường, học viện và chủng viện Kinh Thánh đang đào tạo nhiều người hơn bao giờ trước đây. Kết quả là hiện tại có gần 1 tỷ tín đồ Cơ Đốc Giáo trên danh sách.

Sự tiến bộ to lớn cũng có thể được nhìn thấy trong sự vận chuyển với sự phát minh ra xe hơi và máy bay. Những tiến bộ trong giáo dục và những thành tựu khoa học, cũng như những tiến bộ trong sự chăm sóc sức khỏe có thể được nêu lên. Tất cả mọi điều này ám chỉ sự phát triển và chiến thắng sau cùng của Tin Lành và sự mở đầu của Thiên hi niên. Tuy nhiên, Thiên hi niên không nên hiểu là 1.000 năm thật sự theo nghĩa đen, nhưng đúng hơn nó chỉ có tính cách tượng trưng. Thực ra, Thiên hi niên có thể kéo dài hơn 1.000 năm.

d. Sự hiện đến lần thứ hai của Đấng Christ. Trái ngược với thuyết tiền-  thiên hi niên dạy rằng Đấng Christ đến trước 1.000 năm bình an, thuyết hậu-thiên hi niên nói rằng Đấng Christ trở lại sau 1.000 năm bình an. Ngược với thuyết tiền-thiên hi niên và thuyết không tin vào thiên hi niên, là hai thuyết cho rằng thế gian lúc Đấng Christ trở lại đang trở nên tội lỗi hơn, tồi tệ hơn, thuyết hậu-thiên hi niên dạy rằng Đấng Christ trở lại với một thế gian đang trở nên tốt đẹp hơn. Các cuộc truyền giáo cận đại và các cuộc phục hưng vĩ đại đã diễn ra là những đồng hồ báo trước sự hiện đến lần thứ hai của Đấng Christ. Những phân đoạn Kinh Thánh như Ma-thi-ơ 24:14; và Cô-lô-se 1:23 nói đến sự phát triển của Tin lành trước khi Đấng Christ trở lại. 
Ma-thi-ơ 24:14  “Tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.”
Cô-lô-se 1:23   “miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng không núng, chẳng hề dời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo Tin lành mà anh em đã nghe, là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời, và chính tôi, Phao-lô, là kẻ giúp việc của đạo ấy.”
Sự trở lại của Đấng Christ sẽ là một sự trở lại hiển nhiên, rõ ràng, mọi mắt sẽ trông thấy (Công vụ 1:11; I Tê-sa 4:16; Khải 1:7). Tuy nhiên, ngày giờ Chúa đến không ai biết.

d.   Sự sống lại của người chết. Những người tin vào thuyết hậu-thiên hi niên có đồng quan điểm với những người tin thuyết vô thiên hi niên liên quan đến sự sống lại. Những người tin lẫn những kẻ không tin đều sẽ cùng sống lại (Đan. 12:2; Ma-thi-ơ 25:31-32; Giăng 5:28-29; Công vụ 24:15; Khải 20:12-13) và điều này sẽ xảy ra liên kết với sự trở lại của Đấng Christ (I Côr. 15:23-24; I Tê-sa 4:16).

e.   Sự phán xét sau cùng. Những người tin vào thuyết hậu-thiên hi niên cũng đồng quan điểm với những người tin thuyết vô thiên hi niên liên quan đến sự phán xét sau cùng. Khi Đấng Christ hiện đến lần thứ hai sẽ có sự sống lại chung và một sự phán xét chung cho tất mọi người (Ma-thi-ơ 13:37-43; 25:32), cũng như cho các thiên sứ (II Phi 2:4). Mọi người sẽ bị đoán xét tùy theo công việc của họ đã làm lúc còn trong xác thịt và tùy theo sự sáng mà họ nhận được (Lu-ca 12:47-48). Những người đã nghe Tin Lành sẽ bị phán xét tùy theo thái độ của họ đối với Đấng Christ.
f.   Tình trạng đời đời.  Những người tin vào thuyết hậu-thiên hi niên dạy rằng sự phán xét bởi Đấng Christ sẽ đưa đến quyết định về tình trạng đời đời của những người công bình là sự sống đời đời và những kẻ gian ác là hình phạt đời đời. Tình trạng, số phận cuối cùng của cả những người tin lẫn những kẻ không tin đều sẽ không thể nào thay đổi được và kéo dài bất tận. Đối với các tín đồ thì đó sẽ là “sự đầy dẫy và trọn vẹn của đời sống thánh khiết trong mối thông công với Đức Chúa Trời và các linh đã được thánh hóa.” Tuy nhiên, sẽ có các mức độ ban thưởng khác nhau tùy theo lòng trung tín của mỗi người đã bày tỏ (Lu-ca 19:17, 19; I Côr. 3:14-15).

Những người tin Chúa sẽ sống đời đời trên thiên đàng, được nhận biết  như là thế giới này trong hình thức đã được đổi mới. Những kẻ ác sẽ bị hình phạt đời đời nơi hỏa ngục (Math. 25:31-33, 41, 46).

            3.   THUYẾT TIỀN-THIÊN HI NIÊN “LỊCH SỬ” 

                    (“HISTORIC” PRE-MILLENNIALISM)

a.   Phần giới thiệu. Từ “tiền-thiên hi niên” có nghĩa là Đấng Christ sẽ trở lại trước 1.000 năm bình an để thiết lập thời kỳ cai trị 1.000 năm của Ngài trên đất này. Tuy nhiên, thuyết tiền-thiên hi niên có hai hình thức khác nhau, một là thuyết tiền-thiên hi niên “lịch sử” (hay thuyết tiền-thiên hi niên không theo kỷ nguyên thiên định), và hai là tiền-thiên hi niên theo thuyết kỷ nguyên thiên định.
b.  Thuyết tiền-thiên hi niên lịch sử không nhìn nhận một sự khác biệt giữa hội thánh và Y-sơ-ra-ên dựa trên lời Thánh Kinh. Hội thánh được xem là “dân Y-sơ-ra-ên thuộc linh.” Hệ thống giải kinh (phương pháp nghiên cứu và giải nghĩa Thánh Kinh) của thuyết tiền-thiên hi niên lịch sử khác với phương pháp giải nghĩa được sử dụng bởi những người ủng hộ tiền-thiên hi niên theo thuyết kỷ nguyên thiên định. Trong thuyết tiền-thiên hi niên lịch sử không có sự khác biệt giữa Y-sơ-ra-ên và hội thánh và không đòi hỏi một phương pháp giải kinh phù hợp với nghĩa đen. Thuyết nầy cho rằng trong bối cảnh của nó, Ê-sai 53 không phải là một lời tiên tri về Đấng Mê-si-a, song lại được nhìn nhận như vậy trong Tân Ước, vì vậy, “việc giải kinh theo nghĩa đen không có kết quả.” Hơn nữa, “Tân Ước ứng dụng những lời tiên tri trong Cựu Ước vào hội thánh thời Tân Ước và khi làm như vậy đã đồng nhất hóa hội thánh như là dân Y-sơ-ra-ên thuộc linh.” Một minh họa của điều nầy là Rô-ma 9:25-26 trích dẫn Ô-sê 1:9-10; 2:23. Phần trích dẫn Cựu Ước nhằm nói đến dân Y-sơ-ra-ên, trong khi đó phần trích dẫn Tân Ước thì lại chỉ về hội thánh. Các ví dụ khác về “cách giải kinh thuộc linh hóa” nầy là Rô-ma 2:28-29; 4:11, 16 và Ga-la-ti 3:7, 29. Sự ứng dụng Giao ước Mới của Giê-rê-mi 31:33-34 vào hội thánh trong Hê-bơ-rơ 8 là một thí dụ rõ thêm về việc nầy. Phần ứng dụng nầy kết luận rằng “Phao-lô xem hội thánh là một dân Y-sơ-ra-ên thuộc linh.”
Phương pháp giải kinh và những kết luận đã đề cập ở trên tương tự với thuyết vô thiên hi niên. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa thuyết tiền-thiên hi niên lịch sử và thuyết vô thiên hi niên là sự nhận biết về một tương lai theo nghĩa đen cho dân tộc Y-sơ-ra-ên, là điều mà thuyết tiền-thiên hi niên lịch sử thừa nhận nhưng thuyết vô thiên hi niên lại chối bỏ. Rô-ma 11:26 có chép: “Vậy thì cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu”—câu này nói đến dân tộc Y-sơ-ra-ên. Qua câu nầy rõ ràng là có một tương lai cho dân tộc Y-sơ-ra-ên. Tuy nhiên, những chi tiết liên quan đến một nước Y-sơ-ra-ên tương lai vẫn chưa rõ ràng. 

c.   Cơn Đại nạn. Vì sự cất lên trước cơn đại nạn có liên hệ đến sự khác biệt rõ ràng về chương trình của Đức Chúa Trời cho dân Y-sơ-ra-ên và chương trình của Ngài dành cho hội thánh, và vì thuyết tiền-thiên hi niên lịch sử không chấp nhận sự khác biệt đó, nên thuyết tiền-thiên hi niên lịch sử dạy rằng Hội Thánh sẽ trải qua cơn Đại nạn. Thuyết tiền-thiên hi niên lịch sử lý luận rằng các tín hữu ban đầu đã mong đợi hội thánh sẽ trải qua cơn đại nạn, nhiều người thậm chí còn cho rằng họ đã ở trong cơn đại nạn rồi. Ngoài ra các thuật ngữ Hy-lạp liên hệ đến sự trở lại của Đấng Christ (parousia, apokalypse và epiphany) không phân biệt giữa hai lần hiện đến khác nhau như những người tin hội thánh được cất lên trước cơn đại nạn đã dạy. Qua việc xem xét những phân đoạn Kinh Thánh chính yếu mà những người tin vào sự cất lên trước cơn đại nạn dùng, Georege Ladd (một người đề xướng thuyết tiền-thiên hi niên lịch sử) kết luận sự cất lên trước cơn đại nạn không được dạy rõ ràng trong Tân Ước. Ông nói: “Không có chỗ nào Lời Đức Chúa Trời khẳng định rằng sự Cất lên và sự Sống lại của tín đồ sẽ xảy ra trước Cơn Đại nạn.”

Các lý luận cho rằng hội thánh sẽ còn trên đất trong cơn đại nạn có thể được tóm tắt như sau: 

(I)    Thuyết tin vào sự cất lên sau cơn đại nạn là quan điểm lịch sử được hội thánh ban đầu tin; thuyết tin vào sự cất lên trước cơn đại nạn là mới gần đây. 

(II)   Mặc dầu hội thánh còn ở trên đất trong cơn Đại nạn, hội thánh sẽ trải qua sự đau đớn và thử thách song không phải là cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; điều đó chỉ dành cho những kẻ chẳng tin. 
(III) Các thánh đồ của hội thánh ngày nay và các thánh đồ thời Cựu Ước không sống lại riêng rẻ nhưng tất cả đều được sống lại cùng một lúc – ngay trước khi Đấng Christ thiết lập vương quốc của Ngài. 

(IV)  Hy vọng của các trước giả Tân Ước không phải là một sự cất lên cách bí mật, mà là sự hiện đến lần thứ hai của Đấng Christ. Tất cả các câu Kinh Thánh nói đến sự trở lại của Đấng Christ đều liên quan đến một sự hiện đến, không phải là một sự hiện đến bí mật dành cho hội thánh trước Cơn Đại nạn và sau Cơn Đại nạn là một sự hiện đến hiển nhiên để cai trị.
(V)   Hội thánh bao gồm những người được cứu thuộc mọi thời đại, và bởi vì Thánh Kinh cho thấy các tín đồ sẽ còn trên đất trong Cơn Đại nạn (thí dụ như Khải 7:14), nên có nghĩa là hội thánh sẽ không được cất lên trước Cơn Đại nạn.

d.  Sự hiện đến lần thứ hai. Thuyết tiền-thiên hi niên lịch sử nói rằng theo Khải  huyền 19:6-10, khi Đấng Christ hiện đến lần thứ hai thì tiệc cưới của Chiên con sẽ diễn ra – “sự hiệp nhất của Đấng Christ và tân nương của Ngài, tức hội thánh.”
Khải 19:6-10  “Đoạn, tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ, mà rằng: A-lê-lu-gia! Vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là Đấng Toàn năng, đã cầm quyền cai trị. 7 Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, 8 đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ). 9 Thiên sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép: Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con! Người lại tiếp rằng: Đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. 10 Tôi bèn gieo mình xuống dưới chân người đặng thờ lạy; song người phán rằng: Hãy giữ lấy, đừng làm vậy; ta là bạn tôi tớ với ngươi và với anh em ngươi là người cùng giữ lời chứng của Đức Chúa Jêsus. Ngươi hãy thờ lạy Đức Chúa Trời. Vì sự làm chứng cho Đức Chúa Jêsus là đại ý của lời tiên tri.”
Điều này được mô tả rõ hơn bằng ngôn ngữ ẩn dụ (Ma-thi-ơ 25:1-13; II Côr. 11:2). Đấng Christ chiến thắng kẻ thù lúc Ngài trở lại một cách khải hoàn, ném con thú và tiên tri giả vào hồ lửa (Khải 19:20). Ma quỷ cũng bị xiềng trong vực sâu không đáy trong 1.000 năm (Khải 20:2-3), và cuối 1.000 năm ma quỷ cũng bị ném vào hồ lửa (Khải 20:10). 

“Sự sống lại thứ nhất” mô tả sự sống lại của thân thể các thánh đồ thuộc tất cả các thời đại (Khải 20:4-5); không có sự sống lại riêng rẻ của các thánh đồ thời Tân Ước và các thánh đồ thời Cựu Ước. Những người tin Chúa đã chết thuộc mọi thời đại đều sẽ cùng sống lại lúc Chúa tái lâm; nhưng kẻ không tin đã chết sẽ sống lại vào cuối 1.000 năm bình an.

e.   Thiên hi niên. Sự trị vì của Đấng Christ không bắt đầu vào một sự kiện nào đó trong tương lai. Ngài đang trị vì hiện nay trên thiên đàng. Đấng Christ hiện đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời cai trị như một vị Vua, Đấng Mê-si-a. “Tân Ước không đặt sự trị vì của Đấng Christ là một sự trị vì giới hạn đối với Y-sơ-ra-ên trong thời kỳ Thiên hi niên; đó là một sự cai trị thuộc linh trên thiên đàng đã được bắt đầu rồi.” Phi-líp 2:5-10 cho thấy rằng Đấng Christ hiện đang ngồi trên ngôi và đang cai trị (xin xem I Côr. 15:24; I Tim. 6:15). Công vụ 2:34-35 (là phân đoạn Kinh Thánh trích dẫn Thi thiên 110:2) nói rằng ngôi của Đa-vít đã được dời từ Giê-ru-sa-lem đến thiên đàng. Vì vậy, sự cai trị của Đấng Christ không chỉ thuộc về thời đại thiên hi niên trong tương lai nhưng hiện nay Ngài cũng đang cầm quyền cai trị.

Theo I Cô-rinh-tô 15:23-26 sự chiến thắng của vương quốc Đấng Christ có thể được nhìn thấy trong ba giai đoạn:

I Côr. 15:23-26  “nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. 24 Kế đó, cuối cùng sẽ đến, là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị, và mọi thế lực; 25 vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình. - 26 Kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết.” 

(I)    Sự sống lại của Đấng Christ là giai đoạn đầu theo sau bởi một khoảng thời gian không xác định; 

(II)   Sự hiện đến (parousia) của Đấng Christ và sự sống lại của các tín đồ theo sau bởi một khoảng thời gian không xác định là giai đoạn hai.
(III)  “cuối cùng,” khi Đấng Christ hoàn toàn chiến thắng kẻ thù, là giai đoạn cuối cùng.

Vì vậy vương quốc thuộc Đấng Mê-si-a của Đấng Christ được bày tỏ trong lịch sử, chứ không chỉ trong thời kỳ 1.000 năm bình an; thực ra, “Đấng Christ đã bắt đầu tể trị khi Ngài sống lại và thăng thiên; nhưng sự trị vì hiện nay của Ngài là ẩn nhiên . . . Trật tự của Thời kỳ Sắp đến sẽ bao gồm một trời mới và một đất mới, và sẽ rất khác với trật tự hiện nay mà chúng ta có thể nói đến như là vượt xa hơn lịch sử.

            4.   TIỀN-THIÊN HI NIÊN THEO THUYẾT KỶ NGUYÊN THIÊN ĐỊNH 
                   (DISPENSATIONAL PRE-MILLENNIALISM)

a.   Phần giới thiệu. Thuyết tiền-thiên hi niên thuộc kỷ nguyên thiên định có       thể được nhận diện qua hai đặc điểm căn bản:

(I)     Có sự khác biệt giữa chương trình Đức Chúa Trời dành cho dân Y-sơ-ra-ên và chương trình của Ngài dành cho hội thánh;
(II)   Những người tin vào thuyết tiền-thiên hi niên thuộc kỷ nguyên thiên định tin rằng hội thánh sẽ được cất lên trước cơn đại nạn (I Têsa 4:13-18); Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt các Dân Ngoại không tin và dân Y-sơ-ra-ên bất tuân trong suốt Cơn Đại nạn (Khải 6-19). 
Vào cuối Cơn Đại nạn, Đấng Christ sẽ trở lại với hội thánh và thiết lập vương quốc 1.000 năm bình an trên đất. Sau thời trị vì 1.000 năm, Sa-tan sẽ được thả ra một lần nữa, và rồi thì nó và những kẻ theo nó sẽ bị ném vào hồ lửa (Khải 20:7-10). Kế đến là tình trạng đời đời.

Hội thánh từ buổi ban đầu tin vào thuyết tiền-thiên hi niên liên quan tới thời điểm trở lại của Đấng Christ. Dòng Didache (100 S.C), Clement của La-mã (96 hoặc 97 S.C), Người Chăn bầy của Hermas (140-150 S.C), Ignatius của xứ Antioch (50-115? S.C), Papias (80-163 S.C), Justin Martyr (100 S.C), Irenaeus (200 S.C), Tertullian (150-225 S.C), và các nguồn khác chỉ ra rằng hội thánh đầu tiên tin vào sự trở lại của Chúa Jêsus Christ để đích thân thiết lập vương quốc của Ngài trên đất. Sự kiện hội thánh ban đầu tin vào sự trở lại của Đấng Christ trước thiên hi niên chẳng bằng cách nào hỗ trợ cho sự cất lên của các thánh đồ trong hội thánh trước cơn đại nạn. Hai niềm tin khác hẳn nhau.

b.   Sự phân biệt giữa Y-sơ-ra-ên và hội thánh. Quan điểm này xem từ Y-sơ-ra-ên nói đến dòng dõi xác thịt của Gia-cốp; chứ không nói đến hội thánh. Dù những người tin vào thuyết tiền-thiên hi niên lịch sử thường nhắc đến hội thánh như là dân “Y-sơ-ra-ên mới,” nhưng không có câu Kinh Thánh nào chứng thực cho quan điểm này. Nhiều phân đoạn Kinh Thánh cho thấy Y-sơ-ra-ên vẫn được xem là một thực thể khác biệt sau khi hội thánh được khai sinh (Rô-ma 9:6; I Côr. 10:32). Y-sơ-ra-ên được ban cho các lời hứa (các giao ước) không điều kiện trong Cựu Ước và phải được ứng nghiệm với Y-sơ-ra-ên trong vương quốc 1.000 năm bình an. Mặt khác, Hội thánh là một thực thể khác biệt trong Tân Ước được khai sinh vào ngày Lễ Ngũ tuần (I Côr. 12:13) và không hiện hữu trong Cựu Ước, cũng không được nói tiên tri trong Cựu Ước (Êph. 3:9). Hội thánh chỉ có từ ngày Lễ Ngũ tuần (Công vụ 2) cho đến khi được cất lên (I Tê-sa 4:13-18). Tại đây hàm chứa lý do cho niềm tin hội thánh được cất lên trước cơn đại nạn: mục đích của cơn đại nạn. Quan điểm này xem cơn đại nạn nhằm để phán xét các Dân Ngoại không tin và để sửa phạt dân Y-sơ-ra-ên không vâng phục (Giê 30:7); do đó, hội thánh không có lý do gì mà hiện diện trong Cơn Đại nạn.

c.   Các giao ước. Nền tảng của thuyết tiền-thiên hi niên theo kỷ nguyên thiên định được tìm thấy trong các giao ước của Cựu Ước. Những giao ước nầy có nghĩa đen, vô điều kiện và có tính cách đời đời. Không có điều kiện nào kèm theo các giao ước và như vậy chúng chắc chắn hứa ban cho dân Y-sơ-ra-ên một vùng đất trong tương lai, cùng sự cai trị của Đấng Mê-si-a, và các phước hạnh thuộc linh.

(I) Giao ước với Áp-ra-ham. Được mô tả trong Sáng 12:1-3, giao ước với Áp-ra-ham hứa ban một vùng đất (12:1; 13:14-17; được triển khai rõ hơn trong giao ước tại xứ Palestine); hậu tự không đếm được liên quan đến một quốc gia, triều đại và một ngôi vua (12:2; 13:16; 17:2-6; được triển khai thêm trong giao ước với Đa-vít); và sự cứu chuộc (12:3; 22:18; được triển khai thêm trong Giao Ước Mới).

(II)  Giao ước tại xứ Palestine (Phục 30:1-10). Giao ước này bảo đảm quyền sở hữu đời đời của dân Y-sơ-ra-ên đối với đất hứa. Đây là giao ước vô điều kiện, được thấy trong những câu “Đức Chúa Trời sẽ,” mà không hề có những bổn phận tương ứng. Giao ước này hứa sự hồi hương cuối cùng của Y-sơ-ra-ên trong sự ăn năn và tin cậy (câu 2) trong những hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời sẽ làm cho họ thạnh vượng (câu 3). Giao ước này sẽ được ứng nghiệm trong Thiên hi niên. 

(III)  Giao ước với Đa-vít (II Sam. 7:12-16). Các điều khoản của giao ước nầy được tóm tắt trong câu 16 bằng những từ “nhà,” lời hứa về một triều đại trong dòng dõi vua Đa-vít; “vương quốc,” nói đến một dân tộc được cai trị bởi một vua; “ngôi,” nhấn mạnh quyền tể trị của vị vua; “đời đời,” nhấn mạnh tính chất đời đời và vô điều kiện của lời hứa này dành cho dân Y-sơ-ra-ên. Giao ước này sẽ được ứng nghiệm khi Đấng Christ trở lại để cai trị trên dân Y-sơ-ra-ên tin kính.

(IV) Giao ước Mới (Giê 31:31-34). Giao ước nầy quy định nền tảng qua đó Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho dân Y-sơ-ra-ên trong tương lai – Y-sơ-ra-ên sẽ vui hưởng sự tha thứ  tội lỗi qua sự chết đáng khen ngợi của Christ. Tính chất vô điều kiện của giao ước này một lần nữa được thấy trong những câu “Ta sẽ” (câu 33-34).

Nếu các giao ước này được hiểu theo nghĩa thông thường, thì chúng chỉ về một phước hạnh tương lai của dân tộc Y-sơ-ra-ên tin kính trong đất hứa dưới sự trị vì của Đấng Mê-si-a. Các giao ước này chờ đợi sự ứng nghiệm trong Thiên hi niên. 

d.  Sự cất lên. Từ “cất lên” ra từ bản dịch La-tinh, nghĩa là “được bắt lấy,” trong I Tê-sa 4:17. Sự cất lên, phân biệt với sự hiện đến lần thứ hai của Đấng Christ, được dạy trong Giăng 14:1-3; I Côr. 15:51-57; và I Tê-sa 4:13-18. Trước khi có Cơn Đại nạn, Đấng Christ sẽ từ trời ngự xuống, đón rước hội thánh lên để ở với Chính mình Ngài trong khi đó Cơn Đại nạn được đổ xuống trên một thế giới kẻ không ăn năn và không tin kính.

Giăng 14:1-3  “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. 2 Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. 3 Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.”

I Côr. 15:51-57  “Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, 52 trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. 53 Vả, thể hay hư nát nầy phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết nầy phải mặc lấy sự không hay chết. 54 Khi nào thể hay hư nát nầy mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết nầy mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh thánh rằng: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. EsIs 25:8 

55 Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?    OsHs 13:14 

56 Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. 57 Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.”
I Tê-sa 4:13-18  “Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. 14 Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jêsus cùng đến với Ngài. 15 Vả, nầy là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em: chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. 16 Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. 17 Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. 18 Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau.”
Sự cất lên trước cơn đại nạn được ủng hộ vì một số lý do:

(I)    Tính chất của Cơn Đại nạn. Tuần lễ thứ 70 của Đa-ni-ên – Cơn Đại nạn – là sự trút đổ cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời trong suốt 7 năm (Khải 6:16-17; 11:18; 14:19; 15:1, 16:1, 19); nó được mô tả như là sự phán xét của Đức Chúa Trời (Khải 14:7; 15:4; 16:5-7; 19:2) và là sự hình phạt của Đức Chúa Trời (Ê-sai 24:21-22). Đa-ni-ên 9:24 vạch rõ rằng nó có liên quan đến dân Y-sơ-ra-ên.
(II) Phạm vi của Cơn Đại nạn. Toàn thế gian sẽ bị ảnh hưởng (Ê-sai 24:1, 3, 4, 5, 6, 21; 34:2). Nó cũng liên quan tới sự sửa phạt của Đức Chúa Trời đối với Y-sơ-ra-ên (Giê. 30:7; Đan. 9:24). Nếu đây là tính chất và phạm vi của Cơn Đại nạn, thì không thể nào tưởng tượng được rằng hội thánh sẽ còn ở trên đất để hứng chịu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời.

(III) Mục đích của Cơn Đại nạn. Những ý định thiên thượng của Cơn Đại nạn là để phán xét loài người sống trên đất (Khải 6:10; 11:10; 13:8, 12, 14; 14:6, 17:8) và để chuẩn bị dân Y-sơ-ra-ên cho Vị Vua của họ (Ê-xê. 36:18-32; Ma-la-chi 4:5-6). Không có ý định nào trên đây liên quan đến hội thánh cả.

(IV) Sự miễn trừ của Cơn Đại nạn. Hội thánh là tân nương của Đấng Christ, đối tượng của tình yêu Đấng Christ, chứ không phải của cơn thạnh nộ Ngài (Ê-phê-sô 5:25). Nếu hội thánh trải qua những sự đoán phạt của Cơn Đại nạn thì sẽ mâu thuẫn với chính mối quan hệ giữa Đấng Christ và hội thánh. Các câu Kinh Thánh rõ rệt khẳng định hội thánh sẽ được thoát khỏi Cơn Đại nạn (xin xem Rô-ma 5:9; I Tê-sa 5:9; II Tê-sa 2:13; Khải 3:10).
Rô-ma 5:9  “Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào!” 

(V) Sự suy diễn lô-gic về Cơn Đại nạn. Các dấu hiệu của Ma-thi-ơ 24 được ban cho Y-sơ-ra-ên liên quan đến sự hiện đến lần thứ hai của Đấng Christ; tuy nhiên, không có dấu hiệu nào được ban cho hội thánh để biết trước về sự cất lên (có nghĩa là nó sẽ xảy đến thình lình, như những người tin vào thuyết hội thánh được cất lên trước Cơn Đại nạn đã khẳng định). “Hội thánh được phán dạy phải sống trong tinh thần Chúa sắp tái lâm để được biến hóa trong sự hiện diện của Ngài (Giăng 14:2-3; Công vụ 1:11; I Côr. 15:51-52; Phil. 3:20; Côl. 3:4; I Tê-sa 1:10; I Tim. 6:14; Gia 5:8; II Phi-e-rơ 3:3-4).”

e.   Cơn Đại nạn. Cơn Đại nạn là tuần lễ thứ 70 của Đa-ni-ên (Đan. 9:27), một tuần lễ theo thuật ngữ của đấng tiên tri tương đương với bảy năm. Đó là tuần cuối cùng của lời tiên tri về bảy mươi tuần lễ (490 năm) liên quan đến tương lai của Y-sơ-ra-ên (Đan. 9:24-27), bắt đầu vào năm 444 T.C. Sáu mươi chín tuần (483 năm) bao gồm sự chết của Đấng Christ (Đan. 9:26). Có một khoảng thời gian trống giữa tuần thứ 69 (33 S.C) và tuần thứ 70 (thời kỳ Cơn Đại nạn trong tương lai). Là tuần lễ thứ 70 của Đa-ni-ên, Cơn Đại nạn ám chỉ đặc biệt đến Y-sơ-ra-ên (chứ không phải hội thánh), vì Đa-ni-ên được bảo, “Có bảy mươi tuần lễ định trên dân ngươi” (Đan. 9:24). Khi Chúa Jêsus kể chi tiết những biến cố của Cơn Đại nạn trong Ma-thi-ơ 24-25, Chúa giải thích với các môn đồ những điều sẽ xảy đến với dân tộc Y-sơ-ra-ên, cho thấy Cơn Đại nạn nhằm nói đến dân Y-sơ-ra-ên.

Cơn đại nạn sẽ bắt đầu với việc ký kết giao ước bởi con thú, là kẻ hứa bảo vệ dân Ysơ-ra-ên (Đan. 9:27). Theo cách giải thích chính xác về ngữ nghĩa thì sự cất lên sẽ không bắt đầu Cơn Đại nạn; có thể có một khoảng thời gian ngắn giữa sự cất lên của hội thánh và việc ký kết giao ước. Cơn Đại nạn sẽ liên quan đến sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên một thế giới không tin kính, như được kể chi tiết trong Khải huyền 6-19. Hàng loạt các biến cố xảy ra tiếp liền nhau của các ấn, kèn và bát thạnh nộ trong Khải huyền mô tả tỉ mỉ sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên những kẻ không tin kính, lên đến cao đỉnh trong sự trở lại thế gian cách khải hoàn của Đấng Christ với tân nương của Ngài, là hội thánh (Khải 19:11-21).

Một năm theo lời tiên tri được kể như 360 ngày, nhấn mạnh phân nửa cuối của thời kỳ Đại nạn, được gọi là Hoạn Nạn Lớn (Math. 24:21) và được nói đến là 42 tháng (Khải 11:2) hay 1.260 ngày (Khải 11:3). 

f.   Tòa án phán xét của Christ. Toà án phán xét của Đấng Christ được đề cập trong Rô-ma 14:10, I Cô-rinh-tô 3:9-15, và II Cô-rinh-tô 5:10. Tòa án phán xét của Đấng Christ không nói đến một sự phán xét liên quan đến số phận đời đời nhưng liên quan đến việc ban thưởng các tín đồ của thời Tân Ước vì cớ sự trung tín của họ. Từ ngôi (hay tòa án) phán xét (ra từ chữ Hy-lạp Bema) được rút ra từ các cuộc thi đấu của người Hy-lạp, nơi mà các vận động viên chiến thắng trong các cuộc tranh tài điền kinh được ban thưởng. Phao-lô dùng hình ảnh minh họa này để nói đến sự ban thưởng cho các tín đồ thời Tân Ước. Mục đích của tòa án phán xét sẽ là thưởng phạt cho những việc đã làm lúc còn trong xác thịt, hoặc tốt lành hoặc không xứng đáng (II Côr. 5:10). Công việc của các tín đồ sẽ được thử nghiệm (I Côr. 3:13) xem xét là đã được làm bởi nỗ lực riêng hay đã được Đức Chúa Trời thực hiện qua cá nhân mỗi người. Nếu các việc làm của người tín đồ không chịu được sự thử nghiệm, thì người đó sẽ được cứu nhưng không được nhận phần thưởng (I Côr. 3:15); nếu các việc làm của người tín đồ là chân thật thì người đó sẽ được ban thưởng (I Côr. 9:25; I Tê-sa 2:19; II Tim. 4:8; I Phi 5:4; Gia 1:12). Sự kiện việc ban thưởng diễn ra trước sự Hiện Đến Lần thứ hai được thấy rõ trong việc tân nương đã được ban thưởng rồi khi cùng Đấng Christ trở lại trên đất (Khải 19:8). 

g.  Tiệc cưới Chiên Con. Trước sự Hiện Đến Lần thứ hai, lễ cưới của Đấng Christ và hội thánh diễn ra trên thiên đàng. Khi Đấng Christ trở lại với tân nương Ngài trong Khải huyền 19:7 thì lễ cưới đã diễn ra rồi. Lễ cưới liên quan đến hội thánh và diễn ra trên thiên đàng, trong khi tiệc cưới liên quan đến dân Y-sơ-ra-ên và diễn ra trên đất...
h.  Sự hiện đến lần thứ hai của Đấng Christ. Vào cuối Cơn Đại nạn Đấng Christ sẽ trở lại cách hiển nhiên trên đất (Xa-cha-ri 14:4) để phán xét và bắt đầu vương quốc 1.000 năm bình an (Xa-cha-ri 14:9-21; Math. 25:31; Khải 20:4). Tất cả các thánh đồ thời Cựu Ước và trong Cơn Đại nạn sẽ được sống lại vào lúc đó để hưởng nước Đức Chúa Trời (Khải 20:4). Vào sự Hiện Đến Lần thứ hai, Đấng Christ sẽ đoán xét cả dân Do Thái lẫn các Dân Ngoại. Dân Do Thái sẽ bị đoán xét dựa trên sự chuẩn bị sẵn sàng cho sự trở lại của Ngài (Math. 25:1-13) và lòng trung tín của họ trong tư cách các quản gia của Lời Đức Chúa Trời (Math. 25:14-30). Những người Do Thái được cứu sẽ bước vào vương quốc 1.000 năm bình an (Math. 25:21), trong khi những kẻ không được cứu sẽ bị quăng vào nơi tối tăm (Math. 25:30). Các Dân Ngoại không tin kính sẽ bị đoán xét tại Trũng Giô-sa-phát (Trũng Xết-rôn; Xa-cha-ri 14:4) về cách họ đối xử với dân Do Thái (Giô-ên 3:2; Math. 25:40). Một thái độ tích cực sẽ cho thấy lòng tin của họ nơi Đấng Mê-si-a; những người nầy sẽ hưởng được nước trời (Math. 25:34), còn những kẻ không tin sẽ bị ném vào hồ lửa để chịu hình phạt đời đời (Math. 25:46).

i.    Vương quốc 1.000 năm bình an. Khi Đấng Christ trở lại trên đất Ngài sẽ tự lập làm Vua ngồi trên ngôi Đa-vít tại Giê-ru-sa-lem (Lu-ca 1:32-33). Các giao ước vô điều kiện đòi hỏi sự trở lại của Đấng Christ một cách hiển nhiên để thiết lập vương quốc. Giao ước với Áp-ra-ham hứa ban cho dân Y-sơ-ra-ên một xứ, một hậu tự cai trị, và một ơn phước thuộc linh (Sáng 12:1-3); giao ước tại xứ Palestine hứa với Y-sơ-ra-ên một sự khôi phục họ trở lại đất hứa và chiếm hữu đất hứa (Phục 30:1-10); giao ước với Đa-vít hứa ban một vua ngồi trên ngôi Đa-vít (II Sam. 7:16); Giao ước Mới hứa ban sự tha thứ cho Y-sơ-ra-ên – phương tiện mà qua đó cả dân tộc có thể được ban phước (Giê 31:31-34). Lúc Chúa Jêsus hiện đến lần thứ hai những giao ước này sẽ được ứng nghiệm khi dân Y-sơ-ra-ên được nhóm hiệp lại từ giữa các dân tộc (Math. 24:31), ăn năn trở lại cùng Chúa (Xa-cha-ri 12:10-14), và được khôi phục trong đất hứa dưới quyền cai trị của Đấng Mê-si-a.

Các điều kiện trong thời kỳ 1.000 năm bình an sẽ miêu tả một môi trường hoàn hảo cả thể chất lẫn tâm linh. Đó sẽ là một thời kỳ hòa bình, yên ổn (Mi-chê 4:2-4; Ê-sai 32:17-18); vui mừng (Ê-sai 61:7, 10); yên ủi (Ê-sai 40:1-2); và không có sự nghèo đói (A-mốt 9:13-15) hay bệnh tật (Ê-sai 35:5-6). Vì chỉ các tín đồ sẽ được vào vương quốc 1.000 năm bình an, nên đó sẽ là một thời kỳ của sự công bình (Math. 25:37; Thi 24:3-4); vâng phục (Giê 31:33); thánh khiết (Ê-sai 35:8); lẽ thật (Ê-sai 65:16); và đầy dẫy Đức Thánh Linh (Giô-ên 2:28-29).

Đấng Christ sẽ là vua cai trị (Ê-sai 9:3-7; 11:1-10), với Đa-vít làm nhiếp chính (Giê. 33:15, 17, 21; A-mốt 9:11); các quan trưởng và những người tin Chúa cũng sẽ cai trị (Ê-sai 32:1; Math. 19:28, Lu-ca 19:17). Giê-ru-sa-lem sẽ là trung tâm của thế giới và cai trị thế giới (Xa-cha-ri  8:3), sẽ được nhắc lên cao để bày tỏ sự nổi bật của nó (Xa-cha-ri 14:10). Sẽ có những sự thay đổi về địa hình tại Y-sơ-ra-ên (Xa 14:4, 8, 10).

Vào cuối thời kỳ 1.000 năm bình an, những người chết chưa được cứu thuộc tất cả các thời đại sẽ được sống lại và bị đoán xét tại tòa án lớn và trắng. Họ sẽ bị định tội và bị ném vào hồ lửa, nơi ở cuối cùng của họ (Khải 20:11-15). Ma quỷ, con thú (Antichrist), và tiên tri giả cũng bị ném vào hồ lửa (Khải 20:10).

j.   Tình trạng đời đời. Tiếp theo sau 1.000 năm bình an, trời và đất sẽ bị đoán xét (II Phi 3:10), vì chúng là lãnh địa của sự phản loạn của Sa-tan chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Tình trạng đời đời, nơi ở của tất cả những  người được chuộc (Hêb. 12:22-24), sẽ được bắt đầu (Khải 21-22).
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  Sự sống lại của những kẻ không tin     vào cuối   Thiên Hi niên.
	Sự khác biệt trong những sự sống lại:
1. Hội thánh          được cất lên      trước cơn đại nạn.

2. Các thánh đồ Cựu Ước/thời Đại nạn lúc Đấng Christ trở lại.

3. Những kẻ không tin vào cuối 1.000 năm bình an.

	Những sự phán xét 
	Sự phán xét chung của tất cả        mọi người        bởi Đấng Christ.
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	Không có Thiên Hi niên theo nghĩa đen trên đất sau sự hiện đến lần thứ hai. Vương quốc ĐCT đang hiện hữu trong thời đại hội thánh ngày nay.
	Thời đại hiện nay xen lẫn với Thiên Hi niên vì sự  phát triển của phúc âm.  Đấng Christ sẽ trở lại khi thế giới đã được Cơ Đốc hóa.

Thời kỳ ngàn năm bình an có thể kéo dài hơn.
	Thiên Hi niên hiện hữu trong hiện tại lẫn tương lai. Đấng Christ hiện đang cai trị trên thiên đàng. 
Thiên Hi niên không nhất thiết là 1.000 năm.
	Vào lúc hiện đến lần thứ hai Đấng Christ bắt đầu sự trị vì thời kỳ Thiên Hi niên 1.000 năm trên đất theo nghĩa đen.

	Y-sơ-ra-ên và Hội thánh
	Hội thánh ngày nay là dân Y-sơ-ra-ên mới. Không có sự khác biệt giữa dân Y-sơ-ra-ên và hội thánh.
	Hội thánh ngày nay là dân Y-sơ-ra-ên mới. Không có sự khác biệt giữa dân Y-sơ-ra-ên và hội thánh.
	Có sự khác biệt giữa dân Y-sơ-ra-ên và hội thánh. Tương lai cho dân Y-sơ-ra-ên nhưng hội thánh là dân Y-sơ-ra-ên thuộc linh.
	Sự khác biệt hoàn toàn giữa dân Y-sơ-ra-ên và hội thánh. Chương trình khác biệt cho mỗi nhóm người.


__________
HỘI THÁNH HỌC
V.  HỘI THÁNH HỌC: Giáo lý về Hội thánh (Chủ yếu từ Sách Hướng Dẫn Thần    Học của NXB Moody)
      A.   ĐỊNH NGHĨA:

Từ hội thánh ra từ chữ Hy-lạp kuriakon, tính từ trung tính của chữ kurios (“Chúa”), có nghĩa là “thuộc về Chúa.” Từ hội thánh cũng được dịch từ chữ Hy-lạp ekklesia, chữ này ra từ chữ ek, có nghĩa là “ra khỏi,” và kaleo, có nghĩa là “kêu gọi,” vì vậy, hội thánh là “một nhóm người được kêu gọi ra khỏi thế gian để thuộc riêng về Chúa.” Từ Ekklesia xuất hiện 114 lần trong Tân Ước, 3 lần trong các sách phúc âm, và 111 lần trong các thư tín. Trong các sách phúc âm nó chỉ xuất hiện trong Ma-thi-ơ 16:18 và 18:17 (2 lần). Hai lần sau từ hội thánh có lẽ được dùng theo một nghĩa không chuyên môn để chỉ về một hội chúng người Do Thái. Vì vậy theo một nghĩa từ chuyên môn, ekklesia chỉ được dùng một lần trong các sách phúc âm, và trong khúc Kinh Thánh đó từ nầy là một sự ám chỉ có tính cách tiên tri về hội thánh. Điều này giúp xác minh sự kiện là hội thánh đã bắt đầu sau khi Chúa thăng thiên như đã được ghi lại trong các sách Công vụ và là một giáo lý được Phao-lô dạy dỗ một cách đặc biệt.

Tuy nhiên, từ ekklesia không chỉ về tính chất của nhóm người được kêu gọi ra khỏi; nó có thể được dùng theo một nghĩa chuyên môn để chỉ về hội thánh thời Tân Ước, hoặc nó có thể được dùng theo một nghĩa không chuyên môn để chỉ bất kỳ một nhóm người nào. Ví dụ, trong Công vụ 7:38 nó nói đến hội chúng của dân Y-sơ-ra-ên (vì ekklesia được dịch là “dân hội”). Trong Công vụ 19:32 nó chỉ đám đông huyên náo tại thành Ê-phê-sô đang giận dữ với Phao-lô (ở đây nó được dịch là “hội”). Từ này được dùng thường nhất trong nghĩa từ chuyên môn để nói tới hội thánh thời Tân Ước, tức là một nhóm tín hữu tin nhận Chúa Jêsus Christ được kêu gọi ra khỏi thế gian.

     B.  CÁC KHÍA CẠNH CỦA HỘI THÁNH:

1.   Hội Thánh địa phương. Cách dùng phổ biến nhất của từ hội thánh trong Tân Ước là để chỉ một nhóm người tin Chúa được nhận diện như một hội chúng địa phương. Một số trong các hội thánh đầu tiên được tọa lạc tại các nơi như: tại Giê-ru-sa-lem (Công vụ 8:1; 11:22), tại Tiểu Á (Công vụ 16:5), tại Rô-ma (Rô 16:5), tại Cô-rinh-tô (I Côr. 1:2; 2 Côr. 1:1), tại Ga-la-ti (Gal. 1:2), tại Tê-sa-lô-ni-ca (I Tê-sa. 1:1), và tại nhà của Phi-lê-môn (Phi-lê-môn 2).

Các tín hữu ban đầu nầy không có các tòa nhà thờ đặc biệt để nhóm lại; thay vào đó, họ nhóm ở nhà riêng (Rô-ma 16:5; Phi-lê-môn 2). Các tín hữu ban đầu đã tụ họp lại để thờ phượng Chúa (I Côr. 11:18), thông công (Công vụ 2:45-46; 4:31), dạy dỗ (Công vụ 2:42; 11:26; I Côr. 4:17), và để làm chức vụ gởi các giáo sĩ đi ra rao giảng Lời Chúa (Công vụ 13:2; 15:3). Kết quả là nhiều người được cứu thêm vào Hội Thánh (Công vụ 2:47).

2.  Hội thánh phổ thông. Hội thánh phổ thông gồm “tất cả những người, trong thời đại nầy, đã được sanh bởi Thánh Linh Đức Chúa Trời và bởi cùng Thánh Linh đó đã được báp-têm vào trong Thân thể của Đấng Christ (I Côr. 12:13; I Phi 1:3; 22-25).” Chính nhóm tín hữu hợp thành đoàn thể nầy mà Đấng Christ đã hứa thành lập (Math. 16:18); chính vì Thân thể này mà Đấng Christ đã chết thay (Ê-phê-sô 5:25), và Ngài là đầu của thân thể, điều khiển thân thể (Ê-phê-sô 1:22-23; Côl 1:18). Trong Ê-phê-sô 1:23, hội thánh được nói đến như là “thân thể của Ngài.” Điều nầy không thể ám chỉ một hội chúng địa phương mà trái lại hẳn phải miêu tả toàn thể hội thánh phổ thông (xin xem Côl. 1:18). Một điểm chú trọng đặc biệt của hội thánh phổ thông là sự hiệp nhất của nó, bất luận người Do Thái hay các Dân Ngoại, tất cả cùng hợp nên một thân, trong một sự hiệp nhất do Đức Thánh Linh tạo nên (Gal. 3:28; Ê-phê-sô 4:4).

Hội thánh phổ thông đôi khi được nói đến như hội thánh vô hình và hội thánh địa phương như hội thánh hữu hình (mặc dầu một số người chối bỏ sự làm cân bằng nầy). Những người như Augustine, Luther và Calvin tất cả đều dạy điều phân biệt này, xác nhận hội thánh vô hình khi nhấn mạnh tính chất trọn vẹn, chân thật, thuộc linh của hội thánh, trong khi hội thánh hữu hình được nhận biết như là hội chúng địa phương gồm các tín hữu với những sự bất toàn của nó, và thậm chí những kẻ chưa tin Chúa cũng có thể là thuộc viên tại một hội thánh địa phương. Từ vô hình cũng được dùng để cho thấy là số hội viên chính xác của hội thánh chúng ta không thể biết được. 

      C.    SỰ HÌNH THÀNH HỘI THÁNH

Hội thánh đã bắt đầu khi nào? Mặc dù một số người cho rằng hội thánh đã hiện hữu trong thời Cựu Ước, song một sự khảo sát thời Tân Ước cho thấy rằng hội thánh là một thực thể đặc biệt trong thời Tân Ước mà trước đó chưa từng hiện hữu. Trong Ma-thi-ơ 16:18, Chúa Jêsus tuyên bố, “Ta sẽ lập Hội Thánh ta,” cho thấy việc xây dựng hội thánh là trong tương lai. Điểm này rất quan trọng. Nó nhấn mạnh là hội thánh chưa có hiện hữu khi Chúa Jêsus phán lời này. Ngài đang loan báo trước về việc Ngài sẽ xây dựng hội thánh trong tương lai. 
I Côr. 12:13 nhận biết cách thức mà hội thánh đang được xây dựng – đó là công tác của Đức Thánh Linh trong việc báp-têm các tín hữu vào trong một Thân thể của Đấng Christ. Vào giây phút tái sanh nầy, Đức Thánh Linh đặt các tín hữu vào sự hiệp nhất với Đấng Christ. Ê-phê-sô 1:22-23 nhận diện hội thánh như là Thân thể của Đấng Christ, nhấn mạnh sự hiệp nhất với Đấng Christ mà tất cả các tín hữu được đặt vào giây phút được tái sinh. 

I Côr. 12:13  “Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa.”

Ê-phê-sô 1:22-23  “Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội thánh, 23 Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.”
Trong Công vụ 1:5, Chúa Jêsus phán, “nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp-têm băng Đức Thánh Linh.” Điều nầy ám chỉ công tác của Đức Thánh Linh trong việc đặt các tín hữu vào sự hiệp nhất với Đấng Christ chưa bắt đầu – song đó là điều biết trước sắp xảy ra. Mạch văn nối tiếp làm sáng tỏ sự kiện nầy và cho thấy hội thánh đã bắt đầu vào ngày lễ Ngũ Tuần với sự giáng lâm của Đức Thánh Linh (Công vụ 2:1-4). Khi Phi-e-rơ thuật laị những gì đã xảy ra tại nhà của Cọt-nây tại Sê-sa-rê, ông trình bày sơ lược với những người Giu-đa ở Giê-ru-sa-lem rằng Đức Thánh Linh đã giáng trên những người ngoại bang y như Ngài đã giáng trên những người Giu-đa “vào lúc ban đầu” (Công vụ 11:15). Cụm từ “vào lúc ban đầu” nhận diện điểm khởi đầu của công tác làm báp-têm của Đức Thánh Linh và do đó nhận ra sự khởi đầu của việc hình thành hội thánh thời Tân Ước. Hội thánh đã bắt đầu vào ngày lễ Ngũ Tuần (Công 2).

      D.   NHỮNG HÌNH ẢNH MÔ TẢ VỀ HỘI THÁNH

Khi Chúa Jêsus phán: “Ta sẽ lập hội thánh ta” (Math. 16:18), Ngài không đang ám chỉ hội thánh địa phương, nhưng ám chỉ hội thánh phổ thông, tức toàn thể số tín hữu trong thời hiện tại. Một số hình ảnh tượng trưng được dùng trong Thánh Kinh để mô tả hay minh họa hội thánh như là một cơ thể sống động.

1.  Thân thể. Một phép ẩn dụ mô tả sự hiệp nhất và phổ quát của hội thánh là từ thân thể. Như cái đầu có quyền trên thân thể, điều khiển thân thể, cũng vậy, Đấng Christ là đầu của hội thánh, có thẩm quyền trên hội thánh và điều khiển, hướng dẫn hội thánh (Êph. 1:22-23: Côl. 1:18). 
Ê-phê-sô 1:22-23  “Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội thánh, 23 Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.”
Hình ảnh minh họa của thân thể cũng nhấn mạnh sự hiệp một của các tín hữu trong thời đại hội thánh  bởi vì hội thánh phục hòa người Do Thái với các Dân Ngoại vào trong một thân thể. Không có sự phân biệt; họ là một trong Đấng Christ (I Côr. 12:13; Êph. 2:16; 4:4). 
I Côr. 12:13  “Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa.”

Ê-phê-sô 2:16  “và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể, mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời.”

Ê-phê-sô 4:4  “Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi”
Hơn nữa, Đấng Christ ban cho hội thánh những người lãnh đaọ đầy ân tứ để nuôi dưỡng và phát triển hội thánh hầu cho hội thánh có thể trưởng thành và được gây dựng như một thân thể trong Đấng Christ. (Êph. 4:12, 16; Côl. 2:19). 
Ê-phê-sô 4:11-12  “Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, 12 để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ”

Ê-phê-sô 4:16  “Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong sự yêu thương.”

Cô-lô-se 2:19  “không liên lạc với đầu, là nhờ đầu đó mà cả thân thể xếp đặt kết hiệp bởi các lắt léo, và được sự sanh trưởng từ Đức Chúa Trời đến.”
Sự tham dự vào bánh và chén của Lễ Tiệc thánh minh họa sự hiệp nhất của hội thánh như là Thân thể của Đấng Christ (I Côr. 10:16-17).
I Côr. 10:16-17  “Cái chén phước lành mà chúng ta chúc phước, há chẳng phải là thông với huyết của Đấng Christ sao? Cái bánh mà chúng ta bẻ, há chẳng phải là thông với thân thể của Đấng Christ sao? 17 Vì chỉ có một cái bánh, chúng ta dầu nhiều, cũng chỉ một thân thể; bởi chưng chúng ta đều có phần chung trong một cái bánh.”
2.   Cô dâu. Hình ảnh của hội thánh như là cô dâu của Đấng Christ được thấy trong Ê-phê-sô 5:23 nơi mà mối quan hệ vợ chồng trong hôn nhân được so sánh với Đấng Christ và cô dâu của Ngài tức hội thánh. Sự minh họa này là thích hợp bởi vì nó bày tỏ tình yêu vô cùng lớn lao của Đấng Christ đối với hội thánh (Êph. 5:2, 25). 
Ê-phê-sô 5:23  “vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh.”

Điểm nhấn mạnh thứ hai của hình ảnh minh họa nầy là địa vị được tôn cao của cô dâu. Vì trong tập tục đám cưới ở phương Đông, vào lễ đính hôn cô dâu được nhận lời hứa về phước hạnh tương lai với chồng của mình. Tương tự như vậy, hội thánh ngày nay là một cô dâu đã được đính ước, đang chờ đợi sự trở lại vinh hiển của chồng mình. Giai đoạn thứ hai của cuộc hôn nhân phương Đông là chính lễ cưới, khi người chồng đến rước cô dâu về ở với mình. Trong một hình ảnh minh họa tương đồng, hội thánh chờ đợi sự trở lại của Đấng Christ, khi cô dâu sẽ được người chồng đã đính ước cưới làm vợ (Giăng 14:1-3; I Tê-sa. 4:16-17). 
I Tê-sa 4:16-17  “Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. 17 Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.”

Giăng 14:1-3  “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. 2 Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. 3 Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.”

Trong các lễ cưới phương Đông, bữa tiệc cưới sẽ diễn ra sau đó; tương tự như vậy hội thánh, là cô dâu của Đấng Christ, chờ đợi chồng mình trở lại (Khải 19:7-9) và nối tiếp theo là sự vinh hiển của vương quốc 1.000 năm bình an.
Khải 19:7-9  “Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, 8 đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ). 9 Thiên sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép: Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con! Người lại tiếp rằng: Đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời.”
3.   Tòa nhà. Phao-lô đã nhấn mạnh rằng người Do Thái cũng như các Dân Ngoại trở nên một trong Đấng Christ vì Đức Chúa Trời đã phá đổ bức tường ngăn cách giữa họ (Êph. 2:11-18). 
Ê-phê-sô 2:11-18  “Vậy, anh em, theo xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì trong xác thịt bởi tay người ta, gọi anh em là người không chịu cắt bì, hãy nhớ lại lúc trước, 12 trong thuở đó, anh em không có Đấng Christ, bị ngoại quyền công dân trong Y-sơ-ra-ên, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. 13 Nhưng trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi. 14 Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách, 15 là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài, 16 và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể, mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. 17 Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa, và sự hòa bình cho kẻ ở gần. 18 Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một Thánh Linh.”
Giờ đây Phao-lô mô tả sự hiệp nhất của hội thánh dưới hình ảnh của một tòa nhà. Hội thánh, là một sự hiệp nhất của người Do Thái và người ngoại bang, được xây trên “nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri” (Êph. 2:20). “Các sứ đồ” nói chung là một nhóm người với các ân tứ nền tảng, được định để trang bị cho các tín hữu (Êph. 4:12) và đưa hội thánh đến sự trưởng thành (Êph. 4:13).

Ê-phê-sô 2:19-22  “Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời. 20 Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà, 21 cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi, để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. 22 Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh.”
Ê-phê-sô 4:11-13  “Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, 12 để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, 13 cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ.”
Trong hình ảnh của tòa nhà, Chúa Jêsus Christ là hòn đá góc nhà (Êph. 2:20; I Côr. 3:11), có thể ám chỉ “hòn đá tảng chính tại góc của công trình kiến trúc, nhờ đó kiến trúc sư ấn định một tiêu chuẩn cho các trụ của các bức tường dọc và ngang của cả tòa nhà.” Trong Đấng Christ cả toà nhà, tức hội thánh, đang được “sắp đặt cách hẳn hoi” (Êph. 2:21), nhấn mạnh công tác Đấng Christ xây dựng hội thánh của Ngài. Như là một tòa nhà “mọc lên” khi được xây cất; hội thánh cũng vậy, như là một cơ thể sống động, đanh phát triển khi các tín hữu mới được thêm vào “tòa nhà” (I Phi 2:5).
Ê-phê-sô 2:20  “Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà,”
4.  Chức thầy tế lễ. Trong I Phi-e-rơ 2:5 sứ đồ Phi-e-rơ kết hợp các hình ảnh minh họa của một tòa nhà và chức thầy tế lễ, nêu lên rằng, “anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức thầy tế lễ thánh.” Câu Kinh Thánh này lặp lại ý của Xuất Ê-díp-tô 19:5-6 khi Đức Chúa Trời tuyên bố rằng Y-sơ-ra-ên là “một nước thầy tế lễ.” Tuy nhiên, trong dân tộc Y-sơ-ra-ên, chỉ có những người thuộc chi phái Lê-vi mới có thể hầu việc Chúa như là các thầy tế lễ; trong khi trong hội thánh, mỗi tín đồ đều là một thầy tế lễ. Phi-e-rơ cho thấy tất cả các tín hữu đều là các thầy tế lễ đặng dâng của lễ thuộc linh thay vì các của lễ bằng các con sinh tế.

Tính chất độc nhất vô nhị của chức thầy tế lễ thời Tân Ước được thấy rõ hơn trong I Phi-e-rơ 2:9 khi Phi-e-rơ nói đến một “chức thầy tế lễ nhà vua.” Các tín hữu trong thời đại hội thánh vừa là vua, vừa là thầy tế lễ. 
Khải huyền 1:6  “Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng! A-men.” 
Trong thời Cựu Ước không thể nào kết hợp cả hai chức vị vì một người chỉ có thể hoặc thuộc dòng dõi Lê-vi hay dòng dõi vua, tức dòng dõi của Giu-đa. Toàn thể hội thánh đều có chức năng là một thầy tế lễ, trong khi trong dân Y-sơ-ra-ên chỉ dòng dõi Lê-vi mới có đặc ân đó. Tất cả các tín đồ trong thời đại hội thánh đều có thể đến gần Đức Chúa Trời qua Đấng Christ, Thầy Tế lễ Thượng phẩm của hội thánh; trong dân Y-sơ-ra-ên, cá nhân những người tin Chúa chỉ có thể đến gần Đức Chúa Trời qua các thầy tế lễ thuộc chi phái Lê-vi. Mọi Cơ Đốc Nhân thời đại hội thánh đều có thể dạn dĩ đến gần Đức Chúa Trời vào bất cứ lúc nào (Hêb. 4:14-16), trong khi đó dân Y-sơ-ra-ên chỉ có thể đến gần Đức Chúa Trời trong những kỳ dâng tế lễ đặc biệt (Lê-vi 1-7).
Hê-bơ-rơ 4:14-16  “Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các từng trời, tức là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. 15 Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. 16 Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.”
5.  Bầy chiên. Một hình ảnh dịu dàng, xinh đẹp, miêu tả mối quan hệ của các tín hữu với Chúa được tìm thấy trong Giăng 10:16 nơi mà hội thánh được gọi là một bầy chiên. 

Giăng 10:16 “Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng nầy; ta cũng phải dẫn nó về nữa, chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy, và một người chăn mà thôi.” (Công vụ 20:28; I Phi 5:3). 
Y-sơ-ra-ên có mối quan hệ với Chúa như là chiên đối với người chăn (Thi 23) và được gọi là một bầy chiên (Thi 80:1; Giê. 13:17). Tính chất duy nhất về hội thánh như một bầy chiên và Đấng Christ như Người Chăn là bầy này bao gồm cả dân Do Thái lẫn các Dân Ngoại. Chúa Jêsus đã phán, “Ta còn có chiên khác [các dân Ngoại], chẳng thuộc về chuồng này [dân Do Thái]; Ta cũng phải dẫn nó về nữa, chiên đó sẽ nghe tiếng Ta, rồi sẽ chỉ có một bầy [hội thánh bao gồm cả người Do Thái và người ngoại bang] và một Người Chăn mà thôi” (Giăng 10:16).

Hình ảnh nầy nhấn mạnh rằng các thành viên của hội thánh như là chiên của Đấng Christ thuộc về Ngài. Chúa Jêsus nhấn mạnh rằng bầy là “Chiên ta” (Giăng 10:26-27) và chúng được an toàn trong tay Ngài. Hơn nữa, con chiên đáp lại tiếng của Người Chăn – có một sự thân thiết vì Người Chăn biết chiên của Ngài từng con một, và chúng nhận ra tiếng Ngài và đáp lại Ngài.

(Do đó bạn có thể hình dung bầy chiên đang gặm cỏ trên sườn đồi Palestine khi Chúa Jêsus đang chia sẻ hình ảnh minh họa này. Thông thường những người chăn sẽ để cho chiên của mình gặm cỏ chung với chiên của một vài người chăn khác trên cùng một sườn đồi. Bạn có thể thắc mắc làm thế nào họ có thể tách chúng ra? Nhưng Chúa Jêsus biết câu trả lời và những người nghe Ngài chia sẻ lẽ thật đó cũng vậy, vì mọi con chiên đều học biết tiếng của người chăn mình. Vì vậy, khi cần đi nơi khác thì người chăn sẽ chỉ việc gọi chiên của mình và chúng sẽ nghe tiếng người chăn và theo sau người đó bỏ những chiên khác lại đằng sau. Người chăn làm được điều này vì đã dành nhiều thời gian ở với bầy chiên mình. Người chăn bước đi giữa chúng và nói chuyện với chúng thường xuyên do đó chúng học biết tiếng của người. Chúng sớm nhận biết rằng người chăn sẽ chăm sóc chúng nó, bảo vệ và dẫn dắt chúng nó đến đồng cỏ xanh tươi, vì vậy chúng đi theo người. Chúa Jêsus so sánh điều nầy với mối quan hệ của Ngài với chúng ta. Một điều về con chiên chúng ta cũng cần phải nhận biết là chiên không phải là con vật khôn lanh lắm và chúng cần được quan tâm và chăm sóc thường xuyên, nếu không thì khi bị bỏ một mình chúng sẽ gặp rắc rối. Có lẽ đó là lý do vì sao Chúa Jêsus sẽ không để chúng ta cô đơn nhưng ban Đức Thánh Linh sống trong chúng ta và với tư cách “Người Chăn Hiền Lành,” Ngài hứa là sẽ không hề lìa bỏ hay quên chúng ta nhưng sẽ ban Đức Thánh Linh đến ở trong chúng ta. Vì lẽ đó chúng ta không bao giờ cô đơn! - - - ý nầy được RevC thêm vào).

 6.  Nhánh nho. Trong Giăng 15 Chúa Jêsus mô tả mối quan hệ thân thiết các tín đồ thời đại hội thánh được vui hưởng với Ngài như là một trong các nhánh liên hệ với gốc nho. Chúa Jêsus là gốc nho thật (Giăng 15:1), trong khi Đức Chúa Cha là người trồng nho. Ngài cầy xới đất và tỉa sửa cây nho để các nhánh nho có thể ra trái (Giăng 15:1). Các tín đồ thời đại hội thánh là các nhánh nho hút sự sống từ gốc nho vì họ “ở trong Ngài” (Giăng 15:4-5). Các nhánh nhận được nguồn dinh dưỡng ban sự sống khi gắn liền với gốc nho; khi chúng cứ ở trong gốc nho thì chúng có thể lớn lên và kết quả.

Mối quan hệ này mô tả cả sự hiệp nhất lẫn sự giao thông của các tín hữu thời đại hội thánh với Đấng Christ. Lời khuyên nài của Đấng Christ đối với hội thánh là “hãy ở trong Ta.” “Ở trong” (tiếng Hy-lạp là meno) về cơ bản có nghĩa là “duy trì,” “cứ ở,” hay “sống, ở.” Lời kêu gọi cứ ở trong Đấng Christ là lời khuyên nài hãy tiếp tục tin cậy nơi Ngài (I Giăng 2:22, 24, 28).

    Mục đích của việc các nhánh cứ ở trong gốc nho là để sanh ra trái. Hễ nhánh nào không kết quả thì Ngài “tỉa sửa” để nó có thể ra trái. Những kẻ cứ tiếp tục ở trong Đấng Christ sẽ kết quả (Giăng 15:5). Để nâng cao quy trình kết quả các nhánh được tỉa sửa hầu chúng có thể sanh nhiều trái hơn. “Hình ảnh minh họa của cây nho do đó bày tỏ mối quan hệ sống còn giữa các thành viên của hội thánh và Đấng Christ.”
Giăng 15:1-8  “Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho. 2 Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn. 3 Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho. 4 Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. 5 Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. 6 Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy. 7 Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó. 8 Nầy, Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: Ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy.”
      E.  CÁC CHỨC NĂNG CỦA HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG

Một vài đặc tính quan trọng nhận diện một hội thánh địa phương trong thời Tân Ước theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh.

1.   Sự Thờ phượng. Trong Tân Ước có một vài từ Hy-lạp mô tả sự thờ phượng. Chúng ta sẽ xem xét các từ này.

· Prokuneo, có nghĩa là “quì xuống” hoặc “phủ phục,” được dùng nhiều lần trong các sách Phúc Âm, nhưng trong các thư tín chỉ có trong I Côr. 14:24-25 liên quan đến một người chẳng tin. Hành đông quì xuống phản ảnh thái độ bên trong của tấm lòng – sự đầu phục đối với Đức Chúa Trời. 
· Latreuo có một ý  nghĩa cơ bản là “sự hầu việc của các thầy tế lễ,” vì lý do đó, Phao-lô đã hầu việc Đức Chúa Trời qua việc giảng dạy (Rô-ma 1:9). Thay vì mang một con vật chết đến thờ phượng, Cơ Đốc Nhân thời Tân Ước dâng lên Đức Chúa Trời một thân thể sống, biệt riêng cho Đức Chúa Trời trong một hành động của sự thờ phượng (Rô-ma 12:1). 
Rô-ma 12:1  “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.”

· Sebomai có nghĩa là “tôn kính hay kính sợ Đức Chúa Trời” (I Tim 2:10; 5:4; II Phi 1:3; 3:11).

Sự thờ phượng thật phải có một tính chất hay lĩnh vực thuộc linh, và phải hợp với lẽ thật như Đức Chúa Trời đã bày tỏ (Giăng 4:24). Nó liên quan đến sự dâng hiến dứt khoát toàn thân thể của người tín đồ lên cho Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:1-2).

 Trong khi các tín đồ thời Cựu Ước nhóm lại vào ngày Sa-bát để thờ phượng, sách Công vụ các Sứ đồ tìm thấy sự biến chuyển qua đó các Cơ Đốc Nhân bắt đầu thờ phượng vào ngày Chúa Nhật, ngày đầu tuần lễ, trong lễ tưởng niệm sự sống lại của Đấng Christ (Giăng 20:1, 19, 26). Họ cử hành nghi thức Lễ Tiệc Thánh vào ngày thứ nhất trong tuần (Công vụ 20:7) và nhận các của dâng hiến vào ngày đầu tuần lễ (I Côr. 16:2). Việc hát Thánh Ca cũng là một phần trong sự thờ phượng chung của hội thánh ban đầu (I Côr. 14:26; Êph. 5:19; Côl. 3:16).

2. Sự Dạy dỗ. Sự dạy dỗ  là một yếu tố chính yếu trong sự sống của hội thánh đầu tiên. Đức Chúa Trời ban Lời Thánh Kinh nhằm mục đích dạy dỗ dân sự và dẫn dắt họ đến chỗ trưởng thành trong Chúa (II Tim. 3:16-17). 
· Việc giảng dạy giúp chúng ta nhận biết được lẽ thật và giữ mình khỏi giáo lý giả dối (I Tim. 1:3); 
· nó làm nảy sinh tình yêu thương giữa vòng các tín đồ (I Tim. 1:5); 
· nó nuôi dưỡng tâm linh chúng ta (I Tim. 4:6); 
· nó giúp chúng ta sống cuộc đời tin kính (I Tim. 4:6-16);

· vâng phục (I Tim. 5:17; 6:2); 
· và giúp chúng ta hướng đến mục tiêu đúng đắn trong đời sống (I Tim. 6:17).
· Phao-lô khuyên Ti-mô-thê dạy dỗ kẻ khác để chính mình được gây dựng (II Tim. 2:2; I Tim. 4:14, 16; 6:20).

Ngay lúc mới bắt đầu, hội thánh đã dành ưu tiên cho việc giảng dạy của các sứ đồ (Công vụ 2:42) và rồi tiếp tục dạy dỗ đạo lý Cơ Đốc khắp thành Giê-ru-sa-lem (Công vụ 5:28). Phao-lô khen ngợi hội thánh tại Rô-ma vì đã trung thành với những sự dạy dỗ mà họ đã nhận lãnh. Trong suốt các hành trình truyền giáo của Phao-lô, ông đã dạy dỗ các hội thánh (Công vụ 18:11), việc dạy dỗ nầy được thực hiện cả trước công chúng lẫn tại các nhà riêng (Công vụ 20:20). Thực ra, sách Công vụ kết thúc bằng việc Phao-lô dạy dỗ cho những người đến với ông tại Rô-ma (Công vụ 28:31). Tầm quan trọng của việc dạy dỗ như là một chức năng chính yếu của hội thánh khó có thể bị phóng đại được.

3.  Sự Thông công. Từ thông công (Hy-lạp: koinonia) có nghĩa là “chia sẻ” và  nhấn mạnh sự thống nhất và hiệp một của hội thánh. Sự thông công diễn ra theo nhiều cách khác nhau. Hội thánh ban đầu nhóm lại để thông công trong sự bẻ bánh và cầu nguyện (Công vụ 2:42). Việc bẻ bánh bao gồm việc ăn một bữa ăn thông công, gọi là bữa ăn yêu thương, nối tiếp sau lễ Tiệc Thánh. 
Công vụ 2:42  “Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện.”

Hội thánh đầu tiên chú trọng nhiều đến mối thông công trong sự cầu nguyện (Công vụ 4:24-31; 12:5, 12; Phil. 1:3-4). Sự thông công cũng có thể liên quan đến các phương tiện vật chất trong việc hỗ trợ truyền bá Tin Lành (Rô-ma 15:26; II Côr. 9:13; Phil. 1:5) hoặc việc chia sẻ sự thông công trong sự thương khó của Ngài qua sự đồng nhất hóa với Đấng Christ (Phil 3:10).

Sự thông công cũng nhấn mạnh sự kiện là các tín đồ thuộc về nhau. Phao-lô nhấn mạnh điều này qua việc ông dùng từ “lẫn nhau.” Bởi vì mối thông công của các tín đồ trong Đấng Christ, Phao-lô dạy rằng họ phải 
· tiếp nhận nhau (Rô-ma 15:7), 
· yêu thương lẫn nhau (Êph. 4:2, 15, 16; 5:2), 
· giữ mình khỏi sự xét đoán lẫn nhau (Rô-ma 14:3, 13), 
· gây dựng lẫn nhau (Rô-ma 14:9), 
· hiệp làm một (Rô-ma 15:5), 
· và khuyên bảo nhau (Rô-ma 15:14). 
Mối thông công với anh em trong Chúa rất quan trọng trong việc giữ gìn sự hiệp một trong đức tin, điều mà Đấng Christ đã cầu thay cho chúng ta (Giăng 17) và Phao-lô khuyên nài chúng ta thực hiện (Phil. 2:1-4).

4.   Sự Hầu việc [ministry]. Hội thánh địa phương cũng có liên hệ đến sự hầu việc (xin xem Mục đích của Hội Thánh để thảo luận thêm). Điều nầy bao gồm 
· việc rao giảng Tin Lành cho những kẻ chưa tin trong thế gian này (Công vụ 8:4; 11:19, 20; 16:31; 17:12) 
· việc thực hành các ân tứ thuộc linh để gây dựng lẫn nhau (Rôm. 12:3-8; I Côr. 12; Êph. 4:8-13), 
· việc phục vụ người khác (Rôm. 12:7), 
· việc dâng hiến để trợ giúp nhu cầu của người khác (Rôm. 12:8), 
· việc bày tỏ lòng thương xót (Rôm. 12:8), 
· và giúp đỡ người khác (I Côr. 12:28). 
Các chức việc trong hội thánh [ministry] cũng bao hàm việc thi hành kỷ luật của hội thánh. Hội thánh cần thiết phải thi hành kỷ luật (dứt phép thông công) đối với người nào phạm tội dâm loạn (I Côr. 5:1-13) và kẻ giảng dạy tà giáo (II Tê-sa. 3:14; II Giăng 10). Ga-la-ti 6:1-2 đưa ra một nguyên tắc quan trọng trong việc thi hành kỷ luật của hội thánh. 
Ga-la-ti 6:1-2  “Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. 2 Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.”
Sự hầu việc cũng phải bao gồm sự quan tâm đến người thiếu thốn trong hội thánh, đặc biệt là các quả phụ (Gia 1:27). I Ti-mô-thê 5:1-8 cung cấp các chi tiết về tầm quan trọng của việc chăm sóc cho người góa bụa.
I Ti-mô-thê 5:1-8  “Chớ quở nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha, còn kẻ trẻ thì như anh em, 2 đàn bà có tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu nữ như chị em, mà phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn. 3 Hãy kính những người đàn bà góa thật là góa. 4 Nhưng nếu bà góa có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ; vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời, 5 Người thật góa ở một mình, đã để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm bền lòng cầu nguyện nài xin. 6 Nhưng về phần kẻ ưa sự vui chơi, thì dẫu sống cũng như chết. 7 Hãy nhắc lại những điều đó cho họ, hầu cho họ không chỗ trách được. 8 Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhứt là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.”
5.   Tổ chức. Một khi một hội thánh đã được thành lập, các trưởng lão và các chấp sự được cử ra để chăm lo công việc của hội thánh (Công 14:23; Tít 1:5).
6.  Các nghi lễ. Hội thánh thực hiện các nghi lễ báp-têm và Tiệc thánh (Công vụ 2:41; I Côr. 11:23-24).

      F.   NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO CỦA HỘI THÁNH

Hê-bơ-rơ 13:17 nhận diện những người lãnh đạo trong hội thánh địa phương chăm lo cho lợi ích thuộc linh của hội thánh; các tín đồ có bổn phận vâng theo những người có thẩm quyền trên họ. Một vài chức vụ của những người lãnh đạo được đề cập đến trong Thánh Kinh.
Hê-bơ-rơ 13:17  “Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, - bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, - hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em.”
           1.   CÁC TRƯỞNG LÃO

a.   Chức danh. Có hai từ cơ bản xác định chức vụ của trưởng lão:

(I)    Các Trưởng lão. Từ đầu tiên là ELDER (Hy-lạp Presbuteros), chỉ một Cơ Đốc Nhân lớn tuổi. Nó có thể được dùng theo nghĩa đen để chỉ một người nam lớn tuổi, già cả (I Tim. 5:1) hoặc một phụ nữ lớn tuổi (I Tim. 5:2). Nó cũng có thể được dùng theo nghĩa bóng để chỉ những người lãnh đạo, chẳng hạn như các thành viên của Tòa Công Luận (Công vụ 4:5) hoặc những người lãnh đạo hội thánh (Công vụ 14:23; 15:2, 4, 6).

Công vụ 14:23  “Khi hai sứ đồ khiến lựa chọn những trưởng lão trong mỗi Hội thánh, cầu nguyện và kiêng ăn xong, thì dâng các người đó cho Chúa là Đấng mình đã tin đến.”

Presbuteros cũng nhấn mạnh phẩm chất và sự trưởng thành của chức vụ trưởng lão. 
· Các trưởng lão có quyền phân phát tiền bạc (Công vụ 11:30);
· họ có thẩm quyền quyết định những điều hình thành giáo lý chính thống (Công vụ 15:2, 4, 6, 22; 16:2); 
· họ nhận các báo cáo về công tác truyền giáo (Công vụ 20:17; 21:18); 
· họ phải được tôn kính (I Tim. 5:17), 
· song họ không được là những người độc tài (I Phi 5:1-3); 
· họ phải có trách  nhiệm thăm viếng và cầu nguyện cho những kẻ đau, khuyên bảo và khích lệ họ (Gia 5:14).

(II)  Những người trông nom, coi sóc. Từ này liên hệ đến chức vụ của trưởng lão là trông nom, coi sóc (trong bản Kinh Thánh King James dùng từ “giám mục” [bishop]; từ Hy-lạp là episkopos). Từ này có nghĩa là “theo dõi, canh giữ” giống như một người chăn canh giữ những con chiên. Nó nhấn mạnh công việc hoặc chức năng của người trưởng lão. Nhiệm vụ của người nầy là nuôi dưỡng và chăm sóc bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho mình (Công vụ 20:28; I Tim. 3:2; Tít 1:7). So sánh Công vụ 20:17, 28 và Tít 1:5, 7 chúng ta thấy rằng trưởng lão và người trông nom được dùng thay đổi nhau, chỉ cùng một chức vụ giống nhau. Sự khác biệt quan trọng là presbuteros nhấn mạnh phẩm chất của chức vụ trong khi episkopos thì nhấn mạnh công việc.

 b.  Phẩm chất. Các phẩm chất của trưởng lão được liệt kê trong I Ti-mô-thê 3:1-7 và Tít 1:5-9. Có 15 đặc tính của trưởng lão được liệt kê sau đây:
· Không chỗ trách được: đây là một người trong cuộc sống không có gì đáng chê trách hoặc không bị kiện cáo, kết án. 
· Chồng của chỉ một vợ: điều nầy không có nghĩa là “chỉ có một vợ vào một lúc” (chế độ đa thê không phổ biến giữa vòng người Hy-lạp và người La-mã); nó chỉ có nghĩa là người ấy chưa hề li dị vợ và cưới người khác (trong trường hợp người vợ đã chết thì có thể cưới người khác).
· Tiết độ: sáng suốt, tự chủ trong quyết định, phán đoán của mình. 
· Tài trí: thận trọng, suy nghĩ kỹ, đầu óc khôn ngoan, lành mạnh. 
· Xứng đáng: có sự quân bình, đáng được người khác tôn trọng. 
· Hiếu khách: yêu mến và tiếp đãi khách lạ. 
· Khéo dạy dỗ: có khả năng phân biệt giáo lý đúng sai và có khả năng chia sẻ giáo lý đúng đắn cho người khác. 
· Không nghiền rượu: không lân la ở bàn uống rượu.

· Không được hung bạo: không đánh nhau, không gây gỗ với người khác. 
· Mềm mại: cẩn trọng, biết điều, dịu dàng trong cách cư xử với người khác. 
· Không tranh cãi, sinh sự: tránh gây ra tranh cãi, đánh nhau.
· Không ham mê tiền bạc: không tham lam và vô trách nhiệm đối với vấn đề tiền bạc. 
· Khéo cai trị nhà riêng: chăm lo cho gia đình riêng mình để các thành viên trong gia đình có nề nếp trật tự và phải tin nhận Chúa. 
· Không phải là người mới tin đạo: không phải là con đỏ trong Đấng Christ mà phải là một Cơ Đốc nhân trưởng thành e rằng người ấy dễ sanh lòng kiêu ngạo dẫn đến sa ngã. 
· Có tiếng tốt đối với người chưa tin Chúa: được tôn trọng giữa cộng đồng người ấy sống.

c.   Các Bổn phận. Các bổn phận của trưởng lão bao gồm việc chăn bầy (Công vụ 20:28), dạy dỗ (I Tim. 3:2), cai trị hoặc lãnh đạo chung (I Tim. 5:7), và bảo vệ chống lại những lẽ đạo dối trá (Tít 1:9).

d.  Số trưởng lão trong Hội Thánh. Một số lớn trưởng lão được đề cập đến thường xuyên (Công vụ 14:23; Phil. 1:1; Tít 1:5).

2.   CÁC CHẤP SỰ

a.  Chức danh. Từ chấp sự (Hy-lạp diakonos) là từ phổ biến có nghĩa là “người giúp đỡ” hoặc “tôi tớ” và được dùng nhiều lần trong Tân Ước theo  một nghĩa không chuyên môn (Math. 20:26; Mác 9:35).
Ma-thi-ơ 20:26  “Trong các ngươi thì không như vậy; trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi;”
b.  Chức vụ. Trong khi chức vụ chấp sự không được nêu lên cách rõ ràng, dường như là nguồn gốc của chức vụ nầy bắt đầu trong Công vụ 6:1-6 khi hội thánh ban đầu chọn ra bảy người để chăm lo phần vật chất cho các goá phụ trong hội chúng, nhờ đó các sứ đồ có thể chuyên tâm cầu nguyện và rao giảng Tin lành. Điều nầy cho thấy chức năng của các chấp sự là phụ giúp các trưởng lão. Trong khi các trưởng lão dạy dỗ hội chúng thì các chấp sự chăm lo các nhu cầu vật chất của hội chúng. 

Công vụ 6:1-6  “Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hê-lê-nít phàn nàn nghịch cùng người Hê-bơ-rơ, vì những người góa bụa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hằng ngày. 2 Mười hai sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại, mà nói rằng: Bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. 3 Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho. 4 Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. 5 Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên, là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Phi-líp, Bô-cô-rơ, Ni-ca-no, Ti-môn, Ba-mê-na và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo đạo Giu-đa; 6 và trình bảy người đó cho các sứ đồ; các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên.”
c.   Phẩm cách: phẩm cách của các chấp sự được đề cập trong I Ti-mô-thê 3:8-13. Có 8 đặc tính của chấp sự như sau: 
· Nghiêm trọng: họ phải nghiêm túc, đáng được người khác tôn trọng, kính nể. 
· Không nói hai lời: họ không được phổ biến những chuyện gây xung đột, thày lay trong hội chúng. 
· Không nghiền rượu: họ phải biết tiết độ trong việc ăn uống, không được say sưa, ghiền rượu. 
· Không ham lợi phi nghĩa: họ không được tham tiền bạc và không dùng chức vụ mình để kiếm lợi về tài chánh. 
· Giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin: họ phải thực hành những gì họ nói.
· Chịu thử thách: họ đã chịu thử nghiệm và được thấy là không chỗ trách được. 
· Một vợ: họ chưa hề li dị và cưới vợ khác. 
· Giỏi quản lý gia đình riêng: họ có đủ phẩm chất để quản lý công việc hội thánh bởi vì họ có thể quản lý những việc riêng của gia đình mình.

            3.   NỮ CHẤP SỰ

Một vấn đề tranh cãi là chức vụ của nữ chấp sự. Có hai phân đoạn Kinh Thánh cần xem xét liên quan đến chức vụ này. Rô-ma 16:1 nói lên Phê-bê như là một “tôi tớ” của hội thánh (từ Hy-lạp là diakonon). Từ diakonon có thể được dịch là nữ chấp sự. Một số người thắc mắc là từ này được dùng theo nghĩa chuyên môn chỉ một chức vụ thực tế trong hội thánh hay theo nghĩa thông thường phản ảnh lý tưởng của tinh thần phục vụ như một tôi tớ của Cơ Đốc nhân.

Rô-ma 16:1  “Tôi gởi gắm Phê-bê, người chị em chúng ta cho anh em, người làm nữ chấp sự của Hội thánh Xen-cơ-rê.”

Phân đoạn Kinh Thánh thứ hai là I Ti-mô-thê 3:11, đề cập “những người nữ” (từ Hy-lạp là gunaikas). Trong câu Kinh Thánh này dường như không có điều nào ám chỉ rằng vợ của một chấp sự được xem là giữ chức vụ của một nữ chấp sự vì phân đoạn nầy đang nói đến các phẩm chất của một chấp sự. Câu 11 chỉ cho thấy rằng một người nam muốn làm chấp sự phải có một người vợ phù hợp với những phẩm cách được nêu ra. I Ti-mô-thê 5:9-16 nói đến sự hầu việc của những người nữ trong hội thánh. Tuy nhiên, phân đoạn nầy không cho biết đây có phải là chức vụ của các nữ chấp sự hay không. Vì vậy không có sự phân biệt rõ ràng rằng một chức vụ như thế đã hiện hữu. Tuy nhiên rõ ràng là phụ nữ đang tích cực phục vụ thân thể của Đấng Christ. Ngày nay nhiều hội thánh công nhận chức vụ này về cả hai khía cạnh, hoặc cùng chung với một người chồng làm chấp sự, hoặc nói riêng biệt về những người nữ trung tín dâng mình cho sự hầu việc như thế.

I Ti-mô-thê 3:11  “Vợ các chấp sự cũng phải nghiêm trang, chớ nói xấu, phải có tiết độ và trung tín trong mọi việc.”

I Ti-mô-thê 5:9-16  “Cho được ghi tên vào sổ đàn bà góa, thì người đàn bà phải đủ sáu mươi tuổi, vốn chỉ có một chồng mà thôi, 10 phải là người được tiếng khen vì việc phước đức mình, như đã nuôi con cái, đãi đằng khách lạ, rửa chân thánh đồ, cứu giúp kẻ khốn nạn, và làm đủ các việc phước đức. 11 Nhưng hãy từ chối những đàn bà góa còn trẻ quá; vì lúc thú vui xui họ lìa khỏi Đấng Christ, thì họ muốn lấy chồng, 12 bội lời thệ ước ban đầu mà chuốc lấy điều quở trách vào mình. 13 Đó là vì họ hay ở không, quen thói chạy nhà nầy sang nhà khác; nào những họ ở không thôi đâu, lại còn thày lay thóc mách, hay nói những việc không đáng nói nữa. 14 Vậy ta muốn những gái góa còn trẻ nên lấy chồng, sanh con cái, cai trị nhà mình, khỏi làm cớ cho kẻ thù nghịch nói xấu. 15 Vì đã có một vài bà góa bội đi mà theo quỉ Sa-tan.16 Nếu tín đồ nào có đàn bà góa trong nhà mình, thì phải giúp đỡ họ, cho khỏi lụy đến Hội thánh, hầu cho Hội thánh có thể giúp đỡ những người thật góa.”

      G.   GIÁO QUYỀN
Với tư cách Thân thể của Đấng Christ, hội thánh là một tổ chức sống động, tương tự như thân thể con người có cái đầu chỉ đạo, điều khiển, thì Đấng Christ là Đầu hội thánh, chỉ đạo dẫn dắt  hội thánh. Tuy vậy, cũng có tổ chức điều hành việc thực hiện chức năng của hội thánh. Trong lịch sử có ba hình thức giáo quyền khác nhau đã được hình thành.

1.   CÁC HÌNH THỨC GIÁO QUYỀN

a.  Thể chế giám mục. Tên gọi giám mục ra từ chữ Hy-lạp Episkopos, có nghĩa là “người trông nom” (bản văn King James dịch là “giám mục”), và nhận diện các hội thánh được điều hành bởi quyền hành của các giám mục. Các hệ phái khác nhau được nhận diện bởi thể chế giám mục, hình thức đơn giản nhất là hội thánh Giám Lý. Cấu trúc phức tạp hơn được thấy trong hội thánh Tân Giáo (Anh Giáo). Cấu trúc thể chế giám mục phức tạp nhất được thấy trong Giáo hội Công Giáo La-mã, với quyền hành tuyệt đối được ban cho vị giám mục của Rô-ma, tức là giáo hoàng. Hội thánh Lutheran cũng theo thể chế giám mục.

Trong thể chế giám mục, quyền hành rơi vào tay các giám mục, là những người trông coi không chỉ một hội thánh, mà là một nhóm các hội thánh. Vốn gắn liền với chức vụ giám mục là quyền phong chức cho các mục sư hay các linh mục. Công giáo La-mã cho rằng thẩm quyền này được bắt nguồn qua sự kế tục chức vụ sứ đồ từ các sứ đồ đầu tiên. Họ xác nhận thẩm quyền này dựa trên nền tảng của Ma-thi-ơ 16:18-19. 
Ma-thi-ơ 16:18-19  “Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. 19 Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời.”
Các giáo hội khác, chẳng hạn như giáo hội Giám lý, không thừa nhận thẩm quyền lưu truyền từ các sứ đồ.

Hình thức giáo quyền này xuất hiện vào thế kỷ thứ hai, nhưng những người ủng hộ cho là được sự hỗ trợ của Thánh Kinh dựa vào địa vị của Gia-cơ trong hội thánh tại Giê-ru-sa-lem, cũng như địa vị và thẩm quyền của Ti-mô-thê và Tít.

b. Thể chế Trưởng lão. Từ trưởng lão [presbyterian] ra từ chữ Hy-lạp presbuteros, có nghĩa là “trưởng lão,” và nói lên phẩm chất, sự trưởng thành và tuổi tác của những người lãnh đạo hội thánh. Thể chế trưởng lão chỉ rõ một hệ thống giáo quyền được điều hành bởi các vị trưởng lão như trong các hội thánh Trưởng lão và Cải chánh. Ngược lại với hình thức giáo quyền thuộc về hội chúng, thể chế trưởng lão nhấn mạnh sự cai trị có tính cách đại diện bởi các trưởng lão là những người được hội chúng chỉ định hoặc bầu chọn. Ban điều hành, gồm các vị trưởng lão cai trị được hội thánh bầu chọn (vị trưởng lão có vai trò giảng dạy chịu trách nhiệm về ban này), cai quản hội thánh địa phương. Trên ban điều hành là hội đồng trưởng lão, bao gồm tất cả các mục sư hay các vị trưởng lão giảng dạy đã được phong chức cũng như là một trưởng lão cai trị từ mỗi hội chúng địa phương trong một khu vực. “Trên hội đồng trưởng lão là hội đồng địa hạt, và trên hội đồng địa hạt là hội đồng tổng liên hội hoặc hội đồng tối cao. Cả hai hội đồng địa hạt và hội đồng tổng liên hội đều được phân chia bằng nhau giữa các mục sư và các nhân sự hay các trưởng lão giảng dạy.” Vị mục sư hầu việc như là một trong các trưởng lão.

Sự hỗ trợ của Kinh Thánh cho thể chế này là sự đề cập thường xuyên đến các trưởng lão trong Tân Ước: 
· có các trưởng lão ở Giê-ru-sa-lem (Công vụ 11:30; 15:2, 4) và ở Ê-phê-sô (Công vụ 20:17); 
· các trưởng lão được chỉ định trong mỗi hội thánh (Công vụ 14:23; Tít 1:5); 
· các trưởng lão có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng bầy chiên (I Phi 5:1-2); 
· cũng có các trưởng lão cai trị hội thánh (I Tim. 5:17).

c.   Thể chế Hội chúng tự quản. Trong thể chế hội chúng tự quản quyền hành không rơi vào cá nhân đại diện mà thuộc về toàn thể hội chúng địa phương. Hai điều được nhấn mạnh trong một hội thánh hội chúng tự quản là: sự tự trị và chế độ dân chủ. Một hội thánh theo thể chế hội chúng thì tự trị trong việc không thẩm quyền nào bên ngoài hội thánh địa phương có bất cứ quyền hành nào trên hội thánh địa phương. Ngoài ra, các hội thánh hội chúng tự trị có quyền bình đẳng dân chủ trong sự cai trị của mình; tất cả các thành viên của hội chúng địa phương cùng thực hiện những quyết định nhằm hướng dẫn và lãnh đạo hội thánh. Điều nầy được đặc biệt tranh luận do quan điểm về chức thầy tế lễ của tất cả các tín đồ. Hội thánh Báp-tít, Hội thánh Tin Lành Tự do, Hội thánh Hội Chúng, một số Hội thánh Lutheran, và một số hội thánh tự trị đều theo thể chế hội chúng tự trị.

Sự hỗ trợ của Kinh Thánh cho thể chế hội chúng tự trị là hội chúng dự phần vào việc lựa chọn các chấp sự (Công vụ 6:3-5) và các trưởng lão (Công vụ 14:23); cả hội thánh sai Ba-na-ba đi ra (Công vụ 11:22) cùng với Tít (II Côr. 8:19) và tiếp nhận Phao-lô với Ba-na-ba (Công vụ 14:27; 15:4); cả hội thánh đều tham gia vào những quyết định liên quan đến phép cắt bì (Công vụ 15:25); kỷ luật được thi hành bởi toàn thể hội thánh (I Côr. 5:12; II Côr. 2:6-7; II Tê-sa. 3:14); tất cả các tín đồ đều có trách nhiệm đối với giáo lý đúng đắn bởi việc thử các thần hay các linh (I Giăng 4:1) là điều họ có thể làm vì họ đã được xức dầu từ nơi Chúa (I Giăng 2:20).
            2.    VIỆC ĐÁNH GIÁ GIÁO QUYỀN

Trong việc đánh giá ba thể chế của giáo quyền, thể chế giám mục phần nào đặt cơ sở trên thẩm quyền của các sứ đồ. Thẩm quyền này thật sự không có một bản sao trong hội thánh Tân Ước sau thời các sứ đồ. Đấng Christ đã ban một thẩm quyền duy nhất cho Mười Hai Sứ đồ (Lu-ca 9:1) và không một cá nhân nào hay nhóm người nào có thể tự nhận là có được thẩm quyền đó, cũng không có nền tảng Kinh Thánh cho bất cứ hình thức nào về sự kế tục thẩm quyền của các sứ đồ. Thẩm quyền Chúa Jêsus trao cho Phi-e-rơ (Math. 16:18-19) cũng được ban cho tất cả các sứ đồ (Math. 18:18; Giăng 20:23) nhưng không ban cho nhóm người kế tục nào cả. Thể chế giám mục chỉ xuất hiện vào thế kỷ thứ hai chứ không phải thế kỷ đầu tiên.

Thể chế trưởng lão được hỗ trợ mạnh mẽ vì quan điểm của nó về con số đông đảo của các trưởng lão; có nhiều gương mẫu trong Tân Ước. Tuy nhiên, Tân Ước bày tỏ không có tổ chức nào vượt ra ngoài hội thánh địa phương.

Thể chế hội chúng tự trị được Kinh Thánh hỗ trợ vì tất cả mọi người đều được tham gia vào những quyết định của hội thánh. Chúng ta có thể nói cách chắc chắn rằng các yếu tố của cả thể chế trưởng lão lẫn thể chế hội chúng tự trị đều tìm thấy sự hỗ trợ trong Thánh Kinh.

      H.   CÁC NGHI LỄ CỦA HỘI THÁNH

Về mặt lịch sử, các Hệ phái Tin Lành thừa nhận hai nghi lễ, lễ báp-têm và lễ Tiệc thánh, trong khi Giáo hội Công giáo La-mã tuân giữ bảy thánh lễ: lễ rửa tội (báp-têm), lễ ban thánh thể (lễ Tiệc thánh), lễ thêm sức, lễ xưng tội, lễ phong chức thánh, lễ xức dầu cuối cùng (trước khi chết) và lễ hôn phối. 
Có một sự khác nhau về ý kiến liên quan đến thuật ngữ. Công giáo (và một số hệ phái Tin Lành) ưa thích dùng chữ thánh lễ, ra từ chữ La-tinh sacramentum, có nghĩa là “một vật được biệt riêng ra thánh.”Từ sacramentum trong bản Vulgate (bản Kinh Thánh bằng tiếng La-tinh viết hồi thế kỷ thứ 4 và được Giáo hội Cơ Đốc giáo ưa chuộng) cũng được dùng để dịch từ Hy-lạp musterion (Êph. 5:32) và “được dùng cho bất cứ vật gì có một ý nghĩa huyền bí hay huyền nhiệm. Augustine gọi đó là ‘hình thức thấy được của một ân điển không thấy được.” Về sau thánh lễ được định nghĩa là một “dấu hiệu bên ngoài và có thể nhìn thấy được của một ân điển bên trong và mang tính chất thuộc linh.” 
Chính vì lý do nầy mà nhiều hệ phái Tin Lành thích dùng từ nghi lễ hơn, vì nó không có nghĩa rộng hàm ý ân điển. Một nghi lễ có thể được định nghĩa một cách đơn giản là “một nghi thức bề ngoài được Đấng Christ qui định để hội thánh của Ngài thực hiện.”
1.   LỄ TIỆC THÁNH

Đấng Christ thiết lập lễ Tiệc thánh vào đêm trước khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, phán dạy là những kẻ tin theo Ngài phải tiếp tục giữ lễ này cho đến khi Ngài trở lại (Math. 26:26-29; Mác 14:22-25; Lu-ca 22:14-23). Đây là một giao ước mới hay tân ước ngược lại với giao ước cũ Ngài đã lập với Môi-se. Để ban hành giao ước nầy, sự chết là cần thiết vì sự chết cung ứng sự tha thứ tội lỗi. Phao-lô cũng nhắc lại nghi lễ này cho hội thánh Cô-rinh-tô (I Côr. 11:23-32). Dĩ nhiên, vấn đề kế tiếp là, lễ Tiệc thánh có ý nghĩa như thế nào? Có 4 quan điểm khác nhau giữa vòng các tín đồ Cơ Đốc Giáo liên quan đến ý nghĩa của lễ Tiệc thánh.

a.   Biến thể thuyết. Quan điểm của Công giáo La-mã liên quan đến lễ Tiệc thánh được gọi là biến thể thuyết, có nghĩa là “một sự biến chất.” Giáo hội Công giáo La-mã dạy rằng một phép lạ xảy ra ở lễ ban thánh thể trong đó các yếu tố của bánh và rượu nho thực sự được chuyển hóa thành thân thể và huyết thật của Chúa, mặc dầu các đặc tính thuộc giác quan (mà những người Công giáo gọi là “những cái phụ thuộc”) của các yếu tố – sờ, nếm, ngửi – có thể vẫn không thay đổi. Bài Tín điều của Giáo hoàng Pius IV đã nêu rằng: “Ta tuyên bố rằng trong lễ Ban Thánh thể một của lễ chuộc tội đích thực, thích đáng thay cho những người đang sống và những kẻ đã chết được dâng lên cho Đức Chúa Trời;… một cách xác thực, thật sự, và về thực chất, có thân thể và huyết, cùng với linh hồn và thần tánh, của Cứu Chúa Jêsus Christ chúng ta; và có một sự chuyển hóa của toàn thể chất liệu của bánh trở nên thân thể, và của toàn thể chất liệu của rượu nho trở nên huyết.” Khi vị linh mục thánh hóa các yếu tố, chất liệu của chúng được biến thể từ bánh và rượu nho thành thân thể, huyết, linh hồn, và thần tánh của Đấng Christ. Vì vậy trong lời dạy của Công giáo La-mã, những người dự Tiệc Thánh thật sự dự phần vào thân thể của Đấng Christ. Giáo hội La-mã tự nhận rằng đây là sự giảng dạy của Giăng 6:32-58. Có một vài vấn đề nghiêm trọng phát sinh với quan điểm này.
(I)    Quan điểm này xem công tác của Đấng Christ là chưa hoàn tất, sự hy sinh của Đấng Christ vẫn còn tiếp tục trong lễ ban thánh thể. Nhưng Đấng Christ tuyên bố công tác của Ngài đã hoàn tất (Giăng 19:30) và tác giả Hê-bơ-rơ cũng đã công bố như vậy (Hêb. 10:10-14).

(II)   Nếu sự giảng dạy này là thật thì thân thể con người của Đấng Christ sẽ phải hiện diện ở khắp mọi nơi; tuy nhiên, thân thể con người của Đấng Christ hiện đang ở trên thiên đàng (Công vụ 7:56).

(III) Đang khi thiết lập lễ Tiệc thánh, Chúa Jêsus đã dùng một cách nói phổ biến – phép ẩn dụ (“Này là thân thể ta…huyết ta”) – khi nói đến bánh và chén. Thân thể Ngài lúc ấy đang hiện diện nhưng khác biệt với các yếu tố mà Ngài nói với họ như là thân thể và huyết Ngài (do đó cho thấy chúng chỉ mang tính chất biểu tượng). Tương tự như vậy, trong Giăng đoạn 6, Chúa Jêsus đã dùng một phép ẩn dụ đầy quyền năng (“ăn thịt ta…uống huyết ta”) để hình dung cách sống động một đức tin cứu rỗi trong mối quan hệ với Chính mình Ngài. Cứ khăng khăng cho rằng những lối diễn đạt nầy là ngôn ngữ theo nghĩa đen tức là vi phạm các nguyên tắc giải kinh căn bản.

(IV)  Người Do Thái bị cấm uống huyết (Lê-vi 17:10-16), thế nhưng đây là điều Chúa Jêsus sẽ đang yêu cầu họ làm nếu như sự hóa thể là ý định của Ngài. 
b.  Đồng thể thuyết. Hội thánh Lutheran theo quan điểm đồng thể thuyết, có nghĩa là thân thể và huyết của Chúa Jêsus thật sự hiện diện trong các yếu tố nhưng bánh và chén vẫn y nguyên; chúng không chuyển hóa thành thân thể và huyết thật như giáo lý của Công giáo La-mã đã dạy. Để nhấn mạnh sự hiện diện của Đấng Christ trong các yếu tố của lễ Tiệc thánh, tín đồ hội thánh Lutheran dùng các từ “ở trong, ở với, và ở dưới” để diễn tả sự thực hữu của thân thể và huyết của Đấng Christ. Martin Luther minh họa quan điểm này bằng việc nêu lên hình ảnh một thanh sắt bị sức nóng làm cho đỏ rực lên khi được đặt trong lửa, tuy nhiên thanh sắt vẫn giữ nguyên là sắt.

Quan điểm của hội thánh Lutheran cũng khác với quan điểm của Công giáo La-mã trong việc khước từ ý niệm về sự hy sinh liên tục của Đấng Christ trong lễ ban thánh thể. Tuy nhiên, Luther nhấn mạnh rằng “bởi việc dự phần vào thánh lễ một người kinh nghiệm được một lợi ích thật sự – sự tha thứ  tội lỗi và sự xác chứng của đức tin. Tuy nhiên, lợi ích này không do các yếu tố trong thánh lễ, mà do sự tiếp nhận Ngôi Lời bởi đức tin của người ấy.”

Vấn đề phát sinh với quan điểm Lutheran về tiệc thánh là họ không nhìn nhận câu nói của Chúa Jêsus, “Nầy là thân thể Ta” là một hình thái tu từ.

c.   Quan điểm Cải chánh.  Quan điểm Cải chánh cũng được gọi là quan điểm Calvin bởi vì những người theo quan điểm này thuộc các hội thánh Cải chánh (và các hội thánh khác) theo sự giảng dạy của Calvin về ý nghĩa của lễ tiệc thánh. Những người ủng hộ quan điểm này khước từ ý niệm về sự hiện diện thật của Đấng Christ trong bất cứ ý nghĩa nào, và trong điều nầy họ giống với những người ủng hộ quan điểm tưởng niệm. Tuy nhiên, quan điểm này thực sự nhấn mạnh “công tác thuộc linh hiện nay của Đấng Christ.” Calvin đã dạy rằng “toàn thể con người của Ngài, cả thân thể lẫn huyết, đều hiện diện và được các tín hữu cảm nhận. Ông nhấn mạnh sự thông công mầu nhiệm của các tín đồ với toàn thể con người của Đấng Cứu Chuộc…thân thể và huyết của Đấng Christ, mặc dầu không hiện diện tại lễ Tiệc thánh và chỉ hiện hữu trên thiên đàng, song ban truyền một ảnh hưởng đem lại sức sống cho người tín đồ.” Bởi vì sự hiện diện mầu nhiệm của Đấng Christ trong bánh và chén, nên khi dự tiệc thánh họ nhận được mối thông công mầu nhiệm với Chúa. Kết quả họ tin là họ nhận được ân điển từ sự hiện diện thần bí của Chúa; hơn nữa, ân điển đó cũng tương tự với ân điển họ nhận được qua Lời của Đức Chúa Trời và trên thực tế, ân điển này làm tăng thêm ấn tượng sâu sắc của Lời Đức Chúa Trời.

Một vấn đề phát sinh với quan điểm này là không có sự trình bày hay kết luận rõ ràng từ Thánh Kinh cho thấy rằng ân điển được ban truyền cho người tham dự Tiệc thánh.

d.   Quan điểm tưởng niệm. Quan điểm tưởng niệm cũng được nhắc đến như là quan điểm của Zwingli bởi vì một nhà cải cách Thụy Sĩ Ulrich Zwingli (1484-1531) được xem là người trình bày rõ ràng quan điểm này tương phản với các quan điểm khác cùng thời với ông. Khác với quan điểm của Calvin, Zwingli dạy rằng không có sự hiện diện thật sự của Đấng Christ mà chỉ có sự thông công thuộc linh với Đấng Christ bởi những người tham dự  tiệc thánh bởi đức tin. Điều thiết yếu đối với quan điểm tưởng niệm là ý niệm cho rằng bánh và chén chỉ có tính cách hình bóng; chúng là một sự tưởng niệm đến sự chết của Đấng Christ. Trong khi Zwingli nhìn nhận một sự hiện hữu thuộc linh của Đấng Christ đối với những người tham dự bởi đức tin, thì tín đồ thuộc giáo phái rửa tội lại (AnaBaptists) bác bỏ ý tưởng cho rằng Đấng Christ hiện diện trong lễ tiệc thánh nhiều hơn là Ngài sẽ hiện diện ở bất cứ nơi nào khác. Quan điểm tưởng niệm nhấn mạnh rằng những người dự tiệc thánh bày tỏ đức tin nơi sự chết của Đấng Christ qua hành động tượng trưng này.

Quan điểm tưởng niệm được Thánh Kinh hỗ trợ rất nhiều. Khi tra xem các phân đoạn Kinh Thánh chúng ta thấy rõ ý nghĩa của lễ Tiệc thánh. Đó là một sự tưởng niệm đến sự chết của Chúa (I Côr. 11:24-25): câu nói lặp đi lặp lại, “để nhớ đến Ta,” làm cho điều nầy thật rõ rệt, bánh tượng trưng cho thân thể trọn vẹn của Ngài đã dâng lên làm của lễ chuộc tội (I Phi 2:24) và rượu nho tượng trưng cho huyết của Ngài đã đổ ra để tha thứ tội lỗi (Êph. 1:7). Tín đồ dự Tiệc thánh đang công bố sự chết của Chúa trong khi chờ đợi Chúa trở lại (I Côr. 11:26): Tiệc thánh liên quan đến việc nhìn lại sự kiện lịch sử của thập tự giá và việc thấy trước sự trở lại của Ngài trong tương lai (Math. 26:29). Tiệc thánh là mối thông công của Cơ Đốc Nhân với nhau (I Côr. 10:17): khi dự tiệc thánh, bánh và chén chỉ là biểu tượng, chúng ta bày tỏ niềm tin chung trong Đấng Christ.

	                                     CÁC QUAN ĐIỂM VỀ LỄ TIỆC THÁNH

	Quan điểm
	  Đấng Christ và bánh, chén
	                  Ý nghĩa 

	Biến thể thuyết    (Công giáo La-mã)
	Bánh và chén thật sự chuyển hóa thành thân và huyết của Đấng Christ theo nghĩa đen.
	Người nhận bánh và chén ăn uống thân thể và huyết Đấng Christ, Đấng đang được dâng làm tế lễ chuộc tội trong lễ ban thánh thể.

	Đồng thể thuyết

(Lutheran)
	Bánh và chén có chứa thân thể và huyết của Đấng Christ  nhưng không thật sự chuyển hóa theo nghĩa đen. Đấng Christ thật sự hiện diện “trong, với, ở dưới” bánh và chén.
	Người tham dự nhận được sự tha thứ tội lỗi và xác chứng  đức tin của mình qua việc nhận bánh và chén nhưng họ phải tham dự bởi đức tin.

	Cải chánh           (Trưởng lão,

Cải chánh)
	Đấng Christ không hiện diện trong bánh và chén theo nghĩa đen, nhưng có sự hiện diện thuộc linh của Đấng Christ.
	Người tham dự nhận được ân điển qua việc nhận bánh và chén.

	Tưởng niệm

(Báp-tít, Menonite)
	Đấng Christ không có hiện diện về thuộc thể hoặc thuộc linh trong bánh và chén.
	Người tham dự tưởng niệm sự chết của Đấng Christ.


     2.   LỄ BÁP-TÊM

Ý nghĩa. Phép báp-têm trong Tân Ước có nguồn gốc từ mạng lệnh của Đấng Christ là môn đệ hóa muôn dân và làm phép báp-têm cho họ (Math. 28:19). 
Ma-thi-ơ 28:19  “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ”
a.  Trong nguồn gốc của nghi lễ này, có một mạng lệnh đặc biệt đã được thiết lập; việc làm đầu tiên là môn đệ hóa muôn dân, sau đó những môn đệ này sẽ phải chịu báp-têm. Đây là mẫu mực được thực hiện trong sách Công vụ các Sứ đồ. Phi-e-rơ truyền dạy rằng những người nghe ông giảng trước hết cần phải ăn năn, rồi chịu phép báp-têm (Công vụ 2:38). Chỉ những người nghe Tin Lành, hiểu biết và đáp ứng Tin lành bởi đức tin và sự ăn năn, mới có thể chịu báp-têm. Kết quả là dân chúng đã nhận lấy Lời Chúa rao ra, rồi chịu báp-têm (Công vụ 2:41). Những người đáp ứng sứ điệp của Phi-líp trước tiên đã tin, rồi chịu báp-têm (Công vụ 8:12), tương tự với người Ê-thi-ô-bi (Công vụ 8:38), với Phao-lô (Công vụ 9:18), người nhà Cọt-nây là dân Ngoại (Công vụ 10:48), Ly-đi (Công vụ 16:14-15), người đề lao thành Phi-líp (Công vụ 16:32-33), và nhà Cơ-rít-bu (Công vụ 18:8). Tất cả phần trưng dẫn này cho thấy rằng phép báp-têm theo sau đức tin, sự ăn năn và đức tin đi trước nghi lễ về phép báp-têm.

b.  Phép báp-têm có nghĩa là sự đồng nhất hóa. Trong Tân Ước, phép báp tem là sự đồng nhất hóa với Đấng Christ trong sự chết và sự sống lại của Ngài. Việc chịu báp-têm trong danh Đấng Christ (Công vụ 2:38) nhấn mạnh sự kết hiệp với Đấng Christ trong nghi thức này. Mặc dù Rô-ma 6:4-5 nói về phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh chứ không phải phép báp-têm bằng nước, tuy nhiên phân đoạn Kinh Thánh này minh họa ý nghĩa của phép báp-têm bằng nước. Đó là sự tuyên bố công khai rằng người tín đồ đã được kết hiệp làm một với Đấng Christ bởi đức tin trong sự chết và sự sống lại của Ngài.
Công vụ 2:38  “Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.”

Rô-ma 6:4-5  “Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. 5 Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau”
c.   Các Quan điểm khác nhau về ý nghĩa của phép báp-têm.
(I)   Báp-têm là phương tiện của ân điển cứu chuộc (sự tái sanh bởi chịu báp-têm). Trong quan điểm này phép báp-têm “là một phương tiện qua đó Đức Chúa Trời ban ân điển cứu chuộc; nó dẫn đến sự tha thứ tội lỗi. Bởi đức tin hoặc làm cho tỉnh thức hoặc làm cho mạnh mẽ, phép báp-têm đem lại việc tẩy rửa của sự tái sanh.” Quan điểm của Công giáo La-mã là đức tin không cần thiết; nghi thức báp-têm, được thực hiện cách đúng đắn, tự nó đã đủ rồi. Theo quan điểm Lutheran thì đức tin là một điều kiện tiên quyết. Các con trẻ cần phải chịu báp-têm và có thể có đức tin vô thức hoặc đức tin của cha mẹ.

(II)   Dấu hiệu và ấn chứng của giao ước. Đây là quan điểm của các hội thánh Cải chánh và Trưởng lão. Các thánh lễ báp-têm và Tiệc thánh là “dấu hiệu và ấn chứng của một điều bên trong và vô hình qua đó Đức Chúa Trời hành động trong chúng ta bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. . . . Giống như phép cắt bì trong Cựu Ước, phép báp-têm khiến chúng ta chắc chắn về các lời hứa của Đức Chúa Trời. . . . Hành động chịu phép báp-têm vừa là phương tiện của sự khởi đầu bước vào giao ước vừa là một dấu hiệu của sự cứu rỗi.”

(III)  Biểu tượng của sự cứu rỗi chúng ta. Quan điểm của hội thánh Báp-tít và các hệ phái khác là phép báp-têm chỉ là một dấu hiệu bên ngoài của một sự thay đổi bên trong. Phép báp-têm là lời chứng công khai của đức tin trong Đấng Christ. “Nó không tạo ra bất cứ sự thay đổi tâm linh nào trong người chịu báp-têm. . . . Phép báp-têm không mang lại lợi ích hay phước hạnh thuộc linh trực tiếp nào.” Hơn nữa, phép báp-têm sẽ phải được thực hiện với những người tin Chúa mà thôi. Vì vậy, quan điểm thứ ba nầy là quan điểm duy nhất tin rằng chỉ có người tin Chúa mới cần phải chịu báp-têm. Hai quan điểm trước cho rằng, cùng với những người trưởng thành tin Chúa, trẻ con (các nhi đồng) cần phải hoặc có thể chịu phép báp-têm.

d.  Cách thức chịu báp-têm. Có những sự khác biệt từ lâu đời liên quan tới cách thức chịu báp-têm. Một phần của vấn đề là từ phép báp-têm thật ra là một từ không được dịch, đã từng được sáp nhập vào tiếng Anh qua sự chuyển chữ của từ Hy-lạp baptisma (động từ là baptizo). Ngày nay có ba cách thức làm báp-têm đang được thực hành: rảy nước, đổ nước trên đầu và dìm mình xuống nước. Lý lẽ bênh vực cho mỗi cách thức là như sau:

(I)    Đổ nước hay giội nước trên đầu. Về mặt lịch sử, việc đổ nước được thực hiện bởi việc người làm báp-têm đổ nước ba lần trên đầu người chịu báp-têm – mỗi lần tượng trưng cho một ngôi trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Họ lý luận rằng việc đổ nước minh họa tốt nhất công tác của Đức Thánh Linh giáng trên một người (Công vụ 2:17-18). Các cụm từ như “đi xuống nước” (Công vụ 8:38) và “lên khỏi nước”(Mác 1:10), người ta nói rằng có thể liên hệ đến việc đổ nước cũng như sự dìm mình xuống nước. Quyển Didache, được viết vào đầu thế kỷ thứ hai, có chép, “Nhưng liên quan đến phép báp-têm, các ngươi sẽ làm báp- têm theo cách đó. Sau khi trước tiên đã lặp lại tất cả những điều này, hãy làm phép báp-têm nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh trong dòng nước luôn tuôn chảy. Nhưng nếu các ngươi không có dòng nước chảy, thì hãy làm báp-têm trong nơi có nước khác; và nếu các ngươi không thể chịu được nước lạnh, thì dùng nước ấm. Nhưng nếu các ngươi không có cả hai điều kiện trên, thì hãy đổ nước trên đầu ba lần nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.” Điều suy ra là mặc dầu hội thánh ban đầu thực hiện phép báp-têm dìm mình xuống nước, song cũng chiếu cố đến việc đổ nước trên đầu. Dường như cả hai cách thức này đã có từ thế kỷ thứ hai.

Sự hỗ trợ thêm cho cách làm báp-têm đổ nước trên đầu được xác nhận từ những tranh ảnh minh họa về hội thánh đầu tiên cho thấy người chịu phép báp-têm đứng dưới nước và vị mục sư đổ nước trên đầu người ấy. Và cuối cùng, trong việc làm phép báp-têm cho gia đình Cọt-nây (Công vụ 10:48) và người đề lao thành Phi-líp (Công vụ 16:33) thì việc làm phép báp-têm đổ nước trên đầu dường như có vẻ thích hợp hơn là việc dìm mình xuống nước.

(II)   Rảy nước hay rưới nước. Trong những thế kỷ đầu việc rảy nước chỉ thực hiện cho người đau yếu không thể chịu báp-têm dìm mình xuống nước hoặc đổ nước trên đầu. Việc rảy nước không được chấp nhận trong cách thức làm báp tem phổ biến cho đến thế kỷ thứ mười ba. Hai sự kiện thường được trưng dẫn để hỗ trợ cho việc rảy nước. Trong Cựu Ước, người Lê-vi được thanh tẩy khi rảy nước trên họ (Dân 8:5-7; 19:8-13). Hê-bơ-rơ 9:10 nói về những sự tẩy rửa theo nghi thức nầy như là “phép báp-têm.” Vào thế kỷ thứ ba, Cyprian tuyên bố rằng không phải số lượng nước hay cách thức làm báp-têm đã tẩy sạch tội lỗi; song đúng hơn, khi người chịu báp-têm có đức tin chân thật thì việc rảy nước cũng hiệu quả y như các cách thức khác.

(III)  Dìm mình xuống nước. Cách thức thông thường được mọi người nhìn nhận là hội thánh đầu tiên đã làm báp-têm cho người tin Chúa bằng cách dìm họ xuống nước. Nghiên cứu về từ vựng học thì chúng ta thấy từ baptizo có nghĩa là “nhúng, dìm.” Nghĩa căn bản này thích hợp với điểm nhấn mạnh của Thánh Kinh: Chúa Jêsus chịu Giăng làm phép báp-têm “dưới sông Giô-đanh” và Ngài đi “lên khỏi nước” (Mác 1:9-10; Công vụ 8:38). Mặt khác, tiếng Hy-lạp có những chữ dùng cho sự rảy nước và đổ nước lại không được dùng cho phép báp-têm.

Số ao hồ thật nhiều tại Giê-ru-sa-lem rất có thể đã được dùng cho việc dìm mình xuống nước và rất có khả năng đã được dùng làm báp-têm cho một số đông người như là số 3.000 người trong ngày lễ Ngũ Tuần (Công vụ 2:41). Người ta cũng biết là những tín đồ tin theo Chúa Jêsus đối với Do Thái giáo là tự dìm mình xuống nước, và sự dìm mình xuống nước cũng là cách mà hội thánh ban đầu đã thực hiện. Sự dìm mình xuống nước minh họa tốt nhất cho lẽ thật về sự đồng chết và đồng sống lại với Đấng Christ trong Rô-ma 6.

e.   Phép báp-têm cho trẻ em. Phép báp-têm cho trẻ em, được thực hiện bởi các Giáo hội Công giáo La-mã, Anh giáo, Trưởng lão, Giám lý, và Lutheran, được biện hộ dựa vào một vài lý do. Nó có liên hệ đến thần học giao ước. Vì trẻ em Y-sơ-ra-ên chịu phép cắt bì và bởi đó được gia nhập vào hội chúng Y-sơ-ra-ên, vì thế phép báp-têm cho trẻ em cũng tương ứng với phép cắt bì, khiến trẻ con được gia nhập vào cộng đồng Cơ Đốc. Nó quan hệ với sự cứu rỗi của cả nhà (Công vụ 16:15, 31, 33-34; 18:8).  Một số người hiểu câu Kinh Thánh “khi người đã chịu báp-têm với người nhà mình” (Công vụ 16:15) muốn nói là trẻ con cũng chịu báp-têm.
      I.   MỤC ĐÍCH CỦA HỘI THÁNH

Hai mục đích quan trọng hơn cả của hội thánh có thể được vạch ra là: nhóm hiệp lại, giúp đỡ cho thân thể của Đấng Christ, và phân tán ra, giúp đỡ cho thế giới này. Việc phân biệt hai mục đích này thật quan trọng. Một mặt, hội thánh nhóm hiệp lại như là một thân thể của các Cơ Đốc Nhân cùng quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. Mặt khác, hội thánh sẽ phải đem Tin lành đến cho những người chưa tin trong thế giới này. Hai mục đích này phải được giữ riêng biệt rõ rệt: hội thánh giúp đỡ cả Cơ Đốc Nhân lẫn người chưa tin Chúa.

1.   NHÓM HIỆP LẠI: GIÚP ĐỠ CHO THÂN THỂ ĐẤNG CHRIST
Mục đích của việc hội thánh nhóm hiệp lại là để hội thánh được phát triển và trưởng thành (Êph. 4:13). Nhiều hoạt động cần được lưu ý trong việc hội thánh nhóm hiệp lại để hoàn thành mục tiêu nầy.
Ê-phê-sô 4:13  “cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ.”
a.  Việc dạy dỗ. Từ dạy dỗ (từ Hy-lạp là didache) đồng nghĩa với từ giáo lý. Việc dạy dỗ là một yếu tố quan trọng trong sự soi sáng tâm trí, và nó cấu thành một bộ phận quan trọng sống còn của hội thánh thời Tân Ước. Các tín đồ của hội thánh đầu tiên bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ (Công vụ 2:42). Họ dạy giáo lý về sự sống lại của Đấng Christ (Công vụ 4:2); họ dạy dỗ liên tục, khi họ có cơ hội (Công vụ 5:21, 25), đến mức độ cả thành Giê-ru-sa-lem đều đầy dẫy với sự dạy dỗ về Đấng Christ và sự chết chuộc tội của Ngài (Công vụ 5:28). Trọng tâm sứ điệp của họ là Chúa Jêsus thật sự là Đấng Mê-si-a (Công vụ 5:42; 17:3). Việc dạy dỗ người mới tin Chúa giúp họ trưởng thành trong đức tin nơi Chúa (Công vụ 11:26; 15:35).

Mục tiêu giảng dạy của Phao-lô là để trình dâng một tín đồ trưởng thành trong Đấng Christ trước mặt Đức Chúa Trời (Côl. 1:28); do đó, việc dạy dỗ sẽ phải là một công tác liên tục đối với các thế hệ nối tiếp (II Tim. 2:2). Nếu việc dạy dỗ không thực hiện được hoặc có sự dạy dỗ mà không được đáp ứng thì dẫn đến hậu quả là hội thánh sẽ ở trong tình trạng con đỏ thuộc linh (Hêb. 5:12).

b.  Sự thông công. Mối quan hệ trong phạm vi thân thể của Đấng Christ được thấy trong từ “lẫn nhau” (Rô-ma 12:5, 10, 16; 13:8; 14:13, 19; 15:5, 7, 14). Điều nầy cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thông công với hội thánh được nhóm hiệp lại. Hội thánh được nhóm hiệp có:

· sự thông công trong sự chịu khổ (Công vụ 4:23; 5:41), 
· thông công trong sự hiệp một (Công vụ 2:4; 4:31; Phil. 2:1-4), 
· thông công trong sự hầu việc Chúa (Công vụ 4:31), 
· thông công trong sự cầu nguyện (Công vụ 2:14, 42; 4:31; 12:5, 12; 13:3; 16:25), 
· thông công trong lễ Tiệc thánh (Công vụ 2:14), 
· cũng như thông công trong các bữa ăn (Công vụ 2:46). 
· Điều thú vị là sự thông công nầy diễn ra mỗi ngày (Công vụ 2:46).
· Sự thông công nầy cũng đòi hỏi việc chu cấp cho những người góa bụa, mồ côi, và nhu cầu trong gia đình riêng của mỗi người (I Tim. 5:8; Gia 1:27). 
c.   Sự thờ phượng. Sự thờ phượng là một phần không thể thiếu của hội thánh được nhóm hiệp lại. Nhiều điều đã được đề cập bên trên là một sự phản ảnh của sự thờ phượng (thí dụ như lễ Tiệc thánh). Ngay từ đầu, sự cầu nguyện đã là một khía cạnh quan trọng của sự thờ phượng của hội thánh được nhóm hiệp lại. Khi các anh em tín hữu gặp hoạn nạn khó khăn, hội thánh đã cầu nguyện (Công vụ 12:5, 12). Việc đọc lời Thánh Kinh cũng có một vai trò quan trọng trong khi hội thánh nhóm hiệp lại (Công vụ 4:24-26; I Tim. 4:13; II Tim. 3:15-17). Điều nầy chắc chắn tuân theo mẫu mực của sự thờ phượng tại nhà hội trong đó việc đọc và giảng dạy Lời Thánh Kinh được nhấn mạnh. Việc ca hát là một phần quan trọng của hội thánh ban đầu như một sự biểu lộ chân thành của sự thờ phượng (Công vụ 16:25; I Côr. 14:26; Êph. 5:19; Côl. 3:16). Tấm lòng của chúng ta tách biệt khỏi đời sống bận rộn thường ngày và tập trung hướng về Chúa để thờ phượng Ngài.

2.   PHÂN TÁN RA: GIÚP ĐỠ CHO THẾ GIAN NẦY

Hội thánh thời Tân Ước không nỗ lực tiến hành việc rao giảng Tin Lành trong giới hạn của một ngôi nhà thờ song đã đi ra rao giảng khắp thế gian. Mạng lệnh nền tảng cho việc truyền giảng Tin Lành trong thế gian là Ma-thi-ơ 28:18-20. Công tác của hội thánh trong thế gian là môn đệ hóa muôn dân, làm báp-têm cho họ, và đem họ vào mối thông công Cơ Đốc. Chức vụ rao giảng Tin Lành không được tiếp tục thực hiện bởi chỉ một số ít người được lựa chọn mà là bởi các tín đồ bình thường nữa (Công vụ 8:4). Sứ điệp trọng tâm hội thánh đầu tiên rao giảng là Đấng Christ (Công vụ 8:5, 12, 35; 9:20; 11:20); hơn thế nữa, họ còn đem sứ điệp của mình rao giảng vượt xa hơn biên giới của Do Thái, vượt qua những rào cản về văn hóa truyền thồng khắt khe cổ xưa (Công vụ 10:34-43; 11:20; 14:1). Kết quả là nhiều người đã trở lại tin Chúa thêm vào hội thánh (Công vụ 2:41; 4:4; 5:14; 6:1; 8:12; 10:48; 11:24; 13:48; 14:1, 21).                                                                                                                                                
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